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THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊLINHÊKIỆNÊPHỤÊTÙNGÊOTOÊXUẤTÊKHẨU 

I. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrường 

1. ThịÊtrườngÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊtoànÊcầuÊnãmÊ2024 

ThịÊtrườngÊlinhÊkiệnÊvàÊphụÊtùngÊôÊtôÊtoànÊcầuÊtrongÊnămÊ2024ÊđãÊchứngÊkiếnÊsựÊtăngÊtrưởngÊ

đángÊkể,ÊphảnÊánhÊxuÊhướngÊphátÊtriểnÊmạnhÊmẽÊcủaÊngànhÊcôngÊnghiệpÊôÊtô. 

TạiÊViệtÊNam,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊvàÊphụÊtùngÊôÊtôÊđãÊđạtÊmứcÊcaoÊnhấtÊtừÊtrướcÊ

đếnÊnay.ÊTrongÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊnhómÊhàngÊphươngÊtiệnÊvậnÊ

tảiÊvàÊphụÊtùngÊđạtÊ11,76ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊgầnÊ11%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊ(10,01ÊtỷÊUSD).Ê

ĐặcÊbiệt,ÊsảnÊphẩmÊphụÊtùngÊôÊtôÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ7,029ÊtỷÊUSD,ÊmứcÊcaoÊnhấtÊtừÊtrướcÊđếnÊnay.Ê 

ViệtÊNamÊhiệnÊcóÊkhoảngÊ350ÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuất,ÊlắpÊrápÊôÊtô,ÊtrongÊđóÊtrênÊ60%ÊlàÊcácÊdo-

anhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊlinhÊkiện,ÊphụÊtùng.ÊCácÊsảnÊphẩmÊchủÊlựcÊgồmÊdâyÊvàÊcápÊđiện,Êlốp,ÊchiÊ

tiếtÊcơÊkhí,ÊlinhÊkiệnÊnhựa,ÊtrongÊđóÊsảnÊphẩmÊdâyÊcápÊđiệnÊôÊtôÊchiếmÊ65%ÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩu.Ê

ViệtÊNamÊhiệnÊlàÊquốcÊgiaÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊcápÊđiệnÊôÊtôÊđứngÊthứÊ3ÊthếÊgiới,ÊsauÊTrungÊQuốcÊvàÊ

ẤnÊĐộ.Ê 

TheoÊdựÊbáo,ÊquyÊmôÊthịÊtrườngÊphụÊtùngÊôÊtôÊtoànÊcầuÊsẽÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊmẽÊtrongÊnhữngÊ

nămÊtới.ÊNămÊ2024,ÊthịÊtrườngÊướcÊđạtÊ1,6ÊnghìnÊtỷÊUSDÊvàÊdựÊkiếnÊsẽÊtăngÊlênÊ2,5ÊnghìnÊtỷÊ

USDÊvàoÊnămÊ2029,ÊvớiÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊképÊhàngÊnămÊ(CAGR)ÊlàÊ7,2%.ÊSựÊtăngÊtrưởngÊ

nàyÊ đượcÊ thúcÊđẩyÊ bởiÊ nhữngÊ tiếnÊ bộÊ côngÊnghệÊnhanhÊ chóng,Ê cácÊ sángÊ kiếnÊ thuậnÊ lợiÊ củaÊ

chínhÊphủ,ÊtậpÊtrungÊvàoÊphụÊkiệnÊôÊtôÊvàÊsựÊphátÊtriểnÊcủaÊxeÊđiệnÊ(EV).Ê 

CácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđangÊcóÊcơÊhộiÊlớnÊđểÊthamÊgiaÊsâuÊhơnÊvàoÊchuỗiÊcungÊứngÊlinhÊ

kiện,ÊphụÊtùngÊôÊtôÊtoànÊcầu.ÊTuyÊnhiên,ÊđểÊtậnÊdụngÊcơÊhộiÊnày,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊnângÊ

caoÊnăngÊlựcÊsảnÊxuất,ÊcảiÊthiệnÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊvàÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtế.ÊViệcÊ

thamÊgiaÊcácÊtriểnÊlãmÊquốcÊtế,ÊnhưÊTriểnÊlãmÊPhụÊtùngÊÔÊtôÊQuảngÊChâuÊ(AAGÊ2024),ÊcũngÊlàÊ

cơÊhộiÊđểÊkếtÊnốiÊvớiÊcácÊđốiÊ tácÊ toànÊcầuÊvàÊmởÊrộngÊ thịÊ trườngÊxuấtÊkhẩu.ÊTổngÊkết,ÊnămÊ

2024ÊlàÊmộtÊnămÊđầyÊtriểnÊvọngÊchoÊthịÊtrườngÊlinhÊkiện,ÊphụÊtùngÊôÊtôÊtoànÊcầu,ÊvớiÊsựÊtăngÊ

trưởngÊmạnhÊmẽÊvàÊnhiềuÊcơÊhộiÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệp,ÊđặcÊbiệtÊlàÊtạiÊViệtÊNam. 
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2. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩu 

TheoÊsốÊ liệuÊcủaÊTổngÊcụcÊThốngÊkê,Ê sảnÊ lượngÊphụÊ tùngÊôÊ tôÊxuấtÊ trongÊnướcÊ thángÊ

5/2024Ê đạtÊ 701,5Ê nghìnÊ chiếc,Ê tăngÊ 1,2%Ê soÊ vớiÊ thángÊ 4/2024Ê vàÊ tăngÊ 23,2%Ê soÊ vớiÊ thángÊ

3/2024;ÊchỉÊsốÊsảnÊxuấtÊcôngÊnghiệpÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊsảnÊphẩmÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊthángÊ

5/2024Ê tăngÊ3%ÊsoÊvớiÊ thángÊ trướcÊvàÊ tăngÊ5,2%ÊsoÊvớiÊ thángÊ3/2024.ÊLũyÊkếÊ5Ê thángÊnămÊ

2024,ÊsảnÊlượngÊphụÊtùngÊôÊtôÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊđạtÊ5129,2ÊnghìnÊchiếc,ÊtăngÊ10,8%ÊsoÊcùngÊ

kỳÊnămÊ2023;ÊchỉÊsốÊsảnÊxuấtÊcôngÊnghiệpÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊsảnÊphẩmÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊ

tăngÊ3,6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023. 

BiểuÊđồÊ1:ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ870829ÊcủaÊViệtÊNamÊquaÊcácÊnăm 

(ÊĐVT:ÊtriệuÊUSD) 

 

TheoÊsốÊliệuÊ thốngÊkêÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊquan,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmáyÊ tínhÊvàÊ linhÊ

kiệnÊđiệnÊtửÊtrongÊthángÊ5/2024ÊđạtÊtrênÊ5.32ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ6,25%ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2024ÊvàÊtăngÊ

9,81%ÊsoÊvớiÊ thángÊ3/2024,ÊchiếmÊ12,14%ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊhóaÊtrongÊtháng.Ê

LũyÊkếÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmáyÊtínhÊvàÊlinhÊkiệnÊđiệnÊtửÊđạtÊ29,56ÊtỷÊ

USD,ÊgiảmÊ3,89%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023ÊvàÊchiếmÊtrênÊ14,19%ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

hàngÊhóaÊcủaÊcảÊnước.Ê 

3. VềÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu 
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TrongÊthángÊ5/2024,ÊTrungÊQuốcÊlàÊ thịÊ trườngÊđứngÊđầuÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

2,98Ê tỷÊUSD,Ê tăngÊmạnhÊ72,32%ÊsoÊvớiÊ thángÊ4/2024ÊvàÊ tăngÊ57,74%ÊsoÊvớiÊ thángÊ3/2024,Ê

chiếmÊ22,15%ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩu.Ê 

HoaÊKỳÊlàÊthịÊtrườngÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊtrênÊ1,12ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ

5,28%ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2024ÊvàÊgiảmÊ5,79%ÊsoÊvớiÊthángÊ3/2024,ÊchiếmÊ23,13%ÊtỷÊtrọng.Ê 

ThịÊtrườngÊEUÊđạtÊ345,17ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ12,72%ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2024ÊvàÊgiảmÊ27,21%Ê

soÊvớiÊthángÊ5/2024,ÊchiếmÊ8,89%ÊtỷÊtrọngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩu. 

TrongÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊ

thịÊtrườngÊchủÊyếuÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊTrungÊQuốc,ÊHànÊQuốc,ÊEU,ÊHồngÊKông…ÊKimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊsangÊ5ÊthịÊtrườngÊnàyÊchiếmÊ78,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊ

cảÊnước. 

LinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊðãÊtrởÊthànhÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊchủÊlựcÊchoÊtãngÊtrýởngÊkinhÊ

tế,ÊgópÊphầnÊổnÊðịnhÊkinhÊtếÊvĩÊmô,ÊtạoÊviệcÊlàm,ÊnângÊcaoÊðờiÊsốngÊchoÊngýờiÊlaoÊðộng,ÊtrựcÊ

tiếpÊlàmÊtãngÊgiáÊtrịÊsảnÊxuất,ÊgiánÊtiếpÊthúcÊðẩyÊphátÊtriểnÊngànhÊliênÊquan,ÊnângÊcaoÊtrìnhÊðộÊ

laoÊðộng,ÊnângÊcaoÊtrìnhÊðộÊsảnÊxuấtÊtrongÊnýớc,ÊðápÊứngÊyêuÊcầuÊngàyÊcàngÊcaoÊcủaÊthịÊtrườngÊ

quốcÊtế. 

HìnhÊ2:ÊCõÊcấuÊthịÊtrườngÊmặtÊhàngÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊÊxuấtÊkhẩuÊthángÊ5/2024 

(%ÊtínhÊtheoÊkimÊngạch,ÊÐVT:ÊUSD) 

 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊquan 
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BáoÊcáoÊcủaÊNgânÊhàngÊTrungÊýõngÊHànÊQuốcÊ(BOK)ÊvàoÊcuốiÊthángÊ3ÊvừaÊquaÊnhậnÊ

ðịnh,ÊViệtÊNamÊðangÊnổiÊlênÊnhýÊmộtÊthịÊtrườngÊtrọngÊðiểmÊchoÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊchấtÊbánÊdẫnÊ

củaÊHànÊQuốc. 

+ÊThángÊ5/2024,ÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊðạtÊ2,86ÊtỷÊUSD,ÊgiảmÊ6,78%ÊsoÊ

vớiÊ thángÊ4/2024ÊvàÊ tãngÊ4,28%ÊsoÊvớiÊ thángÊ3/2024.ÊLũyÊkếÊ5Ê thángÊnãmÊ2024,ÊxuấtÊkhẩuÊ

chủngÊloạiÊnàyÊðạtÊ15,91ÊtỷÊUSD,ÊgiảmÊ0,34%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnãmÊ2023ÊvàÊchiếmÊ40,71%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊcảÊnýớc. 

+ÊXuấtÊkhẩuÊhàngÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊthángÊ5/2024ÊðạtÊ2,91ÊtỷÊUSD,ÊtãngÊ22,14%ÊsoÊ

vớiÊthángÊ4/2024ÊvàÊgiảmÊ17,12%ÊsoÊvớiÊthángÊ3/2024.ÊLũyÊkếÊ5ÊthángÊnãmÊ2024,ÊxuấtÊkhẩuÊ

chủngÊloạiÊnàyÊðạtÊ13,99ÊtỷÊUSD,ÊgiảmÊ10,06%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnãmÊ2023ÊvàÊchiếmÊ61,49%Ê

tổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊtrongÊ5ÊthángÊnãmÊ2024. 

 

II. CácÊvụÊkiệnÊphòngÊvệÊthýõngÊmạiÊcủaÊnýớcÊngoàiÊðốiÊvớiÊmặtÊhàngÊlinhÊkiệnÊphụÊ

tùngÊôÊtôÊViệtÊNam 

1. HoaÊKỳ:ÊKhởiÊxýớngÊðiềuÊtraÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊðốiÊvớiÊmáyÊxịtÊrửaÊ

ápÊlựcÊcaoÊchạyÊbằngÊgasÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊViệtÊNamÊvàÊTrungÊQuốc 

VàoÊthángÊ1ÊnămÊ2024,ÊthuếÊtạmÊthờiÊđượcÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊcóÊnguồnÊgốcÊ

từÊViệtÊNam. 

2. HoaÊKỳ:ÊThuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊdứtÊkhoátÊðốiÊvớiÊmáyÊcắtÊcỏÊnhậpÊkhẩuÊvàÊcácÊbộÊ

phậnÊtừÊViệtÊNamÊvàÊTrungÊQuốc 

 

III. PhânÊtíchÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊmộtÊsốÊthịÊtrườngÊchính 

1. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcácÊthịÊtrườngÊðốiÊvớiÊmặtÊhàngÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtô 

TheoÊsốÊ liệuÊ thốngÊkêÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊquan,Ê thángÊ5/2024ÊnhậpÊkhẩuÊ linhÊkiệnÊphụÊ

tùngÊ ôÊ tôÊ củaÊ nướcÊ taÊ ướcÊ đạtÊ trênÊ 5,57Ê tỷÊUSD,Ê tăngÊ 2,52%Ê soÊ vớiÊ thángÊ 4/2024Ê vàÊ tăngÊ

13,81%ÊsoÊvớiÊthángÊ2/2023,ÊchiếmÊ21,82%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊhàngÊhóaÊtrongÊtháng.Ê
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LũyÊkếÊ5ÊthángÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊđạtÊ trênÊ32,12ÊtỷÊUSD,ÊgiảmÊ

11,61%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023ÊvàÊchiếmÊ24,15%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊhàngÊhóaÊcủaÊ

cảÊnước. 

BiểuÊđồÊ2Ê:ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ870829ÊcủaÊViệtÊNamÊquaÊcácÊnăm 

(ĐVT:ÊtriệuÊUSD) 

 

NguồnÊTổngÊcụcÊHảiÊquan 

ThángÊ5/2024ÊnhậpÊkhẩuÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊkhốiÊdoanhÊnghiệpÊFDIÊđạtÊhơnÊ6,3Ê

tỷÊ USD,Ê giảmÊ 3,2%Ê soÊ vớiÊ thángÊ 4/2024Ê vàÊ giảmÊ 1%Ê soÊ vớiÊ thángÊ 3/2024Ê vàÊ chiếmÊ trênÊ

78,56%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩu.ÊLũyÊkếÊÊ5ÊthángÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊkhốiÊ
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doanhÊnghiệpÊFDIÊđạtÊ27,12ÊtỷÊUSD,ÊgiảmÊ12,13%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023ÊvàÊchiếmÊ82,6%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnày. 

 

 

2. VềÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩu 

ThángÊ5/2024,ÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊtừÊthịÊtrườngÊHànÊQuốcÊđạtÊkimÊngạchÊcaoÊnhấtÊ

trênÊ1,24ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ0,77%ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2024,ÊsoÊvớiÊthángÊ3/2024ÊgiảmÊ2,93%ÊvàÊchiếmÊ

31,25%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩu.Ê 

KimÊngạchÊnhậpÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊtừÊthịÊtrườngÊTrungÊQuốcÊđạtÊtrênÊ1,54ÊtỷÊUSD,Ê

tăngÊ3,28%ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2024ÊvàÊgiảmÊ17,30%ÊsoÊvớiÊthángÊ3/2024,ÊchiếmÊ22,12%ÊtỷÊtrọng.Ê 

Tháng 
NămÊ2020Ê
(TriệuÊUSD) 

NămÊ2021Ê
(TriệuÊUSD) 

NămÊ
2023Ê
(TriệuÊ
USD) 

NămÊ
2024Ê
(TriệuÊ
USD) 

NămÊ
2024Ê
soÊ
2023Ê
(%) 

NămÊ
2024Ê
soÊ
2021Ê
(%) 

NămÊ
2024ÊsoÊ
2020Ê
(%) 

ThángÊ1 4.233,96 5.659,34 7.120,66 6.562,62 -7,84 15,96 55,00 

ThángÊ2 4.532,14 4.928,64 6.566,06 5.947,19 -9,43 20,67 31,22 

ThángÊ3 4.998,59 5.960,49 6235.21 5723.6 -4.31 -2,41 23,12 

ThángÊ4 3.901,10 5.681,55 6390,43 6056,23 -2,41 2,34 31,21 

ThángÊ5 4.334,15 5.602,01 6598,22 6286,61 -1,54 10,42 30,72 

ThángÊ6 5.128,36 5.737,13      

ThángÊ7 5.600,16 6.259,27 6.886,19     

ThángÊ8 6.027,37 6.959,87 7.141,59     

ThángÊ9 6.326,44 6.917,59 6.711,22     

ThángÊ10 6.194,75 6.479,57 6.490,45     

ThángÊ11 6.300,44 7.800,22 5.634,06     

ThángÊ12 6.393,64 7.342,40 5.786,15     
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ThịÊ trườngÊĐàiÊLoanÊđạtÊ621,3Ê triệuÊUSD,Ê tăngÊ2,77%ÊsoÊvớiÊ thángÊ4/2024ÊnhưngÊ lạiÊ

giảmÊ3,16%ÊsoÊvớiÊthángÊ3/2024,ÊchiếmÊ12,2%ÊtỷÊtrọngÊnhậpÊkhẩu. 

ThịÊtrườngÊNhậtÊBảnÊđạtÊ511,98ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ16,67%ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2024ÊvàÊgiảmÊ

21,78%ÊsoÊvớiÊthángÊ3/2024,ÊchiếmÊ6,62%ÊtỷÊtrọngÊnhậpÊkhẩu. 

CơÊcấuÊthịÊtrườngÊmáyÊtínhÊvàÊlinhÊkiệnÊđiệnÊtửÊnhậpÊkhẩuÊthángÊ5/2024 

 

+ÊThángÊ5/2024,ÊnhậpÊkhẩuÊhàngÊ linhÊkiệnÊphụÊ tùngÊôÊ tôÊ ÊðạtÊ trênÊ729,76Ê triệuÊUSD,Ê

tãngÊ9,12%ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2024ÊvàÊgiảmÊ11,21%ÊsoÊvớiÊthángÊ3/2024.ÊLũyÊkếÊ5ÊthángÊðầuÊnãmÊ

2024,ÊnhậpÊkhẩuÊchủngÊloạiÊnàyÊðạtÊ5,24ÊtỷÊUSD,ÊgiảmÊ23,28%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnãmÊ2023ÊvàÊ

chiếmÊ12,12%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊcảÊnýớc. 

+ÊNhậpÊkhẩuÊhàngÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊthángÊ5/2024ÊðạtÊ5,40ÊtỷÊUSD,ÊtãngÊ1,51%ÊsoÊ

vớiÊ thángÊ4/2024ÊvàÊgiảmÊ9,73%ÊsoÊvớiÊ thángÊ3/2024.ÊLũyÊkếÊ5Ê thángÊnãmÊðầuÊ2024,ÊnhậpÊ

khẩuÊ chủngÊ loạiÊ nàyÊ ðạtÊ 21,14Ê tỷÊ USD,Ê giảmÊ 11,63%Ê soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nãmÊ 2023Ê vàÊ chiếmÊ

68,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊlinhÊkiệnÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊcảÊnýớc. 

IV. KếtÊluận 

NhưÊphânÊtíchÊởÊtrên,ÊcóÊthểÊthấyÊrằngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊcácÊsảnÊphẩmÊthiếtÊbịÊ

linhÊkiện,ÊphụÊtùngÊôÊtôÊcủaÊViệtÊnamÊsangÊcácÊnướcÊđặcÊbiệtÊlàÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊgiáÊtăngÊnhưngÊ

chưaÊởÊmứcÊđángÊbáoÊđộng.ÊTuyÊnhiên,ÊmặtÊhàngÊthiếtÊbịÊlinhÊkiện,ÊphụÊtùngÊcủaÊViệtÊNamÊvẫnÊ

cóÊthểÊcóÊnguyÊcơÊlàÊđốiÊtượngÊbịÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊ

nướcÊngoài.ÊVìÊvậy,ÊvềÊphíaÊdoanhÊnghiệp,ÊdoanhÊnghiệpÊcũngÊcầnÊphảiÊcânÊnhắcÊđểÊcóÊmộtÊ

chiếnÊlượcÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrường,ÊtránhÊlệÊthuộcÊquáÊnhiềuÊvàoÊmộtÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊtránhÊ
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rủiÊro,ÊngoàiÊraÊcầnÊtìmÊhiểuÊcácÊthôngÊtinÊliênÊquan,ÊtiếpÊcậnÊthịÊtrường,ÊdoanhÊnghiệpÊcũngÊcầnÊ

chủÊđộngÊtìmÊhiểuÊquyÊđịnhÊcơÊbảnÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmại; 

CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhuyếnÊcáoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

thiếtÊbịÊlinhÊkiệnÊcầnÊtheoÊdõiÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrườngÊđểÊđảmÊbảoÊquyềnÊlợiÊchínhÊđángÊcủaÊdoanhÊ

nghiệp;ÊchủÊđộngÊxácÊđịnhÊchiếnÊlượcÊsảnÊxuất,ÊkinhÊdoanhÊphùÊhợpÊvớiÊxuÊhướngÊchínhÊsáchÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊtạiÊHoaÊKỳ,ÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊvàÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩu;ÊhợpÊtácÊvớiÊ

cácÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊcủaÊViệtÊNamÊvàÊHoaÊKỳÊkhiÊđượcÊyêuÊcầu. 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊLỐPÊCAOÊSUÊXUẤTÊKHẨU 

I.ÊLờiÊnóiÊđầu 

VớiÊcácÊlợiÊthếÊvềÊnhânÊcôngÊgiáÊrẻ,ÊthuậnÊtiệnÊvềÊgiaoÊthôngÊvàÊhệÊthốngÊcơÊsởÊhạÊtầng,Ê

đặcÊbiệtÊtiếpÊcậnÊvớiÊcácÊhệÊthốngÊcảngÊnướcÊsâu,ÊViệtÊNamÊđãÊvàÊđangÊđónÊnhậnÊcơÊhộiÊphátÊ

triểnÊkhiÊđónÊnhậnÊdòngÊvốnÊđầuÊtưÊFDIÊmớiÊvàoÊngànhÊlốpÊcaoÊsu.ÊTuyÊnhiên,ÊtháchÊthứcÊlớnÊ

màÊngànhÊ lốpÊ caoÊ suÊphảiÊ đốiÊmặtÊ làÊdòngÊvốnÊđầuÊ tưÊ vàoÊngànhÊ caoÊ suÊ từÊNhậtÊBản,ÊHànÊ

Quốc,ÊPháp…sangÊViệtÊNamÊtăngÊmạnh,ÊkhiếnÊmặtÊhàngÊcaoÊsuÊvàÊsảnÊphẩmÊcaoÊsuÊcủaÊViệtÊ

NamÊbịÊnhiềuÊnướcÊđểÊý.ÊVìÊvậy,ÊmặtÊhàngÊlốpÊcaoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊsẽÊcóÊthểÊphảiÊchịuÊviệcÊ

kiểmÊsoátÊchặtÊchẽÊkhiÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊnhiềuÊnướcÊtrongÊthờiÊgianÊtới.ÊTrongÊtươngÊlai,ÊcácÊdo-

anhÊnghiệpÊlốpÊcaoÊsuÊViệtÊNamÊsẽÊtiếpÊtụcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊrủiÊroÊbịÊđiềuÊtraÊcácÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊ(PVTM)ÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊlớn. 

II.ÊMôÊtảÊsảnÊphẩm,ÊvàÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊlốpÊcaoÊsu 

1.ÊMôÊTảÊSảnÊPhẩmÊLốpÊCaoÊSu 

LốpÊcaoÊsuÊlàÊmộtÊbộÊphậnÊquanÊtrọngÊtrongÊhệÊthốngÊbánhÊxeÊcủaÊcácÊphươngÊtiệnÊgiaoÊ

thông,ÊđặcÊbiệtÊlàÊxeÊôÊtô,ÊxeÊmáy,ÊxeÊtải,ÊvàÊcácÊphươngÊtiệnÊkhác.ÊLốpÊcaoÊsuÊcóÊvaiÊtròÊbảoÊvệÊ

vàÊtăngÊcườngÊđộÊbámÊđường,ÊgiúpÊxeÊvậnÊhànhÊmượtÊmà,ÊanÊtoànÊhơn.ÊSảnÊphẩmÊnàyÊđượcÊ

làmÊtừÊmộtÊloạiÊcaoÊsuÊtổngÊhợpÊkếtÊhợpÊvớiÊcácÊvậtÊliệuÊkhácÊnhưÊsợiÊthép,ÊsợiÊpolyeste,ÊvàÊcácÊ

chấtÊphụÊgiaÊkhácÊđểÊtăngÊcườngÊđộÊbền,ÊkhảÊnăngÊchốngÊmàiÊmònÊvàÊtăngÊcườngÊhiệuÊsuấtÊkhiÊ

sửÊdụng. 

CácÊđặcÊđiểmÊnổiÊbậtÊcủaÊlốpÊcaoÊsu: 
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ā ĐộÊbámÊđường:ÊLốpÊcaoÊsuÊcóÊđộÊbámÊđườngÊtốt,ÊđặcÊbiệtÊtrênÊcácÊbềÊmặtÊướt,ÊgiúpÊcảiÊ

thiệnÊđộÊanÊtoànÊkhiÊláiÊxe. 

ā ChốngÊmàiÊmòn:ÊSảnÊphẩmÊcóÊkhảÊnăngÊchốngÊmàiÊmònÊcao,ÊkéoÊdàiÊtuổiÊthọÊsửÊdụng. 

ā KhảÊ năngÊ giảmÊ chấn:ÊLốpÊcaoÊsuÊgiúpÊgiảmÊsốc,ÊrungÊlắcÊkhiÊdiÊchuyểnÊtrênÊcácÊđịaÊ

hìnhÊgồÊghề. 

ā ĐộÊbềnÊ cao:ÊĐượcÊthiếtÊkếÊđểÊchịuÊđượcÊsựÊkhắcÊnghiệtÊcủaÊthờiÊtiếtÊvàÊcácÊyếuÊtốÊmôiÊ

trườngÊkhác. 

LốpÊcaoÊsuÊcóÊthểÊđượcÊphânÊthànhÊnhiềuÊloại,ÊbaoÊgồmÊlốpÊxeÊhơi,ÊlốpÊxeÊtải,ÊlốpÊxeÊmáy,Ê

vàÊcácÊloạiÊlốpÊđặcÊbiệtÊkhácÊchoÊcácÊphươngÊtiệnÊchuyênÊdụng. 

2.ÊQuyÊTrìnhÊSảnÊXuấtÊLốpÊCaoÊSu 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊlốpÊcaoÊsuÊtrảiÊquaÊnhiềuÊcôngÊđoạnÊvàÊcầnÊsựÊkiểmÊsoátÊchặtÊchẽÊđểÊ

đảmÊbảoÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩm.ÊDướiÊđâyÊlàÊcácÊbướcÊchínhÊtrongÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊlốpÊcaoÊsu: 

BướcÊ1:ÊChuẩnÊbịÊnguyênÊliệu 

NguyênÊliệuÊchínhÊđểÊsảnÊxuấtÊlốpÊcaoÊsuÊgồm: 

ā CaoÊsuÊtựÊnhiênÊvàÊcaoÊsuÊtổngÊhợp:ÊĐượcÊsửÊdụngÊđểÊtạoÊthànhÊlớpÊvỏÊcủaÊlốp. 

ā CarbonÊblack:ÊChấtÊphụÊgiaÊgiúpÊtăngÊđộÊbền,ÊchốngÊmàiÊmònÊvàÊcảiÊthiệnÊtínhÊchấtÊcơÊ

họcÊcủaÊlốp. 

ā SợiÊthépÊvàÊsợiÊvải:ÊĐượcÊsửÊdụngÊđểÊgiaÊcườngÊcấuÊtrúcÊcủaÊlốp,ÊđảmÊbảoÊđộÊchắcÊchắnÊ

vàÊđộÊbềnÊkhiÊsửÊdụng. 

ā HóaÊ chấtÊ phụÊ gia:ÊNhưÊchấtÊchốngÊoxyÊhóa,ÊchấtÊ làmÊmềmÊvàÊchấtÊ tạoÊkhuônÊđểÊcảiÊ

thiệnÊđặcÊtínhÊcủaÊlốp. 

BướcÊ2:ÊTrộnÊnguyênÊliệu 
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CácÊnguyênÊliệuÊcaoÊsu,ÊcarbonÊblack,ÊchấtÊphụÊgiaÊvàÊcácÊthànhÊphầnÊkhácÊsẽÊđượcÊtrộnÊ

đềuÊtrongÊmáyÊtrộnÊchuyênÊdụng.ÊQuáÊtrìnhÊnàyÊgiúpÊđảmÊbảoÊrằngÊcácÊthànhÊphầnÊhòaÊtrộnÊ

hoànÊhảoÊvớiÊnhau,ÊtạoÊraÊmộtÊhỗnÊhợpÊcaoÊsuÊđồngÊnhất. 

BướcÊ3:ÊĐịnhÊhìnhÊlốp 

HỗnÊhợpÊcaoÊsuÊsauÊkhiÊtrộnÊsẽÊđượcÊđưaÊvàoÊkhuônÊvàÊtạoÊthànhÊcácÊlớpÊcấuÊtrúcÊcủaÊlốp.Ê

LốpÊbaoÊgồmÊnhiềuÊlớp,Ênhư: 

ā LớpÊvỏÊngoài:ÊLàÊlớpÊtiếpÊxúcÊtrựcÊtiếpÊvớiÊmặtÊđường,ÊcóÊtínhÊnăngÊchịuÊmàiÊmònÊcao. 

ā LớpÊbốÊ thép:ÊĐượcÊgiaÊcườngÊbằngÊcácÊsợiÊthépÊđểÊtăngÊđộÊbền,ÊgiúpÊlốpÊchịuÊđượcÊápÊ

lựcÊcaoÊtừÊmặtÊđườngÊvàÊtảiÊtrọngÊcủaÊphươngÊtiện. 

ā LớpÊđệm:ÊGiúpÊgiảmÊchấnÊvàÊtạoÊđộÊbámÊđườngÊtốtÊhơn. 

BướcÊ4:ÊNungÊ(Vulcanization) 

LốpÊđượcÊnungÊởÊnhiệtÊđộÊvàÊápÊsuấtÊcaoÊtrongÊmộtÊquáÊtrìnhÊgọiÊlàÊvulcanizationÊ(lưuÊhóaÊ

caoÊsu).ÊĐâyÊlàÊbướcÊquanÊtrọngÊđểÊkếtÊdínhÊcácÊthànhÊphầnÊcaoÊsuÊvớiÊnhau,ÊlàmÊchoÊchúngÊ

bềnÊvữngÊvàÊcóÊkhảÊnăngÊchịuÊnhiệt,ÊchịuÊmàiÊmònÊtốtÊhơn. 

BướcÊ5:ÊKiểmÊtraÊchấtÊlượng 

SauÊkhiÊhoànÊthànhÊquáÊtrìnhÊlưuÊhóa,ÊlốpÊsẽÊđượcÊkiểmÊtraÊchấtÊlượngÊkỹÊlưỡng.ÊCácÊchỉÊ

sốÊnhưÊđộÊbền,ÊkhảÊnăngÊchịuÊlực,ÊđộÊbámÊđường,ÊđộÊmàiÊmònÊsẽÊđượcÊđoÊlườngÊđểÊđảmÊbảoÊ

sảnÊphẩmÊđạtÊtiêuÊchuẩn. 

BướcÊ6:ÊCắtÊvàÊhoànÊthiện 

LốpÊsẽÊđượcÊcắtÊgọnÊgàngÊtheoÊkíchÊthướcÊchuẩn,ÊkiểmÊtraÊlạiÊmộtÊlầnÊnữaÊđểÊloạiÊbỏÊcácÊ

khiếmÊkhuyếtÊnếuÊcó.ÊSauÊđó,ÊlốpÊsẽÊđượcÊđóngÊgóiÊvàÊchuẩnÊbịÊđểÊxuấtÊxưởng. 

III.ÊPhânÊtíchÊtìnhÊhìnhÊxuấtÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊlốpÊcaoÊsu 

MặtÊhàngÊlốpÊcaoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊgồmÊnhữngÊsảnÊphẩmÊthuộcÊcácÊmãÊHSÊ4012.90.ÊNhìnÊ

chung,ÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊcácÊmặtÊhàngÊlốpÊcaoÊsuÊthuộcÊmãÊHSÊnêuÊtrênÊcủaÊViệtÊNamÊrấtÊđaÊ

dạng. 
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ĐốiÊvớiÊmãÊHSÊ4012.90.00,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊnướcÊđượcÊthểÊhiệnÊquaÊbảngÊ

bênÊdưới.ÊCóÊthểÊthấy,ÊđốiÊvớiÊmãÊnày,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊtươngÊđốiÊthấp,ÊcaoÊ

nhấtÊchỉÊđạtÊ300ÊnghìnÊUSDÊtrongÊnămÊ2020ÊvàÊTháiÊLanÊlàÊquốcÊgiaÊgầnÊnhưÊduyÊnhấtÊnhậpÊ

khẩuÊnhiềuÊnhấtÊmãÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNam. 

ĐơnÊvị:ÊNghìnÊUSD 

 

Nguồn:ÊTrademap 

ĐốiÊvớiÊmãÊHSÊ4012.90.10,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊnướcÊđượcÊthểÊhiệnÊquaÊbảngÊ

bênÊdưới.ÊCóÊthểÊthấy,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊmãÊhàngÊnàyÊtươngÊđốiÊlớn,ÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊtớiÊ

91ÊtriệuÊUSDÊnămÊ2020ÊvàÊhơnÊ100ÊtriệuÊUSDÊcácÊnămÊtiếpÊtheo.ÊTrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây,Ê

HànÊQuốcÊlàÊquốcÊgiaÊnhậpÊkhẩuÊnhiềuÊmãÊhàngÊnàyÊnhất,ÊđứngÊsauÊlàÊMalaysia. 

NướcÊnhậpÊkhẩu ThángÊ5/2024 

WorldÊ 240 

JapanÊ 140 

DenmarkÊ 59 

ThailandÊ 39 

UnitedÊStatesÊofÊAmericaÊ 3 

Korea,ÊRepublicÊofÊ   

AustraliaÊ   

ChinaÊ   

CzechÊRepublicÊ   

GermanyÊ   

LaoÊPeople'sÊDemocraticÊRepublicÊ   
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ĐơnÊvị:ÊNghìnÊUSD 

Nguồn:ÊTrademap 

NướcÊnhậpÊkhẩu ThángÊ5/2024 

WorldÊ 126,744 

Korea,ÊRepublicÊofÊ 38,954 

MalaysiaÊ 37,817 

JapanÊ 10,596 

ThailandÊ 10,240 

SingaporeÊ 7,383 

UnitedÊStatesÊofÊ 7,331 

AustraliaÊ 3,832 

GermanyÊ 2,822 

PhilippinesÊ 1,938 

SwedenÊ 1,176 

SaudiÊArabiaÊ 796 

Taipei,ÊChineseÊ 530 

IndiaÊ 422 

BelgiumÊ 386 

ItalyÊ 380 

NewÊZealandÊ 241 

QatarÊ 237 

IndonesiaÊ 227 

SouthÊAfricaÊ 202 

EgyptÊ 163 

PolandÊ 141 

DenmarkÊ 114 

MexicoÊ 101 

LithuaniaÊ 91 

CanadaÊ 81 

FranceÊ 80 

BruneiÊDarussalamÊ 79 

PortugalÊ 60 

ChileÊ 58 

NướcÊnhậpÊkhẩu ThángÊ5/2024 

SpainÊ 44 

UnitedÊArabÊEmiratesÊ 31 

UnitedÊKingdomÊ 31 

CambodiaÊ 28 

UruguayÊ 28 

SriÊLankaÊ 23 

FinlandÊ 18 

PakistanÊ 18 

Venezuela,ÊBolivarianÊ
RepublicÊofÊ 

17 

MoroccoÊ 16 

KenyaÊ 8 

ChinaÊ 3 

BrazilÊ   

MyanmarÊ   

ColombiaÊ   

EstoniaÊ   

GhanaÊ   

IraqÊ   

IrelandÊ   

IsraelÊ   

KuwaitÊ   

LaoÊPeople'sÊDemo-
craticÊRepublicÊ 

  

LatviaÊ   

NetherlandsÊ   

SenegalÊ   

TürkiyeÊ   
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MãÊHSÊ4012.90.22ÊlàÊmãÊhàngÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcaoÊnhấtÊcủaÊViệtÊNam.ÊTheoÊđó,Ê

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊnướcÊđượcÊthểÊhiệnÊquaÊbảngÊbênÊdướiÊvàÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊtheoÊ

cácÊnăm.ÊCụÊthể,ÊnămÊ2019ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊhơnÊ157ÊtriệuÊUSD,ÊconÊsốÊnàyÊgầnÊnhưÊtươngÊ

đươngÊtrongÊnămÊtiếpÊtheo,ÊtuyÊnhiênÊtăngÊlênÊ179ÊtriệuÊUSDÊtrongÊnămÊ2021.ÊĐếnÊnămÊ2022,Ê

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊvọtÊlênÊ302ÊtriệuÊUSDÊvàÊđạtÊđỉnhÊ305ÊtriệuÊUSDÊtrongÊnămÊ2023. 

 

ĐơnÊvị:ÊNghìnÊUSD 

NướcÊnhậpÊkhẩu ThángÊ5/2024 

WorldÊ 305,020 

Korea,ÊRepublicÊofÊ 117,111 

JapanÊ 67,827 

MalaysiaÊ 54,065 

UnitedÊStatesÊofÊAmericaÊ 17,729 

ThailandÊ 17,288 

SingaporeÊ 11,876 

Taipei,ÊChineseÊ 9,412 

PhilippinesÊ 3,670 

IndiaÊ 1,279 

IndonesiaÊ 1,160 

AustraliaÊ 1,031 

PolandÊ 626 

IsraelÊ 402 

IrelandÊ 202 

GermanyÊ 191 

HongÊKong,ÊChinaÊ 160 

CanadaÊ 157 

CyprusÊ 120 

NewÊZealandÊ 120 

NướcÊnhậpÊkhẩu ThángÊ5/2024 

UnitedÊArabÊEmiratesÊ 104 

ChinaÊ 86 

PeruÊ 73 

BelgiumÊ 64 

BruneiÊDarussalamÊ 43 

ItalyÊ 42 

EgyptÊ 42 

NetherlandsÊ 36 

CambodiaÊ 30 

SaudiÊArabiaÊ 30 

SouthÊAfricaÊ 29 

UnitedÊKingdomÊ 14 

GhanaÊ 2 

MyanmarÊ   

ChileÊ   

IraqÊ   

KenyaÊ   

MexicoÊ   

MoroccoÊ   

QatarÊ   

RussianÊFederationÊ   

TogoÊ   
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Nguồn:ÊTrademap 

V.ÊCảnhÊbáoÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊPVTMÊtrongÊthờiÊgianÊtớiÊ 

PhầnÊ lớnÊdoanhÊnghiệpÊ lốpÊcaoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊbịÊgiảmÊđơnÊhàng,ÊdoanhÊ thuÊ laoÊdốc.Ê

TheoÊnhậnÊđịnhÊxuấtÊkhẩuÊlốpÊcaoÊsuÊnămÊtớiÊsẽÊtiếpÊtụcÊgặpÊkhănÊdoÊgiáÊnguyênÊliệuÊsảnÊxuấtÊ

vàÊsảnÊphẩmÊtăngÊcao.ÊHiện,ÊcácÊđơnÊhàngÊtừÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊEU,ÊAnhÊđangÊsụtÊgiảmÊmạnh,Ê

tácÊ độngÊ tiêuÊ cựcÊ trựcÊ tiếpÊ tớiÊ hoạtÊ độngÊ sảnÊ xuấtÊ kinhÊ doanhÊ củaÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ

ngànhÊhiệnÊnay.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊngànhÊ lốpÊcaoÊsuÊcũngÊđangÊđốiÊdiệnÊvớiÊvụÊviệcÊkhởiÊxướngÊ

điềuÊtraÊcủaÊBộÊThươngÊmạiÊMỹÊ(DOC)ÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊlốpÊcaoÊsu.ÊMớiÊđây,ÊHiệpÊhộiÊlốpÊ

caoÊsuÊtổÊchứcÊkhảoÊsátÊ52ÊdoanhÊnghiệpÊngànhÊvềÊtìnhÊhìnhÊđơnÊhàng,ÊsảnÊxuấtÊkinhÊdoanh.Ê

KếtÊquảÊchoÊ thấyÊ trongÊ45ÊdoanhÊnghiệpÊhiệnÊxuấtÊkhẩuÊđiÊHoaÊKỳÊcóÊ33ÊdoanhÊnghiệpÊghiÊ

nhậnÊdoanhÊthuÊgiảmÊgầnÊ40%ÊsoÊvớiÊcácÊthángÊđầuÊnăm.ÊChỉÊcóÊ10ÊdoanhÊnghiệpÊchoÊbiếtÊdo-

anhÊthuÊtăngÊsoÊvớiÊcácÊthángÊtrướcÊđó,ÊtuyÊnhiênÊmứcÊtăngÊchỉÊkhoảngÊ11%.ÊĐiềuÊnàyÊxảyÊraÊ

tươngÊtựÊvớiÊthịÊtrườngÊEU.ÊCụÊthể,ÊtrongÊsốÊ38ÊdoanhÊnghiệpÊthamÊgiaÊthịÊtrườngÊnàyÊcóÊtớiÊ24Ê

doanhÊnghiệpÊghiÊnhậnÊdoanhÊthuÊgiảmÊtrênÊ41%ÊsoÊvớiÊcácÊthángÊtrướcÊđó.ÊChỉÊcóÊ4ÊdoanhÊ

nghiệpÊchoÊbiếtÊnguồnÊthuÊtăng,ÊởÊmứcÊ14%.ÊKhoảngÊ71%ÊdoanhÊnghiệpÊchoÊbiếtÊtìnhÊhìnhÊđơnÊ

hàngÊtừÊnayÊđếnÊcuốiÊnămÊsẽÊtiếpÊtụcÊgiảm.ÊTheoÊđánhÊgiáÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệp,ÊvớiÊtìnhÊhìnhÊ

thịÊ trườngÊnhưÊ hiệnÊnay,Ê 44%ÊdoanhÊnghiệpÊ choÊ rằngÊnguồnÊ thuÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ sẽÊ giảmÊ

khoảngÊ44%ÊtrongÊcảÊnămÊ2024. 

TuyÊ nguồnÊ thuÊ củaÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊViệtÊNamÊđượcÊ dựÊ báoÊ sẽÊ giảmÊ trongÊ tươngÊ lai,Ê

nhưngÊtheoÊnhậnÊđịnhÊcủaÊtácÊgiả,ÊngànhÊlốpÊcaoÊsuÊcóÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

PVTMÊtrongÊtươngÊlaiÊtừÊHoaÊKỳ.ÊĐiềuÊnàyÊlàÊdo: 

- HoaÊKỳÊtăngÊcườngÊđiềuÊtraÊcácÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊtỷÊđôÊcủaÊViệtÊNam 

TínhÊđếnÊnay,ÊHoaÊKỳÊlàÊquốcÊgiaÊkhởiÊxưởngÊnhiềuÊvụÊviệcÊPVTMÊnhấtÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊ

củaÊViệtÊNam,ÊlênÊtớiÊ61ÊvụÊviệc.ÊTrongÊđóÊcóÊ27ÊvụÊviệcÊCBPG,Ê10ÊvụÊviệcÊCTC,Ê22ÊvụÊviệcÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊÊvàÊ2ÊvụÊviệcÊtựÊvệ.ÊTheoÊđó,ÊHoaÊKỳÊnhằmÊvàoÊtấtÊcảÊcácÊmặtÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊ

chủÊ lựcÊ củaÊ ta,Ê nhưÊ cáÊ tra,Ê cáÊ ba-sa,Ê tômÊnướcÊ ấm,Ê ốngÊ thépÊ cuộnÊ cacbon…DùÊđãÊđiềuÊ tra,Ê

nhưngÊ vớiÊ thựcÊ trạngÊkimÊngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ lốpÊ caoÊ suÊ củaÊViệtÊNamÊvẫnÊđangÊ rấtÊ lớn,Ê nênÊ

khôngÊloạiÊtrừÊkhảÊnăngÊsẽÊtiếpÊtụcÊcóÊnhữngÊvụÊviệcÊPVTMÊtrongÊtươngÊlai.ÊKimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊMỹÊbắtÊđầuÊởÊmứcÊ2,8ÊtỷÊUSDÊnămÊ2018,ÊđãÊtăngÊlênÊ3,6ÊtỷÊUSDÊnămÊ
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2019.ÊĐếnÊnămÊ2020,ÊkimÊngạchÊtiếpÊtụcÊtăngÊlênÊhơnÊ5ÊtỷÊUSD.ÊHaiÊnămÊgầnÊđây,ÊkimÊngạchÊ

vẫnÊởÊmứcÊcao,ÊlầnÊlượtÊlàÊ5,7ÊtỷÊUSDÊvàÊ5ÊtỷÊUSD. 

- KimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlốpÊcaoÊsuÊvẫnÊtăng 

HiệnÊnay,ÊlốpÊcaoÊsuÊđãÊđượcÊCụcÊPVTMÊđưaÊvàoÊDanhÊsáchÊcảnhÊbáoÊdoÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvẫnÊtăngÊtrưởngÊnhanhÊvàÊthuộcÊnhómÊxuấtÊkhẩuÊtỷÊđôÊcủaÊViệtÊNam.ÊTrongÊ

nămÊ2018,ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ4,6ÊtỷÊUSD.ÊBốnÊnămÊsau,ÊkimÊngạchÊđạtÊ6,5ÊtỷÊUSD,Ê

đạtÊmứcÊtăngÊtrưởngÊkhoảngÊ15%/năm.Ê 

DoÊvậy,ÊtheoÊýÊkiếnÊcủaÊtấcÊgiảÊcầnÊgiámÊsátÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊPVTMÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊ

này.ÊTrongÊtrườngÊhợpÊnhữngÊvụÊviệcÊmớiÊnảyÊsinh,ÊtácÊgiảÊxinÊkhuyếnÊnghịÊdoanhÊnghiệpÊmộtÊ

sốÊnộiÊdungÊsau: 

-ÊTrongÊtrườngÊhợpÊbịÊđiềuÊtra,ÊHiệpÊhội,ÊdoanhÊnghiệpÊliênÊquanÊcầnÊxácÊcóÊchiếnÊlượcÊ

thamÊgia,ÊxửÊlýÊvụÊviệc;ÊhợpÊtácÊđầyÊđủÊtheoÊyêuÊcầuÊcủaÊCơÊquanÊđiềuÊtra;ÊthườngÊxuyênÊphốiÊ

hợpÊđểÊnhậnÊđượcÊsựÊhỗÊtrợÊtừÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊcủaÊViệtÊNam. 

-ÊHiệpÊ hội,Ê doanhÊ nghiệpÊ liênÊ quanÊ cầnÊ ràÊ soátÊ lạiÊ việcÊ xuấtÊ khẩuÊ lốpÊ caoÊ suÊ sangÊ thịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊ(thamÊkhảoÊcácÊmãÊHSÊsau:Ê9403ÊvàÊ4412),ÊchuẩnÊbịÊứngÊphóÊtrongÊtrườngÊhợpÊ

HoaÊKỳÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊvụÊviệcÊPVTM;ÊchủÊđộngÊnghiênÊcứu,ÊnắmÊvữngÊquyÊđịnh,ÊthủÊtụcÊ

điềuÊtraÊPVTMÊcủaÊHoaÊKỳ; 

VI.ÊKếtÊluận 

TrongÊmườiÊnămÊtrởÊlạiÊđây,ÊtổngÊkimÊnghạchÊxuấtÊkhẩuÊlốpÊcaoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊ

nướcÊđãÊđạtÊđượcÊnhữngÊbướcÊtiếnÊlớn.ÊTuyÊnhiên,ÊđiềuÊnàyÊdẫnÊtớiÊhệÊquảÊlàÊcácÊsảnÊphẩmÊlốpÊ

caoÊsuÊcủaÊViệtÊNamÊđangÊgâyÊsựÊchúÊýÊđốiÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊnướcÊngoài.ÊChínhÊvìÊvậy.ÊđểÊ

hạnÊchếÊrủiÊroÊbịÊcácÊnướcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊtrongÊtươngÊlai,ÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊgangÊcủaÊViệtÊNamÊnóiÊchungÊcầnÊtránhÊtăngÊtrưởngÊnóngÊtrongÊmộtÊvàiÊthịÊtrườngÊnhấtÊ

định.ÊThayÊvàoÊđó,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnênÊcùngÊHiệpÊhộiÊgangÊnghiênÊcứuÊthâmÊnhậpÊvàoÊcácÊ

thịÊtrườngÊmớiÊđểÊcóÊthểÊduyÊtrìÊmứcÊtăngÊtrưởngÊbềnÊvữngÊchoÊtoànÊngành. 
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THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊGẠCHÊMENÊXUẤTÊKHẨU 

1. ĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊmặtÊhàngÊgạchÊmen 

1.1. QuyÊmôÊthịÊtrườngÊgạchÊmenÊtrongÊnước 

ViệtÊNamÊđứngÊthứÊnămÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊnướcÊsảnÊxuấtÊgạchÊmenÊhàngÊđầuÊthếÊgiớiÊ

vớiÊquyÊmôÊướcÊ tínhÊđạtÊ5,16Ê tỷÊUSDÊvàoÊnămÊ2023ÊvàÊdựÊkiếnÊđạtÊ9,78Ê tỷÊUSDÊvàoÊnămÊ

2028,ÊtăngÊtrưởngÊvớiÊtốcÊđộÊCAGRÊlàÊ31.15%ÊtrongÊgiaiÊđoạnÊdựÊbáoÊ(2023-2028).ÊThịÊtrườngÊ

nàyÊđãÊphátÊtriểnÊmạnhÊmẽÊvàÊđạtÊquyÊmôÊlớn,ÊvớiÊ4ÊdòngÊsảnÊphẩmÊchính:ÊgạchÊđấtÊsétÊnungÊ

(Cotto),ÊgạchÊtrángÊmenÊ(Ceramic),ÊgạchÊxươngÊsứÊ(Porcelain)ÊvàÊgạchÊGranite. 

HiệnÊnayÊthịÊtrườngÊgạchÊmenÊvàÊgạchÊốpÊlátÊViệtÊNamÊđòiÊhỏiÊsựÊđaÊdạngÊvềÊmẫuÊmãÊvàÊ

côngÊnghệÊsảnÊxuấtÊtiênÊtiến.ÊDoÊđó,ÊcácÊcôngÊtyÊđangÊđầuÊtưÊmạnhÊhơnÊvàoÊcôngÊnghệ,ÊdâyÊ

chuyềnÊ sảnÊxuấtÊkíchÊ thướcÊ lớnÊvàÊ trangÊ tríÊ inÊkỹÊ thuậtÊ sốÊđểÊ cạnhÊ tranhÊhiệuÊquả.ÊTạiÊViệtÊ

Nam,ÊcóÊkhoảngÊhơnÊ90ÊcôngÊtyÊvừaÊvàÊnhỏÊthamÊgiaÊsảnÊxuất,ÊcùngÊhàngÊnghìnÊđơnÊvịÊnhỏÊlẻÊ

cũngÊthamÊgiaÊvàoÊdâyÊchuyền.ÊĐaÊÊphầnÊcácÊcôngÊtyÊhiệnÊnayÊđềuÊsảnÊxuấtÊgạchÊCeramic,ÊđâyÊ

cũngÊ làÊphânÊkhúcÊcóÊmứcÊđộÊcạnhÊtranhÊcaoÊnhấtÊ trênÊ thịÊ trường.ÊCôngÊsuấtÊcủaÊ thịÊ trườngÊ

gạchÊmenÊViệtÊNamÊhiệnÊđạtÊ750ÊtriệuÊm2/năm;ÊcungÊứngÊchoÊthịÊtrườngÊnhiềuÊchủngÊloạiÊsảnÊ

phẩm.ÊĐặcÊbiệt,ÊkhôngÊchỉÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊthịÊtrườngÊtrongÊnước,ÊngànhÊgạchÊmenÊốpÊlátÊcònÊ

xuấtÊkhẩuÊđếnÊnhiềuÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊnhưÊASEAN,ÊMỹ,ÊCuÊBa… 

ÔngÊĐinhÊQuangÊHuyÊ-ÊChủÊtịchÊHiệpÊhộiÊGốmÊsứÊxâyÊdựngÊViệtÊNamÊ-ÊchoÊhay,ÊviệcÊ

xuấtÊkhẩuÊraÊthếÊgiớiÊlàÊbướcÊtiếnÊlớnÊcủaÊngànhÊgạchÊmenÊốpÊlátÊViệtÊNamÊtrongÊthờiÊgianÊqua.Ê

MặcÊdùÊvậy,ÊsongÊhànhÊvớiÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩu,ÊmặtÊhàngÊnàyÊđãÊvàÊđangÊđốiÊdiệnÊvớiÊtháchÊ

thứcÊlớnÊtrướcÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu.ÊLiênÊtiếpÊgầnÊđây,ÊgạchÊmenÊ

ốpÊ látÊđãÊbịÊnhiềuÊ thịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ traÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTM,ÊnhưÊ

Philippines,ÊMalaysia.ÊĐặcÊbiệt,Ê nămÊ2020,ÊĐàiÊLoanÊ (TrungÊQuốc)Ê đãÊ khởiÊxướngÊđiềuÊ traÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊgạchÊmenÊốpÊlátÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊvàoÊthịÊtrườngÊnày.ÊTheoÊ

đạiÊdiệnÊHiệpÊhộiÊGốmÊsứÊxâyÊdựngÊViệtÊNam,ÊviệcÊbịÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊđốiÊ

vớiÊgạchÊmenÊốpÊlátÊlàÊđiềuÊmàÊngànhÊnàyÊxácÊđịnhÊtrongÊbốiÊcảnhÊhộiÊnhậpÊcủaÊnềnÊkinhÊtế.Ê

TuyÊnhiên,ÊPVTMÊlàÊvấnÊđềÊmới,ÊkinhÊnghiệmÊứngÊphóÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ (DN)ÊcònÊ ít,ÊnênÊ

trongÊnhiềuÊvụÊviệcÊDN,ÊngànhÊsảnÊxuấtÊgặpÊkhôngÊítÊkhóÊkhăn,ÊlúngÊtúng. 
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TuyÊnhiên,ÊôngÊĐinhÊQuangÊHuyÊchoÊbiết,ÊvớiÊsựÊtrợÊgiúp,ÊhỗÊtrợÊtừÊcơÊquanÊNhàÊnước,Ê

trongÊđóÊcóÊBộÊCôngÊThươngÊvàÊchínhÊsựÊchủÊđộng,ÊhợpÊtácÊtíchÊcựcÊcủaÊngành,ÊDN,ÊcácÊvụÊ

việcÊđiềuÊtraÊPVTMÊđốiÊvớiÊgạchÊmenÊốpÊlátÊxuấtÊkhẩuÊhầuÊhếtÊđãÊcóÊkếtÊquảÊrấtÊtíchÊcực;ÊcácÊ

thịÊtrườngÊđềuÊápÊthuếÊởÊmứcÊthấp,ÊthậmÊchíÊlàÊ0%ÊđốiÊvớiÊgạchÊốpÊlátÊViệtÊNam.ÊNhư,ÊngàyÊ

9/4/2021,ÊCơÊquanÊquảnÊlýÊtàiÊchínhÊĐàiÊLoanÊ(MOF)ÊđãÊbanÊhànhÊkếtÊquảÊsơÊbộÊvụÊviệc,ÊtheoÊ

đó,ÊbiênÊđộÊpháÊgiáÊcủaÊcácÊDNÊViệtÊNamÊđượcÊxácÊđịnhÊởÊmứcÊ0%Ê-Ê28,60%. 

1.2. TìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊvàÊtiêuÊthụÊtrongÊnướcÊcủaÊsảnÊphẩmÊgạchÊmen 

GiaiÊđoạnÊtrướcÊnămÊ2020,ÊsảnÊlượngÊtiêuÊthụÊgạchÊốpÊlátÊbằngÊ90-95%ÊsảnÊlượngÊsảnÊ

xuất,ÊtrongÊđóÊtiêuÊthụÊnộiÊđịaÊ80%,Ê20%ÊlàÊxuấtÊkhẩu.ÊTuyÊnhiên,Ê trongÊ4ÊnămÊgầnÊđây,ÊsảnÊ

xuấtÊvàÊtiêuÊthụÊđềuÊgiảmÊmạnh,ÊnămÊ2023ÊchỉÊđạtÊ305ÊtriệuÊm2,ÊbằngÊ85%ÊsảnÊlượngÊsảnÊxuất.Ê

5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊướcÊtiêuÊthụÊbằngÊcùngÊkỳ,ÊvớiÊ166ÊtriệuÊm2.Ê 

QuyÊmôÊcôngÊsuấtÊlớn,ÊvượtÊsoÊvớiÊcầu,ÊđầuÊraÊtạiÊthịÊtrườngÊtrongÊnướcÊbịÊthuÊhẹpÊbởiÊ

thiếuÊvắngÊcácÊdựÊánÊbấtÊđộngÊsản,ÊnênÊngànhÊsảnÊxuấtÊnàyÊđangÊgặpÊnhiềuÊkhóÊkhăn.ÊBênÊcạnhÊ

đó,ÊmộtÊlượngÊlớnÊsảnÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộ...ÊđổÊbộÊvàoÊnộiÊđịa,ÊcạnhÊtranhÊ

vớiÊhàngÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊnênÊkhóÊkhănÊcàngÊchồngÊchất.ÊDữÊliệuÊthốngÊkêÊchoÊthấy,ÊnămÊ

2022-2023,Ê nhậpÊkhẩuÊgạchÊốpÊ látÊ lênÊ tớiÊ 100Ê triệuÊUSD,Ê tươngÊđươngÊ2.400Ê tỷÊ đồng,Ê tăngÊ

66%ÊsoÊvớiÊnămÊ2021,ÊriêngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊẤnÊĐộÊhơnÊ50ÊtriệuÊUSDÊ(hơnÊ1.200ÊtỷÊđồng).ÊTheoÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuất,ÊchiÊphíÊnhiênÊliệuÊthanÊchiếmÊtỷÊtrọngÊ30%ÊcònÊgiáÊđiệnÊchiếmÊ8-

10%ÊtrongÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊviệcÊtăngÊgiáÊthanÊvàÊđiệnÊthờiÊgianÊquaÊđãÊlàmÊtăngÊchiÊphíÊsảnÊ

xuấtÊthêmÊ6%.ÊNhưngÊgiáÊbánÊsảnÊphẩmÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊlạiÊkhôngÊtăng.ÊTừÊcáchÊđâyÊvàiÊ

năm,ÊBộÊXâyÊdựngÊđãÊlưuÊýÊtớiÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊvậtÊliệuÊchínhÊyếuÊnhưÊxiÊmăng,ÊgạchÊốpÊlát,Ê

kínhÊxâyÊdựngÊtrướcÊthựcÊtrạngÊtổngÊcôngÊsuấtÊđầuÊtưÊcảÊ3ÊlĩnhÊvựcÊnàyÊđềuÊcóÊcungÊvượtÊcầu,Ê

khiếnÊtiêuÊthụÊthấpÊhơnÊsảnÊlượngÊsảnÊxuất. 

2. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ 

2.1. PhânÊtíchÊnhậpÊkhẩuÊgạchÊmenÊtạiÊHoaÊKỳ 

HoaÊKỳÊvàÊÚcÊ làÊ2Ê thịÊ trườngÊduyÊnhấtÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊ(gồmÊcácÊmặtÊ

hàngÊthuộcÊ40ÊmãÊHSÊđãÊcho).ÊTuyÊnhiên,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊÚcÊchoÊcácÊsảnÊphẩmÊnàyÊchỉÊ

chiếmÊmộtÊphầnÊrấtÊnhỏÊsoÊvớiÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

gạchÊmenÊtừÊmộtÊsốÊnướcÊĐôngÊNamÊÁÊsangÊÚcÊlàÊkhôngÊđángÊkểÊvàÊViệtÊNamÊcũngÊkhôngÊ
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xuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊliênÊquanÊsangÊÚc.ÊDoÊđóÊbáoÊcáoÊphânÊtíchÊtìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊthángÊ5Ê

củaÊmặtÊhàngÊViệtÊNamÊsẽÊtậpÊtrungÊphânÊtíchÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊthịÊtrườngÊmàÊViệtÊNamÊnằmÊ

trongÊTopÊ10ÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊsảnÊphẩmÊgạchÊmen. 

TrongÊnămÊ2021,Ê tổngÊ trịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊcácÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊ(thuộcÊ40ÊmãÊHSÊđãÊ

cho)ÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊhơnÊ6,09ÊtỷÊUSD.ÊSangÊnămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊ

cùngÊloạiÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊmứcÊcaoÊnhấtÊ7,01ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊ

vàoÊHoaÊKỳÊgiảmÊđếnÊ11,11%ÊvàoÊnămÊ2023ÊvàÊđạtÊ6,23ÊtỷÊUSD. 

TrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊtừÊnămÊ2021ÊđếnÊnămÊ2023 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnhiềuÊnămÊgầnÊđây,ÊÝÊlàÊquốcÊgiaÊluônÊdẫnÊđầuÊvềÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊ

menÊcùngÊloạiÊvàoÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊnướcÊnàyÊđạtÊmứcÊcaoÊnhấtÊlàÊ2,18ÊtỷÊUSDÊ

vàoÊnămÊ2022,ÊchiếmÊ31,08%ÊtổngÊthịÊphần.ÊCũngÊtrongÊnămÊ2022,ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊ9ÊtrongÊ

TopÊ10ÊquốcÊgiaÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊthịÊphầnÊtươngÊđươngÊ1,19%,ÊđạtÊ83,28Ê

triệuÊUSD.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ10ÊquốcÊgiaÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊgạchÊmenÊcùngÊ loạiÊ sangÊ thịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊtrongÊđóÊcóÊViệtÊNamÊchiếmÊ64,28%ÊtổngÊthịÊphần.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ

cácÊquốcÊgiaÊkhácÊngoàiÊTopÊ10ÊtươngÊđốiÊcaoÊvàÊđồngÊđều,ÊđạtÊ9,71ÊtỷÊUSDÊvàÊchiếmÊkhoảngÊ

35,72%ÊtổngÊkimÊngạch.Ê 

SangÊđếnÊnămÊ2023,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊgạchÊmenÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊ

sụtÊgiảmÊxuốngÊchỉÊcònÊ6,23Ê tỷÊUSD.ÊPhầnÊ lớnÊcácÊquốcÊgiaÊ thuộcÊTopÊ10ÊnguồnÊcungÊứngÊ
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chínhÊcũngÊsụtÊgiảmÊvềÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩu.Ê2ÊthịÊtrườngÊhàngÊđầuÊlàÊÝÊvàÊTâyÊBanÊNhaÊgiảmÊlầnÊ

lượtÊ17,7%ÊvàÊ15,02%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ1,79ÊvàÊ1,51ÊtỷÊUSD.ÊQuốcÊgiaÊcóÊsựÊ

sụtÊgiảmÊlớnÊnhấtÊvềÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊlàÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊmứcÊgiảmÊlênÊtớiÊ29,38%ÊsoÊvớiÊnămÊ

2022,ÊxuốngÊcònÊ430,88ÊtriệuÊUSDÊvàÊđánhÊmấtÊvịÊtríÊthứÊ4ÊvàoÊtayÊẤnÊĐộÊsauÊkhiÊẤnÊĐộÊcóÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊ17,38%.ÊViệtÊNamÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊấnÊtượngÊnhấtÊtrongÊ

nămÊ2023ÊkhiÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊđếnÊ78,97%,ÊđạtÊhơnÊ149ÊtriệuÊUSDÊvàÊđứngÊthứÊsáuÊ

trongÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchính. 

CácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊnămÊ2022Ê&Ê2023 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊtìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊcùngÊloạiÊsangÊHoaÊKỳÊghiÊ

nhậnÊmứcÊtăngÊnhỏÊvềÊtổngÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩu.ÊTổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊgạchÊmenÊ5ÊthángÊ

đầuÊnămÊtăngÊ0,07%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊtăngÊhơnÊ1,6ÊtriệuÊUSD.ÊHầuÊhếtÊcácÊquốcÊ

giaÊthuộcÊTopÊ10ÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊđềuÊgiaÊtăngÊvềÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩu,ÊhaiÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊ

caoÊlàÊÝÊvàÊTâyÊBanÊNhaÊđềuÊgiaÊtăngÊnhẹÊởÊmứcÊhơnÊ4%,ÊlầnÊlượtÊđạtÊ719,94ÊtriệuÊUSDÊvàÊ

596,71ÊtriệuÊUSD.ÊMa-lai-xi-aÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊmứcÊtăngÊtrưởngÊấnÊtượngÊnhấtÊlênÊđếnÊgầnÊ56%,Ê

đạtÊgầnÊ43ÊtriệuÊUSD.ÊTiếpÊtheoÊđóÊlàÊViệtÊNamÊvớiÊmứcÊtăngÊ37%,ÊđạtÊ69,58ÊtriệuÊUSDÊvềÊ

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2022 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2023 

2022ÊsoÊ

vớiÊ2023 
ThịÊphầnÊ
nămÊ2022 

ThịÊphầnÊ
nămÊ2023 

TổngÊNK 7.014.930.839 6.235.351.980 11,11     

Ý 2.180.370.886 1.794.490.196 17,70 31,08 28,78 

TâyÊBanÊNha 1.788.531.070 1.519.953.541 15,02 25,50 24,38 

Mê-hi-cô 741.458.188 795.437.163 -7,28 10,57 12,76 

ẤnÊĐộ 532.079.048 624.560.249 -17,38 7,58 10,02 

ThổÊNhĩÊKỳ 610.173.925 430.881.993 29,38 8,70 6,91 

Bra-xin 465.010.483 379.870.044 18,31 6,63 6,09 

ViệtÊNam 83.280.338 149.045.856 -78,97 1,19 2,39 

TháiÊLan 86.195.428 80.044.476 7,14 1,23 1,28 

Ma-lai-xi-a 87.797.430 68.504.603 21,97 1,25 1,10 

Pê-ru 52.146.563 58.804.531 -12,77 0,74 0,94 
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kimÊngạchÊxuấtÊkhẩu.ÊTrongÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsụtÊgiảm,ÊMê-hi-côÊvàÊBra-

xinÊgiảmÊởÊmứcÊgiaoÊđộngÊtừÊ13,82%ÊđếnÊ15,48%,ÊcònÊThổÊNhĩÊKỳÊgiảmÊ25,48%ÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩu.ÊPê-ruÊcóÊmứcÊsụtÊgiảmÊcaoÊnhấtÊlênÊđếnÊ44,38%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊchỉÊđạtÊ

17,72ÊtriệuÊUSD. 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHOAÊKỲÊ5T/2023Ê&Ê5T/2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

5ÊthángÊđầuÊnămÊ2023,ÊÝÊdẫnÊđầuÊkhiÊchiếmÊ28,5%ÊtổngÊthịÊphầnÊtoànÊngànhÊtrongÊkhiÊ

TâyÊBanÊNhaÊxếpÊthứÊ2ÊvớiÊthịÊphầnÊlàÊ23,57%.ÊSangÊđếnÊhếtÊnửaÊđầuÊnămÊ2024,ÊvịÊtríÊcủaÊcácÊ

quốcÊgiaÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊkhôngÊcóÊsựÊbiếnÊđộngÊđángÊkể,ÊÝÊvẫnÊlàÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊ

nhấtÊvớiÊthịÊphầnÊtăngÊnhẹÊlênÊmứcÊ29,62%.ÊHầuÊhếtÊcácÊquốcÊgiaÊđềuÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊvềÊthịÊ

phầnÊtrongÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊtrừÊPê-ru,ÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊBra-xinÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊnhẹÊdaoÊ

độngÊởÊmứcÊtừÊ0,58%ÊđếnÊ1,76%.Ê 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊ
HoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
5T/2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
5T/2024 

5T/2024ÊsoÊvớiÊ
5T/2023 

TổngÊNKÊHoaÊKỳ 2.428.628.309 2.430.247.296 0,07 

Ý 692.160.423 719.948.537 4,01 

TâyÊBanÊNha 572.377.089 596.719.045 4,25 

Mê-hi-cô 350.481.501 302.046.849 -13,82 

ẤnÊĐộ 226.299.510 270.677.975 19,61 

ThổÊNhĩÊKỳ 167.527.000 124.840.344 -25,48 

Bra-xin 142.902.990 120.783.935 -15,48 

ViệtÊNam 50.786.618 69.583.593 37,01 

TháiÊLan 26.780.133 27.282.725 1,88 

Ma-lai-xi-a 27.532.532 42.900.469 55,82 

Pê-ru 31.862.179 17.722.649 -44,38 
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ThịÊphầnÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThịÊphầnÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2.2. PhânÊtíchÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳ 

NămÊ2021,ÊViệtÊNamÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊđạtÊ67,56ÊtriệuÊUSD,ÊtươngÊđươngÊ

vớiÊ1,1%Ê thịÊphần.ÊSangÊnămÊ2022,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ tăngÊ23,25%ÊsoÊvớiÊ cùngÊkỳÊnămÊ

trướcÊđó,ÊđạtÊhơnÊ83ÊtriệuÊUSD,ÊgiúpÊthịÊphầnÊcủaÊViệtÊNamÊtăngÊlênÊ1,19%.ÊNămÊ2023,ÊgạchÊ

menÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊ thểÊhiệnÊsựÊ tăngÊtrưởngÊấnÊ tượngÊvàÊđạtÊkimÊngạchÊ lênÊđếnÊhơnÊ149Ê

triệuÊUSDÊsangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳ,Ê tăngÊ tớiÊgầnÊ80%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022.ÊViệtÊNamÊ từÊnguồnÊ
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cungÊứngÊđứngÊthứÊchínÊtrongÊTopÊ10ÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊđãÊvượtÊquaÊTháiÊLanÊvàÊMa-lai-

xi-aÊđãÊvươnÊlênÊvịÊtríÊthứÊtưÊvớiÊthịÊphầnÊchiếmÊ2,39%ÊtoànÊngành. 

TrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊtừÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊtừÊnămÊ2021ÊđếnÊ

nămÊ2023 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThịÊphầnÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊtừÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊtừÊnămÊ2021Ê

đếnÊnămÊ2023 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊvềÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩu,Ê

tăngÊhơnÊ37%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ69,58ÊtriệuÊUSD.ÊVớiÊsựÊtăngÊtrưởngÊnày,ÊthịÊ

phầnÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ2,86%,Ê tiếpÊ tụcÊduyÊ trìÊ vịÊ tríÊ thứÊbảyÊ trongÊTopÊ10ÊnguồnÊcungÊứngÊ

chínhÊcủaÊHoaÊKỳ. 

TrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊtừÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊ5T/2023ÊvàÊ

5T/2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

3. CậpÊnhậtÊthôngÊtinÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊPVTMÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊgạchÊmen 

CùngÊvớiÊviệcÊViệtÊNamÊthamÊgiaÊvàoÊnhiềuÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdo,ÊcácÊhàngÊràoÊ

thuếÊquanÊdầnÊđượcÊdỡÊbỏ,ÊsảnÊphẩmÊgạchÊmenÊtrongÊnướcÊngàyÊcàngÊtrênÊđàÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊ

nhờÊcóÊlợiÊthếÊkhiÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊnướcÊngoài.ÊDùÊvậy,ÊsựÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩuÊcũngÊđiÊ

kèmÊvớiÊrủiÊroÊvềÊviệcÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊvàÊngànhÊgạchÊmenÊkhôngÊphảiÊngoạiÊ

lệ.ÊÁpÊlựcÊtừÊsảnÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊbuộcÊChínhÊphủÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊphảiÊsửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊ

chínhÊsáchÊđểÊbảoÊvệÊlợiÊíchÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊtrongÊđóÊcóÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊ-ÊlàÊcôngÊcụÊđượcÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊthếÊgiớiÊ(WTO)ÊchoÊphép. 

3.1. TìnhÊhìnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊgạchÊmenÊcủaÊ

ViệtÊNamÊtạiÊcácÊquốcÊgiaÊtrênÊthếÊgiới 

TạiÊ Argentina,Ê sảnÊ phẩmÊ gạchÊ menÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ đãÊ bịÊ ápÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

31,15%ÊtừÊnămÊ2018. 
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NămÊ2019-2021,ÊPhilippinesÊvàÊMalaysiaÊsauÊmộtÊthờiÊgianÊđiềuÊtraÊđềuÊđãÊquyếtÊđịnhÊ

dừngÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊgạchÊốpÊlátÊnhậpÊkhẩuÊdoÊkếtÊluậnÊkhôngÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊbịÊđiềuÊtraÊvàÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊquảÊgiữaÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊvàÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊ

trọngÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước. 

TrongÊkhiÊđó,ÊnămÊ2021,ÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc)ÊđãÊchínhÊthứcÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊđốiÊvớiÊgạchÊốpÊlátÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊViệtÊNam,ÊẤnÊĐộ,ÊMalaysiaÊvàÊIndonesia.ÊMứcÊthuếÊđượcÊ

tínhÊtoánÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊdaoÊđộngÊtừÊ2,23%ÊđếnÊ19,41%.ÊTrongÊđó,ÊcóÊ6Êdo-

anhÊnghiệpÊđượcÊhưởngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ0%.ÊBiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊcóÊhiệuÊlựcÊ

trongÊ5Ênăm,ÊtứcÊsẽÊkéoÊdàiÊđếnÊthángÊ10/2026. 

CũngÊnămÊ2021,ÊIndonesiaÊkhởiÊxướngÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊđểÊxácÊđịnhÊsựÊcầnÊthiếtÊcủaÊviệcÊ

tiếpÊtụcÊgiaÊhạnÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊgạchÊốpÊlátÊnhậpÊkhẩuÊđangÊđượcÊápÊdụngÊtừÊ

nămÊ2019,ÊtrongÊđóÊcóÊsảnÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊSauÊràÊsoát,ÊIndonesiaÊquyếtÊđịnhÊtiếpÊ

tụcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtrongÊ3ÊnămÊđốiÊvớiÊgạchÊốpÊlátÊnhậpÊkhẩu,ÊmứcÊthuếÊtựÊvệÊgiảmÊ

dầnÊtừngÊnăm:ÊnămÊthứÊnhấtÊ17%Ê(thángÊ11/2021Ê-Ê thángÊ10/2022);ÊnămÊthứÊhaiÊ15%Ê(thángÊ

11/2022Ê -Ê thángÊ 10/2023);Ê nămÊ thứÊ baÊ vềÊ 13%Ê (thángÊ 11/2023Ê -Ê thángÊ 10/2024).ÊNhưÊ vậy,Ê

trongÊnămÊ2024ÊtớiÊđây,ÊkhiÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊhếtÊthờiÊgianÊcóÊhiệuÊlực,ÊIndonesiaÊhoànÊtoànÊcóÊ

thểÊtiếpÊtụcÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊgiaÊhạnÊđểÊápÊdụngÊthêm. 

3.2. TìnhÊhìnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊgạchÊmenÊ

(baoÊgồmÊ40ÊmãÊHSÊđãÊcho)ÊcủaÊViệtÊNamÊtạiÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

GạchÊmenÊ làÊmộtÊ trongÊnhữngÊmặtÊhàngÊ liênÊ tụcÊđượcÊBộÊCôngÊThươngÊcảnhÊbáoÊvềÊ

nguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ tạiÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊthángÊ7/2020.ÊĐốiÊvớiÊgạchÊ

menÊ(ceramicÊtile)ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ,ÊHoaÊKỳÊđãÊchínhÊthứcÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊ

giáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊkểÊtừÊthángÊ4/2020. 

CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊchoÊbiết,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊgạchÊmenÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊHoaÊKỳÊđangÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊnhanh,ÊtừÊ269ÊnghìnÊUSDÊnămÊ2018ÊlênÊtớiÊ2,8ÊtriệuÊ

USDÊnămÊ2019.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊ12ÊthángÊtừÊthángÊ7ÊnămÊ2022ÊđếnÊthángÊ6ÊnămÊ2023,ÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊđãÊđạtÊ30,7Ê triệuÊUSD,Ê tăngÊ36,6%ÊsoÊvớiÊgiaiÊ

đoạnÊtrước.ÊThịÊphầnÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊxuÊhướngÊtăngÊnhưngÊtỷÊtrọngÊkimÊngạchÊcủaÊViệtÊNamÊ
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trongÊ tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳÊ cònÊ nhỏ,ÊmớiÊ chỉÊ chiếmÊ

1,4%. 

DựÊ báoÊ xuấtÊ khẩuÊ gạchÊmenÊ củaÊViệtÊNamÊ sangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊ sẽÊ tiếpÊ tụcÊ tăngÊ

nhanhÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtớiÊtrongÊbốiÊcảnhÊxuấtÊkhẩuÊgạchÊmenÊcủaÊTrungÊQuốcÊsangÊHoaÊKỳÊ

giảmÊmạnhÊvìÊbịÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấp.ÊVìÊvậy,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊchoÊrằngÊcầnÊgiámÊsátÊviệcÊcấpÊgiấyÊchứngÊnhậnÊxuấtÊxứÊvàÊkhaiÊbáoÊxuấtÊxứÊvàÊtiếpÊtụcÊ

theoÊdõiÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊvàÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊ

vớiÊmặtÊhàngÊnày.ÊCácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊcũngÊcầnÊlưuÊýÊtránhÊsửÊdụngÊcácÊ

nguyênÊliệuÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊđểÊsảnÊxuấtÊsảnÊphẩmÊnày. 

4. NhậnÊđịnhÊvàÊkiếnÊnghịÊdànhÊchoÊmặtÊhàngÊgạchÊmen 

ViệcÊ hàngÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊViệtÊ NamÊ phảiÊ đốiÊ mặtÊ vớiÊ ngàyÊ càngÊ nhiềuÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊnướcÊngoàiÊhơnÊlàÊmộtÊhệÊquảÊtấtÊyếuÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊtrưởngÊnhanhÊvàÊ

taÊthamÊgiaÊsâuÊhơnÊvàoÊchuỗiÊgiáÊtrịÊtoànÊcầuÊtrongÊbốiÊcảnhÊtìnhÊhìnhÊthếÊgiớiÊđangÊcóÊnhiềuÊ

biếnÊđộng.ÊThờiÊgianÊqua,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊgạchÊmenÊđãÊcóÊnhậnÊthứcÊtốtÊhơnÊvềÊvấnÊđềÊphòngÊ

vệÊthươngÊmại,ÊcóÊsựÊchuẩnÊbịÊđểÊứngÊphóÊkịpÊthời.ÊTuyÊnhiên,ÊhạnÊchếÊvềÊnhânÊsựÊamÊhiểuÊlĩnhÊ

vựcÊnày,ÊhạnÊchếÊvềÊnguồnÊ lựcÊ tàiÊchính,ÊcộngÊ thêmÊnhữngÊràoÊcảnÊnhưÊvềÊ thịÊ trường,ÊngônÊ

ngữ,…ÊvẫnÊlàÊnhữngÊtháchÊthứcÊlớnÊđặtÊraÊchoÊdoanhÊnghiệp.ÊĐểÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊhiệuÊquả,Ê

BộÊCôngÊThươngÊđãÊchủÊđộngÊphốiÊhợpÊvớiÊcácÊBộ,Êngành,ÊđịaÊphương,ÊhiệpÊhội,ÊdoanhÊnghiệpÊ

xửÊ lýÊhiệuÊquảÊ thôngÊquaÊcácÊhoạtÊđộngÊđaÊdạngÊnhư:Ê (i)ÊcảnhÊbáoÊsớmÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊ traÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊdoanhÊnghiệpÊchủÊđộngÊxâyÊdựngÊkếÊhoạchÊxửÊlý;Ê(ii)ÊtraoÊđổiÊkịpÊthờiÊ

vớiÊhiệpÊhội,ÊdoanhÊnghiệpÊđểÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊcậpÊnhậtÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊnắmÊđượcÊdiễnÊ

biếnÊvụÊviệc;Ê(iii)ÊtưÊvấnÊphápÊlý,ÊquyÊtrìnhÊthủÊtụcÊđiềuÊtra,ÊquyÊđịnh/thôngÊlệÊđiềuÊtraÊcủaÊnướcÊ

khởiÊkiệnÊvàÊđưaÊraÊcácÊkhuyếnÊnghị,ÊhướngÊxửÊlýÊcụÊthểÊchoÊdoanhÊnghiệp;Ê(iv)ÊtraoÊđổi,ÊthamÊ

vấnÊđưaÊraÊquanÊđiểmÊcủaÊtaÊvềÊcácÊkhíaÊcạnhÊphápÊlýÊvàÊthựcÊtiễnÊcủaÊvụÊviệcÊvớiÊCơÊquanÊ

điềuÊ traÊ củaÊ nướcÊ ngoài,Ê đềÊ nghịÊ tuânÊ thủÊ cácÊ quyÊ địnhÊ củaÊ TổÊ chứcÊ thươngÊmạiÊ thếÊ giớiÊ

(WTO);Ê(v)ÊxemÊxétÊkhởiÊkiệnÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊnướcÊ

ngoàiÊnếuÊcóÊdấuÊhiệuÊviÊphạmÊcácÊquyÊđịnhÊcủaÊWTO. 

CácÊhoạtÊđộngÊtrênÊđãÊđemÊlạiÊnhữngÊkếtÊquảÊtíchÊcực.ÊĐơnÊcửÊnhưÊtrongÊvụÊviệcÊvớiÊĐàiÊ

LoanÊ(TrungÊQuốc),ÊcóÊ6ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđượcÊhưởngÊthuếÊ0%ÊvàÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

cònÊlạiÊđượcÊhưởngÊmứcÊthuếÊthấpÊhơnÊsoÊvớiÊcáoÊbuộcÊbanÊđầu,ÊhayÊmứcÊthuếÊmàÊIndonesiaÊ
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đưaÊraÊchoÊgiaiÊđoạnÊ2021-2024ÊcũngÊthấpÊhơnÊsoÊvớiÊmứcÊ thuếÊđãÊđượcÊápÊdụngÊtrongÊgiaiÊ

đoạnÊ2018-2021ÊtrướcÊđó. 

ViệtÊ NamÊ tiếpÊ tụcÊ thựcÊ hiệnÊ cácÊ HiệpÊ địnhÊ FTAÊ thếÊ hệÊ mớiÊ nhưÊ CPTPP,Ê EVFTA,Ê

UKVFTA,ÊcủngÊvớiÊnhữngÊlợiÊthếÊcủaÊngànhÊgạchÊmenÊnhưÊnguyênÊliệuÊdồiÊdào,ÊdâyÊchuyềnÊ

sảnÊxuấtÊhiệnÊđại,ÊđộiÊngũÊ laoÊđộngÊcóÊ tayÊnghề,…ÊsẽÊgiúpÊhàngÊhóaÊcủaÊ taÊcóÊ lợiÊ thếÊquanÊ

trọngÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu.ÊDoÊvậy,ÊcácÊquốcÊgiaÊsẽÊcóÊxuÊhướngÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊngàyÊcàngÊnhiềuÊvàÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊViệtÊNamÊcũngÊsẽÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊ

ngàyÊcàngÊnhiềuÊcuộcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnướcÊngoài. 

ĐểÊđảmÊbảoÊquyềnÊvàÊlợiÊíchÊchínhÊđángÊcủaÊngànhÊgạchÊmenÊtrongÊnước,ÊCụcÊPhòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊkhuyếnÊnghịÊcácÊdoanhÊnghiệp: 

MộtÊ là,Ê tíchÊcựcÊtìmÊhiểuÊquyÊđịnhÊphápÊluật,Ê thựcÊ tiễnÊđiềuÊ traÊphòngÊvệÊthươngÊmại,Ê

chốngÊlẩnÊtránhÊcủaÊcácÊnướcÊxuấtÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊlàÊđốiÊvớiÊcácÊthịÊtrườngÊmụcÊtiêu. 

HaiÊlà,ÊthườngÊxuyênÊcậpÊnhậtÊthôngÊtinÊcảnhÊbáoÊsớmÊtừÊBộÊCôngÊThươngÊ(CụcÊPhòngÊ

vệÊthươngÊmại)ÊđểÊcóÊhànhÊđộngÊsớm,ÊkịpÊthờiÊvàÊcóÊchiếnÊlượcÊxuấtÊkhẩuÊphùÊhợp,ÊđồngÊthờiÊ

thiếtÊlậpÊcácÊkênhÊthôngÊtinÊvớiÊcácÊđốiÊtác,ÊcácÊHiệpÊhội,ÊngànhÊhàngÊđểÊkịpÊthờiÊcậpÊnhật,ÊxửÊ

lýÊcácÊvụÊkiện,ÊtìnhÊhuốngÊphátÊsinh; 

BaÊlà,ÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrường,ÊđaÊdạngÊhóaÊsảnÊphẩm,ÊtránhÊtăngÊtrưởngÊxuấtÊkhẩuÊquáÊ

nóngÊvàoÊmộtÊ thịÊ trường,Ê đặcÊbiệtÊ làÊđốiÊvớiÊ cácÊ thịÊ trườngÊ thườngÊxuyênÊ sửÊdụngÊ côngÊ cụÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊhoặcÊđãÊtừngÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊhàngÊhoáÊxuấtÊkhẩuÊ

củaÊViệtÊNam; 

BốnÊlà,ÊnângÊcaoÊchuỗiÊgiáÊtrịÊcủaÊsảnÊphẩm,ÊđồngÊthờiÊchuyểnÊdầnÊsangÊcạnhÊtranhÊbằngÊ

chấtÊlượngÊvàÊhạnÊchếÊviệcÊcạnhÊtranhÊbằngÊgiá;ÊcóÊchiếnÊlượcÊkiểmÊsoátÊlượngÊxuấtÊkhẩuÊvàÊ

giáÊbánÊmộtÊcáchÊphùÊhợpÊđểÊtránhÊbịÊcoiÊlàÊbánÊpháÊgiá,ÊnhậnÊtrợÊcấp; 

NămÊ là,Ê hoànÊ thiệnÊhệÊ thốngÊquảnÊ trịÊdoanhÊnghiệp,Ê triểnÊkhaiÊhệÊ thốngÊquảnÊ lý,Ê truyÊ

xuấtÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệuÊrõÊràng,ÊminhÊbạch;ÊápÊdụngÊhệÊthốngÊkếÊtoánÊtheoÊchuẩnÊquốcÊtế,Ê

lưuÊgiữÊđầyÊđủÊhóaÊđơn,ÊchứngÊ từÊđểÊcóÊthểÊchứngÊminhÊkhôngÊbánÊpháÊgiá,ÊkhôngÊ trợÊcấp,Ê

khôngÊlẩnÊtránhÊkhiÊbịÊđiềuÊtra; 
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SáuÊlà,ÊhợpÊtácÊđầyÊđủ,ÊtoànÊdiện,ÊcungÊcấpÊthôngÊtin,ÊtàiÊliệuÊtheoÊyêuÊcầuÊcủaÊcơÊquanÊ

điềuÊ traÊnướcÊngoàiÊkhiÊ làÊđốiÊ tượngÊbịÊđiềuÊ traÊvàÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊvớiÊBộÊCôngÊThươngÊ

(CụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmại)Ê trongÊquáÊtrìnhÊứngÊphóÊvụÊviệcÊđểÊđượcÊhướngÊdẫn,ÊhỗÊtrợÊkịpÊ

thời. 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊDỆTÊMAYÊXUẤTÊKHẨU 

1. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ 

a) PhânÊtíchÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊcácÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊvàoÊViệtÊNam 

ThươngÊmạiÊdệtÊmayÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊthángÊ5/2024ÊướcÊtínhÊđạtÊ9.35ÊtỷÊUSD,Ê

giảmÊ0.15ÊtỷÊUSDÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊgiảmÊ1.85ÊtỷÊUSDÊsoÊvớiÊthángÊ5/2022.ÊGiáÊtrịÊnhậpÊ

khẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊthángÊ5/2024ÊcủaÊViệtÊNamÊtăngÊsoÊvớiÊthángÊ4ÊtuyÊnhiênÊ

giảmÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoái.ÊCụÊthể,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊdệtÊ

mayÊ thángÊ 5/2024Ê đạtÊ 216.6Ê triệuÊ USD,Ê tăngÊ 28.1%Ê soÊ vớiÊ thángÊ 4/2024Ê tuyÊ nhiênÊ giảmÊ

khaonrgÊ32.4%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoái.ÊTổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊlũyÊkếÊ5ÊthángÊ

đâuÊnămÊđạtÊ850.7ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ33.2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022. 

BiểuÊđồÊ01:ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊvềÊViệtÊNamÊtheoÊ

thángÊtrongÊtừÊnămÊ2020Ê-Ê2024 

(ĐVT:ÊTriệuÊUSD) 

 

Nguồn:ÊTheoÊtínhÊtoánÊsốÊliệuÊtừÊTổngÊCụcÊHảiÊquan 
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VềÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩu,Ê5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊnguyênÊliệuÊ

từÊcácÊthịÊtrườngÊlớnÊnhư:ÊCameron,ÊEU,ÊMỹ,ÊTháiÊLan,ÊTrungÊQuốc,ÊLào…ÊgiảmÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳÊnămÊ2022.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊmộtÊsốÊthịÊtrườngÊchâuÊPhiÊlạiÊtăngÊnhư:ÊCon-

go,ÊAngola,ÊSuriname,ÊGabông… 

VềÊchủngÊloại,Ê5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊcácÊchủngÊloạiÊdệtÊmayÊlớnÊnhư:Ê

dệtÊmayÊlim,Êthông,Êsồi,Êdương,Êhương…ÊgiảmÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊlượngÊ

nhậpÊkhẩuÊmộtÊsốÊchủngÊloạiÊtăngÊnhư:ÊdệtÊmayÊtầnÊbì,Êgõ,ÊcaoÊsu,ÊvânÊsam,ÊcămÊxe,ÊbằngÊlăng,Ê

dổi,Êmít… 

XuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊ sảnÊphẩmÊdệtÊmayÊ thángÊ5ÊcủaÊViệtÊNamÊ tiếpÊ tụcÊgiảmÊsoÊvớiÊ

thángÊ4/2024ÊvàÊgiảmÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoái.ÊCụÊthể,ÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊ

cácÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊthángÊ5/2024ÊđạtÊ1.05ÊtỷÊUSD,ÊgiảmÊ3.4%ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2024ÊvàÊgiảmÊ

23.7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoái.ÊTổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊ

lũyÊkếÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊđạtÊ4.96ÊtỷÊUSD,ÊgiảmÊ28.4%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊVềÊcácÊ

mặtÊhàngÊcụÊthể,Ê4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊtrongÊkhiÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊdánÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊgỗÊ

cứngÊ chủÊ yếuÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊMỹÊ giảmÊ mạnh,Ê doÊ chịuÊ tácÊ độngÊ củaÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ doÊ BộÊ

ThươngÊmạiÊMỹÊ(DOC)ÊtiếnÊhànhÊtừÊgiữaÊnămÊ2021ÊvềÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

vàÊthuếÊtrợÊcấp,ÊthìÊsảnÊphẩmÊgỗÊdánÊsửÊdụngÊtrongÊxâyÊdựngÊ(dệtÊmayÊdánÊphủÊfilm)ÊxuấtÊkhẩuÊ

sangÊthịÊtrườngÊMỹ,ÊEUÊlạiÊtăng.ÊTrongÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

vánÊsợiÊsangÊthịÊtrườngÊẤnÊĐộÊđạtÊ21,19ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ3ÊlầnÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022Ê(7,6Ê

triệuÊUSD).ÊVánÊsợiÊhiệnÊchiếmÊ47%ÊtổngÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊgỗÊvàÊsảnÊphẩmÊgỗÊsangÊthịÊtrườngÊ

ẤnÊĐộ.ÊVớiÊmặtÊhàngÊvánÊbóc,ÊxuấtÊkhẩuÊtrongÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊđạtÊ69,4ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ9%Ê

soÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022.ÊCácÊthịÊtrườngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊnhưÊTrungÊQuốcÊ(57,2Ê

triệuÊUSD),ÊCampuchiaÊ (3,4Ê triệuÊUSD)ÊđềuÊ tăngÊ lầnÊ lượtÊ1%ÊvàÊ20%Ê soÊvớiÊ cùngÊkỳÊnămÊ

2022.ÊNgoàiÊra,ÊxuấtÊkhẩuÊvánÊbócÊsangÊthịÊtrườngÊẤnÊĐộÊcũngÊtăngÊmạnhÊtừÊ284,5ÊngànÊUSDÊ

trongÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2022ÊlênÊ3,1ÊtriệuÊUSDÊtrongÊ4ÊthángÊđầuÊnămÊ2024. 

VớiÊnhữngÊkhóÊkhănÊtrongÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊkhiÊnhuÊcầuÊgiảm,Ê

dựÊbáoÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊnguyênÊliệuÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊthờiÊgianÊtớiÊvẫnÊgiảmÊdoÊnhuÊcầuÊ

yếuÊcủaÊcácÊnhàÊmáyÊchếÊbiến,ÊcùngÊvớiÊviệcÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊđẩyÊmạnhÊxuÊhướngÊ

sửÊdụngÊnguyênÊliệuÊdệtÊmayÊrừngÊtrồngÊtrongÊnướcÊkhiÊsảnÊlượngÊkhaiÊthácÊtăngÊvàÊđểÊgiảmÊ

chiÊphíÊđầuÊvào. 



 TRAV www.trav.gov.vn 30 

b) PhânÊtíchÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊtheoÊthịÊtrườngÊcungÊứng:Ê 

HànÊQuốcÊvàÊNhậtÊBảnÊlàÊhaiÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊviênÊnénÊnhiềuÊnhấtÊcủaÊViệtÊNam.Ê

LượngÊvàÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊhaiÊquốcÊgiaÊtrênÊluônÊchiếmÊgầnÊ100%ÊtổngÊ

lượngÊvàÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊsuốtÊgiaiÊđoạnÊ2019ÊđếnÊ

nayÊ(HìnhÊ1).ÊTuyÊnhiên,ÊtìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊsangÊhaiÊthịÊtrườngÊnàyÊlạiÊcóÊdiễnÊbiếnÊtráiÊngượcÊ

trongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024.ÊTớiÊthángÊ6/2024,ÊNhậtÊBảnÊnhậpÊkhẩuÊhơnÊ1,16ÊtriệuÊtấnÊviênÊ

nén,ÊtrịÊgiáÊhơnÊ195ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ5,65%ÊvềÊlượngÊvàÊ28,88%ÊvềÊgiáÊtrịÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

2022.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊHànÊQuốcÊnhậpÊkhẩuÊhơnÊ840ÊngànÊ tấnÊviênÊnén,Ê trịÊ giáÊgầnÊ116Ê triệuÊ

USD,ÊgiảmÊhơnÊ33%ÊvềÊlượngÊvàÊgầnÊ43%ÊvềÊgiáÊtrịÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022. 

HìnhÊ1:ÊLượngÊvàÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊviênÊnénÊcủaÊViệtÊNamÊtạiÊmộtÊsốÊthịÊtrườngÊ

chínhÊgiaiÊđoạnÊ2019Ê–Ê6T/2024 

 

 

Nguồn:ÊTheoÊtínhÊtoánÊsốÊliệuÊtừÊTổngÊCụcÊHảiÊquan 
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2. ĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

a) QuyÊmôÊthịÊtrườngÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊtrongÊnước 

ViệtÊNamÊđãÊ trởÊ thànhÊmộtÊ trongÊnhữngÊquốcÊgiaÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊđồÊdệtÊmayÊ lớnÊ

nhấtÊthếÊgiới.ÊCùngÊvớiÊsựÊcạnhÊtranhÊquyếtÊliệtÊvớiÊnhữngÊquốcÊgiaÊkhác,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊdệtÊ

mayÊViệtÊNamÊđangÊgặpÊrấtÊnhiềuÊkhóÊkhănÊtạiÊcácÊthịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊdoÊnhữngÊquyÊđịnhÊ

mớiÊvềÊnguồnÊgốc,ÊxuấtÊxứÊsảnÊphẩm,ÊthuếÊvàÊcácÊđịnhÊchếÊthươngÊmạiÊliênÊquan. 

TrongÊnămÊ2024,ÊmặcÊ dùÊkimÊngạchÊxuấtÊ khẩuÊ dệtÊmayÊ vàÊ sảnÊphẩmÊ cóÊ tăngÊ trưởngÊ

nhưngÊchỉÊđạtÊ79%ÊkếÊhoạchÊđềÊra,ÊchoÊthấyÊtiềmÊẩnÊnhữngÊnguyÊcơÊcầnÊgiảiÊquyết.ÊKhóÊkhănÊ

vớiÊngànhÊdệtÊmayÊcóÊthểÊkéoÊdàiÊkhiÊnhữngÊyếuÊtốÊbấtÊlợiÊvẫnÊhiệnÊhữuÊnhưÊkhủngÊhoảngÊđịaÊ

chínhÊ trịÊ lanÊ rộng,ÊsuyÊ thoáiÊkinhÊ tếÊ thếÊgiới,Ê cácÊ thịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊchưaÊphụcÊhồi.Ê

CùngÊvớiÊđó,ÊngànhÊdệtÊmayÊvẫnÊđốiÊmặtÊnhữngÊtháchÊthứcÊnhưÊđơnÊhàngÊphảiÊcạnhÊtranhÊvàÊ

yêuÊcầuÊvềÊmẫuÊmã,ÊchấtÊlượngÊcao.ÊCácÊràoÊcảnÊthươngÊmạiÊnướcÊngoàiÊngàyÊcàngÊkhắtÊkhe,Ê

cácÊchứngÊchỉÊvềÊquảnÊ lýÊ rừngÊbềnÊvữngÊhayÊchứngÊchỉÊgiảmÊphátÊ thảiÊcác-bonÊsauÊnàyÊbắtÊ

buộcÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊkhiÊxuấtÊsangÊthịÊtrườngÊcácÊnướcÊphảiÊtuânÊthủ.ÊNhiềuÊthịÊtrườngÊlớnÊ

nhưÊEU,ÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốc,ÊMỹ…ÊđãÊyêuÊcầuÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊphảiÊcóÊ

chứngÊchỉÊbềnÊvững,ÊminhÊbạchÊtrongÊchuỗiÊnguồnÊcungÊđãÊtácÊđộngÊđếnÊcácÊnhàÊsảnÊxuất.ÊMộtÊ

sốÊquốcÊgiaÊnhậpÊkhẩuÊkhácÊcònÊyêuÊcầuÊdoanhÊnghiệpÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊphảiÊcungÊcấpÊcácÊ

chứngÊnhậnÊliênÊquanÊnguồnÊgốcÊsảnÊphẩm,ÊtìnhÊtrạngÊsửÊdụngÊlaoÊđộng,ÊtiềnÊlương,ÊxửÊlýÊchấtÊ

thải,…ÊHơnÊthếÊnữa,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊhiệnÊphảiÊđốiÊdiệnÊvớiÊnhữngÊtháchÊ

thứcÊmớiÊvềÊcamÊkếtÊquốcÊtếÊnhưÊtuânÊthủÊquyÊđịnhÊcủaÊEUÊvềÊchốngÊpháÊrừng,ÊtráchÊnhiệmÊ

giảiÊtrìnhÊngànhÊdệtÊmayÊđểÊthựcÊhiệnÊđầyÊđủÊcácÊcamÊkếtÊquốcÊtếÊtheoÊluậtÊLaceyÊ(Mỹ),ÊcơÊchếÊ

điềuÊ chỉnhÊ biênÊ giớiÊ các-bonÊ (CBAM)Ê doÊỦyÊ banÊ châuÊÂuÊ (EC)Ê đềÊ xuất…ÊDoÊ vậy,Ê nhữngÊ

thángÊcònÊlạiÊcủaÊnămÊ2024,ÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊdệtÊmayÊcủaÊViệtÊNamÊsẽÊvẫnÊcònÊ

tiếpÊtụcÊđốiÊmặtÊvớiÊnhiềuÊtháchÊthức.ÊHiệnÊtạiÊMỹÊđangÊlàÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊcácÊ

sảnÊphẩmÊ từÊdệtÊmayÊcủaÊViệtÊNamÊnhiềuÊnhấtÊ trongÊcácÊ thịÊ trườngÊnhậpÊkhẩu,Ê tỷÊ trọngÊđạtÊ

khoảngÊ60%ÊmỗiÊnăm.ÊTừÊđầuÊnămÊ2022ÊđếnÊnay,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊViệtÊ

NamÊliênÊtụcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊvụÊkiệnÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtừÊMỹ,ÊHànÊQuốc,...ÊGầnÊđây,ÊCơÊ

quanÊđạiÊdiệnÊthươngÊmạiÊcủaÊMỹÊcáoÊbuộcÊngànhÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊsửÊdụngÊdệtÊmayÊbấtÊhợpÊ

phápÊtạiÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊtrongÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊnướcÊnàyÊvàÊHànÊQuốcÊđangÊđiềuÊ
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traÊđểÊđưaÊraÊphánÊquyếtÊvềÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊvánÊépÊcủaÊcácÊdoanhÊ

nghiệp.Ê 

b) TìnhÊhìnhÊtiêuÊthụÊmặtÊhàngÊdệtÊmayÊtrongÊnước 

NhuÊcầuÊsửÊdụngÊhàngÊhóa,ÊđặcÊbiệtÊ làÊvềÊhàngÊhóaÊkhôngÊ thiếtÊyếuÊnhưÊđồÊgỗ,ÊgiảmÊ

mạnh.ÊMộtÊsốÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊđồÊdệtÊmayÊ lớnÊ trênÊthếÊgiớiÊđãÊpháÊsản.ÊNhiềuÊDNÊngànhÊdệtÊ

mayÊcủaÊViệtÊNamÊphảiÊthuÊhẹpÊquyÊmôÊsảnÊxuất,ÊmộtÊsốÊDNÊthậmÊchíÊphảiÊđóngÊcửa.ÊTrongÊ

mặtÊhàngÊgỗ,ÊxuấtÊkhẩuÊviênÊnénÊdệtÊmayÊcóÊmứcÊsụtÊgiảmÊkháÊlớn.ÊVốnÊđượcÊsửÊdụngÊnguyênÊ

liệuÊđầuÊvàoÊlàÊnhữngÊphụÊphẩmÊtưởngÊnhưÊbỏÊđi,ÊnhưngÊmỗiÊnămÊxuấtÊkhẩuÊviênÊnénÊdệtÊmayÊ

đóngÊgópÊhàngÊtrămÊtriệuÊUSDÊtrongÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊconÊsốÊnàyÊkỳÊvọngÊđạtÊ

1ÊtỷÊUSDÊtrongÊnămÊ2024.ÊThếÊnhưng,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊviênÊnénÊdệtÊmayÊtrongÊnămÊnayÊ

dựÊkiếnÊgiảmÊ15Ê-Ê17%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022.ÊCầuÊviênÊnénÊtrênÊthếÊgiớiÊsẽÊđạtÊkhoảngÊ31ÊtỷÊUSDÊ

tớiÊnămÊ2030.ÊCầuÊviênÊnénÊtạiÊNhậtÊtớiÊ2030ÊtăngÊkhoảngÊ3ÊlầnÊsoÊvớiÊhiệnÊtại.ÊMộtÊsốÊcôngÊtyÊ

MỹÊ chuyểnÊ hướngÊ xuấtÊ khẩuÊ từÊ EUÊ sangÊ Nhật,Ê doÊ mộtÊ sốÊ côngÊ tyÊ NhậtÊ trảÊ giáÊ ưuÊ đãiÊ

(premium)ÊđốiÊvớiÊcácÊhợpÊđồngÊcóÊmứcÊgiáÊcốÊđịnhÊ(fix)ÊđốiÊvớiÊcácÊhợpÊđồngÊdàiÊhạn.ÊCácÊ

hợpÊđồngÊdàiÊ hạnÊđốiÊ vớiÊ thịÊ trườngÊNhậtÊBảnÊkíÊ từÊ nămÊ2021ÊbắtÊ đầuÊgiaiÊ đoạnÊmởÊ rộng,Ê

lượngÊxuấtÊkhẩuÊvàoÊthịÊtrườngÊnàyÊtăng.ÊTổngÊxuấtÊkhẩuÊviênÊnénÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊvàoÊ

NhậtÊBảnÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊ2024ÊtăngÊ50%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước.ÊCầuÊviênÊnénÊ(vàÊdămÊ

gỗ)ÊchoÊtiêuÊthụÊnộiÊđịaÊtăngÊtrongÊtươngÊlaiÊdoÊ(i)ÊcamÊkếtÊgiảmÊphátÊthảiÊcủaÊChínhÊphủÊViệtÊ

NamÊvàÊ(ii)ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtựÊgiácÊchuyểnÊđổiÊtừÊnguồnÊnguyênÊliệuÊphátÊthảiÊcaoÊsangÊviênÊ

nén.ÊDoÊđó,ÊcầnÊcóÊđánhÊgiáÊnhuÊcầuÊtiêuÊthụÊviênÊnénÊnộiÊđịaÊtrongÊtươngÊlai.ÊErexÊsẽÊbắtÊđầuÊ

sửÊdụngÊdămÊdệtÊmayÊđểÊđồngÊđốtÊvớiÊthanÊởÊnhàÊmáyÊNaÊDươngÊ(110ÊMW),ÊsửÊdụngÊ6.000ÊtấnÊ

viênÊnén,ÊđưaÊtỉÊlệÊsửÊdụngÊbiomassÊtừÊ5%ÊtớiÊ20%ÊtrongÊthángÊ8-9Êtới.ÊErexÊxâyÊdựngÊnhàÊmáyÊ

viênÊnénÊtạiÊYênÊBáiÊ–ÊdựÊkiếnÊhoànÊthángÊvàoÊnămÊ2024ÊvàÊbắtÊđầuÊthươngÊmạiÊvàoÊthángÊ1Ê

nămÊ2025.ÊViệcÊthayÊthếÊ(mộtÊphần)ÊthanÊsangÊviênÊnénÊtạiÊmộtÊsốÊnhàÊmáyÊđiệnÊvàÊlòÊhơiÊcóÊ

thểÊhìnhÊthànhÊcầuÊsửÊdụngÊviênÊnénÊtạiÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊtrongÊtươngÊlai,ÊđặcÊbiệtÊnếuÊChínhÊ

phủÊbanÊhànhÊcácÊchínhÊsáchÊkhuyếnÊkhíchÊviệcÊchuyểnÊđổi.ÊCạnhÊtranhÊgiữaÊviênÊnénÊXKÊvàÊ

tiêuÊthụÊnộiÊđịaÊ(vàÊnguồnÊnguyênÊliệu)ÊcóÊthểÊdiễnÊraÊtrongÊtươngÊlaiÊkhông.ÊLượngÊviênÊnénÊ

củaÊViệtÊNamÊxuấtÊsangÊHànÊQuốcÊgiảmÊkhôngÊphảiÊlàÊgiảmÊcầuÊtạiÊthịÊtrườngÊnàyÊmàÊdoÊcácÊ

DNÊHànÊQuốcÊnhậpÊkhẩuÊviênÊnénÊtừÊcácÊnguồnÊcungÊkhác.ÊNhậnÊđịnhÊchungÊvềÊbứcÊtranhÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊngànhÊdệtÊmayÊtrongÊnămÊ2024ÊcũngÊnhưÊdựÊđoánÊthịÊtrườngÊsắpÊtới,ÊngànhÊdệtÊmayÊ

đangÊđứngÊtrướcÊrấtÊnhiềuÊtháchÊthức,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊvấnÊđềÊvềÊtranhÊchấpÊthươngÊmại,ÊtrongÊ
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đóÊnổiÊcộmÊlàÊkinhÊdoanhÊdệtÊmayÊbấtÊhợpÊpháp;ÊvấnÊđềÊbảoÊđảmÊmôiÊtrường;ÊvấnÊđềÊkhaiÊdệtÊ

mayÊởÊnhữngÊvùngÊ rừngÊkhôngÊcóÊchứngÊnhậnÊanÊ toànÊcao…ÊĐểÊcụÊ thểÊhóaÊdoanhÊ sốÊxuấtÊ

khẩu,ÊngànhÊdệtÊmayÊđangÊtậpÊtrungÊvàoÊnhiềuÊvấnÊđềÊtrọngÊtâmÊtrongÊđóÊđẩyÊmạnhÊthịÊtrường,Ê

coiÊđâyÊlàÊmộtÊtrongÊhaiÊchânÊtrụÊcủaÊDNÊ(hạÊtầngÊsảnÊxuất,ÊthịÊtrường)ÊtheoÊhướngÊphátÊtriểnÊ

bềnÊvững.ÊNếuÊkhôngÊxâyÊdựngÊtốtÊthịÊtrườngÊsẽÊảnhÊhưởngÊrấtÊlớnÊđếnÊdoanhÊsốÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊ

mayÊtrongÊnămÊnămÊ2024. 

3. ĐánhÊgiáÊvàÊkhuyếnÊnghị 

ViệtÊNamÊvớiÊvịÊthếÊthuộcÊnhómÊcácÊnướcÊcóÊtỷÊtrọngÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊhàngÊđầuÊthếÊ

giới,ÊngànhÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊđãÊmởÊrộngÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu,ÊthâmÊnhậpÊsâuÊhơnÊvàoÊcácÊthịÊ

trườngÊquanÊtrọngÊnhưÊMỹ,ÊEU,ÊHànÊQuốc,ÊNhậtÊBảnÊvàÊngàyÊcàngÊhiệnÊdiệnÊnhiềuÊhơnÊtạiÊcácÊ

thịÊ trườngÊmớiÊnổiÊnhưÊUAE,ÊẤnÊĐộ...ÊVớiÊnhiềuÊ thếÊmạnhÊvềÊphátÊ triểnÊ lâmÊnghiệp,ÊchínhÊ

sáchÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdo,ÊxuấtÊkhẩuÊdệtÊmayÊvàÊsảnÊphẩmÊ

dệtÊmayÊcủaÊViệtÊNamÊđãÊđạtÊđượcÊnhiềuÊthànhÊcôngÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế.ÊNgànhÊdệtÊmayÊ

ViệtÊNamÊcóÊvịÊthếÊthuậnÊlợiÊđểÊtậnÊdụngÊnhuÊcầuÊmạnhÊmẽÊtừÊthịÊtrườngÊtrongÊnướcÊvàÊquốcÊtế.Ê

ĐồngÊthời,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊđangÊđầuÊtưÊcôngÊnghệÊmới,ÊchuyểnÊđổiÊkỹÊthuậtÊsốÊđểÊphátÊtriểnÊ

cácÊsảnÊphẩmÊvàÊdịchÊvụÊmới,ÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranh,ÊtăngÊtínhÊhiệuÊquảÊvàÊnăngÊsuấtÊ

hơn.ÊMặcÊdùÊnhiềuÊthuậnÊlợiÊnhưngÊngànhÊdệtÊmayÊvẫnÊcònÊđốiÊmặtÊvớiÊnhiềuÊkhóÊkhănÊkhiÊcácÊ

thịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊcủaÊViệtÊNamÊngàyÊcàngÊyêuÊcầuÊchặtÊchẽÊviệcÊkiểmÊsoátÊnguồnÊgốcÊ

dệtÊmayÊđảmÊbảoÊhợpÊpháp,ÊkhôngÊ làmÊảnhÊhưởngÊđếnÊ suyÊ thoái,ÊmấtÊ rừng,Ê sảnÊxuấtÊxanh,Ê

giảmÊphátÊthảiÊkhíÊnhàÊkính…ÊNguyÊcơÊgianÊlậnÊthươngÊmại,ÊgiảÊxuấtÊxứÊsảnÊphẩmÊhàngÊhóaÊ

ngàyÊcàngÊgiaÊtăng;ÊcạnhÊtranhÊthươngÊmạiÊdiễnÊraÊphứcÊtạpÊcũngÊlàÊtháchÊthứcÊkhôngÊnhỏÊđốiÊ

vớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊđồÊdệtÊmayÊViệtÊNam.ÊNgoàiÊcácÊyếuÊtốÊkháchÊquan,ÊnăngÊlựcÊ

nộiÊtạiÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcũngÊcònÊhạnÊchếÊkhiÊphầnÊlớnÊdoanhÊnghiệpÊchủÊyếuÊgiaÊcôngÊ

theoÊđơnÊhàngÊvàÊmẫuÊmãÊcủaÊcácÊnhàÊphânÊphốiÊnướcÊngoài.ÊSảnÊxuất,ÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊtrưởngÊ

nhiềuÊnămÊliênÊtụcÊnhưngÊdựaÊvàoÊlaoÊđộngÊvàÊnguyênÊliệuÊgiáÊrẻ,ÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcủaÊsảnÊphẩmÊ

khôngÊcao.ÊĐaÊsốÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊquyÊmôÊnhỏ,ÊchưaÊđủÊnăngÊlựcÊxâyÊdựngÊthươngÊhiệu;Ê

sứcÊchốngÊchịuÊkémÊ trướcÊcácÊbiếnÊđộngÊbấtÊngờÊvàÊ liênÊ tụcÊ từÊ thịÊ trường.ÊCácÊsảnÊphẩmÊ ítÊ

đượcÊphânÊphốiÊtrựcÊtiếpÊđếnÊkháchÊhàngÊmàÊphảiÊthôngÊquaÊcácÊkênhÊphânÊphối,ÊdoanhÊnghiệpÊ

nướcÊngoài.ÊTheoÊđó,ÊđểÊngànhÊdệtÊmayÊphátÊtriểnÊbềnÊvững,ÊbênÊcạnhÊviệcÊđápÊứngÊcácÊquyÊ

định,ÊtiêuÊchuẩnÊvềÊxuấtÊxứ,ÊmôiÊtrường,ÊngànhÊdệtÊmayÊvàÊnộiÊthấtÊViệtÊNamÊphảiÊchúÊtrọngÊ

vàoÊđầuÊtưÊchoÊthiếtÊkế,ÊsángÊtạo,ÊnângÊcaoÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcủaÊsảnÊphẩm.ÊĐángÊchúÊý,ÊthờiÊgianÊ
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quaÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊngànhÊdệtÊmayÊđãÊnhanhÊchóngÊnghiênÊcứuÊxuÊhướngÊ thịÊ trườngÊvàÊ

chuyểnÊđổiÊtừÊgiaÊcôngÊxuấtÊkhẩuÊsangÊthiếtÊkếÊcácÊmẫuÊmãÊmới,ÊđẹpÊmắtÊvàÊcóÊchấtÊlượngÊtốt,Ê

đượcÊnhiềuÊkháchÊmuaÊhàngÊquốcÊtếÊđánhÊgiáÊcao.ÊĐâyÊlàÊtínÊhiệuÊtốtÊchoÊthấyÊngànhÊchếÊbiếnÊ

dệtÊmayÊvàÊnộiÊthấtÊViệtÊNamÊđangÊđiÊđúngÊhướng,ÊkhôngÊchỉÊnhằmÊgiaÊtăngÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊmàÊ cònÊ từngÊbướcÊ nângÊ caoÊvịÊ thế,Ê thươngÊ hiệuÊ ngànhÊđồÊdệtÊmayÊViệtÊNamÊ trênÊ thịÊ

trườngÊquốcÊtế. 

TheoÊcácÊchuyênÊgia,ÊápÊlựcÊtừÊPVTMÊsẽÊluônÊsongÊhànhÊtrongÊbốiÊcảnhÊViệtÊNamÊtăngÊcườngÊ

xuấtÊkhẩuÊcũngÊnhưÊthặngÊdưÊthươngÊmạiÊlớn.ÊDùÊtạoÊnhiềuÊkhóÊkhăn,ÊcácÊvụÊviệcÊPVTMÊcũngÊ

mởÊraÊcơÊhộiÊđểÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊvàÊcủngÊcốÊvịÊthếÊtrênÊ

thịÊtrườngÊquốcÊtế. 

NângÊcaoÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊlàÊyếuÊtốÊquanÊtrọngÊnhất.ÊCácÊbiệnÊphápÊPVTMÊthườngÊnhằmÊ

vàoÊvấnÊđềÊgianÊlậnÊxuấtÊxứ,ÊpháÊgiáÊhoặcÊkhôngÊtuânÊthủÊcácÊtiêuÊchuẩnÊmôiÊtrường,ÊlaoÊđộng.Ê

ViệcÊđápÊứngÊcácÊyêuÊcầuÊkhắtÊkheÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊvượtÊquaÊcácÊ ràoÊcảnÊ

phápÊlýÊmàÊcònÊtạoÊdựngÊniềmÊtinÊvớiÊngườiÊtiêuÊdùngÊvàÊđốiÊtácÊtạiÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩu. 

BênÊcạnhÊđó,ÊhợpÊtácÊminhÊbạchÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊlàÊmộtÊchiếnÊlượcÊcầnÊthiết.ÊBàÊNguyễnÊ

YếnÊNgọc,ÊTrưởngÊphòngÊXửÊlýÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊnướcÊngoài,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

(BộÊCôngÊThương)ÊchoÊbiết:Ê“NếuÊdoanhÊnghiệpÊchủÊđộngÊcungÊcấpÊthôngÊtin,ÊthamÊgiaÊtíchÊ

cựcÊvàoÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊmứcÊthuếÊápÊdụngÊsẽÊthườngÊthấpÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊcácÊđốiÊthủÊ

cạnhÊtranh.ÊĐiềuÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊgiảmÊthiểuÊtổnÊthấtÊmàÊcònÊtạoÊlợiÊthếÊsoÊsánh”. 

BênÊcạnhÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊvàÊsảnÊphẩmÊxuấtÊkhẩu.ÊKhiÊcácÊmặtÊ

hàngÊchủÊlựcÊbịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTM,ÊdoanhÊnghiệpÊvẫnÊcóÊthểÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊhoạtÊđộngÊ

xuấtÊkhẩuÊ thôngÊquaÊviệcÊphátÊ triểnÊcácÊsảnÊphẩmÊmớiÊvàÊ tiếpÊcậnÊcácÊ thịÊ trườngÊ tiềmÊnăngÊ

khác.ÊĐiềuÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊmàÊcònÊmởÊrộngÊcơÊhộiÊkinhÊdoanh. 

ViệcÊtăngÊcườngÊtỷÊlệÊnộiÊđịaÊhóaÊvàÊminhÊbạchÊhóaÊxuấtÊxứÊcũngÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọng.ÊÔngÊ

ĐỗÊNgọcÊHưngÊnhấnÊmạnh:Ê“DoanhÊnghiệpÊcầnÊsửÊdụngÊnguyênÊliệuÊtừÊcácÊnguồnÊkhôngÊbịÊ

điềuÊtraÊhoặcÊtăngÊtỷÊ lệÊnộiÊđịaÊhóaÊtrongÊsảnÊphẩm.ÊĐiềuÊnàyÊgiúpÊgiảmÊnguyÊcơÊbịÊápÊthuếÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊtrongÊtươngÊlai”. 

NhàÊnướcÊđóngÊvaiÊtròÊhỗÊtrợÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊđịnhÊhướngÊvàÊbảoÊvệÊdoanhÊnghiệp.ÊCácÊ

cơÊquanÊnhưÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊcầnÊtiếpÊtụcÊtăngÊcườngÊhệÊthốngÊcảnhÊbáoÊsớm,ÊđàoÊ
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tạoÊdoanhÊnghiệpÊvềÊluậtÊphápÊquốcÊtếÊvàÊquyÊtrìnhÊPVTM.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊ

chuẩnÊbịÊtâmÊthếÊchủÊđộngÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊvụÊkiệnÊPVTM.ÊThayÊvìÊbiÊquan,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊ

coiÊđâyÊlàÊcơÊhộiÊđểÊtáiÊcấuÊtrúc,ÊcảiÊthiệnÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊvàÊnângÊcaoÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩm.Ê

ViệcÊnghiênÊcứuÊkỹÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊcủaÊquốcÊgiaÊ

đốiÊtác,ÊcũngÊlàÊyếuÊtốÊkhôngÊthểÊbỏÊqua. 

NgoàiÊra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnênÊđầuÊtưÊmạnhÊvàoÊnghiênÊcứuÊvàÊphátÊtriển,ÊápÊdụngÊcácÊtiêuÊ

chuẩnÊquốcÊtếÊvềÊmôiÊtrườngÊvàÊlaoÊđộngÊđểÊđápÊứngÊyêuÊcầuÊngàyÊcàngÊkhắtÊkheÊtừÊcácÊnướcÊ

nhậpÊkhẩu. 

TuyÊnhiên,ÊngànhÊdệtÊmayÊvẫnÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊnhiềuÊtháchÊthứcÊdoÊnhuÊcầuÊthịÊtrườngÊchưaÊ

cảiÊthiệnÊổnÊđịnh,ÊcướcÊvậnÊtảiÊbiển,ÊchiÊphíÊsảnÊxuất…ÊđượcÊdựÊbáoÊtiếpÊtụcÊtăngÊtácÊđộngÊtrựcÊ

tiếpÊđếnÊhiệuÊsuấtÊsảnÊxuất,ÊkinhÊdoanh. 

CụÊthể,ÊtrongÊnhữngÊthángÊcuốiÊnămÊ2024,ÊnhuÊcầuÊdệtÊmayÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊchínhÊ

chưaÊthểÊcảiÊthiện,ÊkếÊhoạchÊcắtÊgiảmÊlãiÊsuấtÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊnàyÊchưaÊrõÊràng,ÊtrongÊkhiÊcácÊ

quốcÊgiaÊcạnhÊtranhÊdựÊkiếnÊsẽÊpháÊgiáÊmạnhÊđồngÊtiềnÊtừÊ15%-20%ÊđểÊhỗÊtrợÊxuấtÊkhẩu,ÊgiànhÊ

lạiÊthịÊphần.ÊDoÊđó,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsẽÊchịuÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊvềÊđơnÊgiáÊtrongÊbốiÊcảnhÊđơnÊ

giáÊvốnÊđãÊthấpÊcủaÊ2ÊnămÊquaÊchưaÊcảiÊthiện. 

MặtÊkhác,ÊcướcÊvậnÊtảiÊbiển,ÊtiềnÊlương,ÊtiềnÊđiện,ÊlãiÊsuấtÊngânÊhàng…ÊđượcÊdựÊbáoÊtiếpÊtụcÊ

tăngÊsẽÊtácÊđộngÊtrựcÊtiếpÊđếnÊhiệuÊsuấtÊsảnÊxuất,ÊkinhÊdoanhÊcủaÊdoanhÊnghiệp.ÊTrongÊkhiÊđó,Ê

nhữngÊtiêuÊchuẩnÊvềÊthịÊtrườngÊcũngÊngàyÊcàngÊkhắtÊkhe,ÊđơnÊcử,ÊmộtÊsốÊquốcÊgia,Ênhư:ÊMỹ,Ê

EU…ÊđãÊđưaÊraÊnhữngÊquyÊđịnhÊrấtÊcaoÊvềÊxanhÊhóa,ÊvềÊmôiÊtrường. 

DoÊđó,ÊđểÊgiữÊvữngÊthịÊtrường,ÊHiệpÊhộiÊDệtÊMayÊViệtÊNamÊđềÊxuất,ÊcácÊthươngÊvụÊnướcÊngoàiÊ

hỗÊtrợÊnhiềuÊhơnÊvềÊthôngÊtinÊtừÊcácÊthịÊtrường,ÊchínhÊsáchÊcủaÊnướcÊsởÊtại...,ÊđặcÊbiệtÊlàÊthôngÊ

tinÊvềÊcơÊchếÊchoÊsảnÊxuấtÊxanhÊtừÊmộtÊsốÊnước. 

NgoàiÊra,ÊtrướcÊnhiềuÊbiếnÊđộngÊcủaÊkinhÊtếÊthếÊgiới,Ênhư:ÊdịchÊbệnh,ÊxungÊđộtÊthươngÊmại…,Ê

cácÊthươngÊvụÊcũngÊcầnÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊđánhÊgiáÊđượcÊnhuÊcầuÊvàÊquyÊmôÊtiêuÊdùngÊvềÊdệtÊ

mayÊtạiÊcácÊthịÊtrường,ÊkểÊcảÊnhữngÊthôngÊtinÊvềÊhiệuÊquảÊhoạtÊđộngÊcủaÊcácÊtậpÊđoànÊbánÊlẻÊ

trênÊthếÊgiới…,ÊđểÊtừÊđóÊcóÊthểÊcănÊchỉnhÊvàÊđềÊraÊkếÊhoạchÊsảnÊxuất,ÊkinhÊdoanhÊchoÊtừngÊkhuÊ

vựcÊthịÊtrường. 
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HiệnÊnhiềuÊnướcÊđưaÊraÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊdoÊvậy,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊsựÊchiaÊsẻÊ

thôngÊtinÊvàÊcảnhÊbáoÊtừÊcácÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnước,ÊđểÊtừÊđóÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊcóÊgiảiÊ

phápÊứngÊphó. 

VềÊphíaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊdệtÊmay,ÊcầnÊtiếpÊtụcÊlinhÊhoạtÊtrongÊđiềuÊhành,ÊtậnÊdụngÊtốiÊđaÊcácÊ

cơÊhộiÊtừÊthịÊtrường,ÊxácÊđịnhÊmặtÊhàngÊcóÊtínhÊkỹÊthuậtÊkhó,ÊđơnÊhàngÊnhỏ…,ÊnhưngÊgiáÊtrịÊgiaÊ

tăngÊcaoÊđểÊsảnÊxuất,ÊthayÊvìÊcácÊmặtÊhàngÊphổÊthôngÊgiáÊrẻ,ÊkhóÊcạnhÊtranh.ÊĐồngÊthời,ÊcầnÊ

thườngÊxuyênÊtheoÊdõiÊvàÊcậpÊnhật,ÊdựÊbáoÊcácÊthôngÊtinÊvềÊthịÊtrường,ÊxâyÊdựngÊcácÊkịchÊbảnÊ

cóÊthểÊxảyÊraÊvàÊcóÊphươngÊánÊphùÊhợpÊchoÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuất,ÊkinhÊdoanh. 

ĐốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊgiàyÊdép,ÊthốngÊkêÊcủaÊWTOÊkhôngÊchoÊthấyÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊmàÊHoaÊKỳÊápÊdụngÊtrựcÊtiếpÊvớiÊViệtÊNamÊchínhÊthứcÊcóÊhiệuÊlựcÊtừÊ1/1/2020,ÊtuyÊ

nhiênÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊchoÊrằngÊcóÊmộtÊsốÊvấnÊđềÊcầnÊlưuÊýÊsauÊđây: 

ThứÊnhất, HoaÊKỳÊđãÊbanÊhànhÊchínhÊsáchÊchoÊphépÊápÊdụngÊđiềuÊtraÊtrợÊcấpÊxuyênÊquốcÊgia.Ê

ChínhÊsáchÊnàyÊnhằmÊvàoÊnhữngÊngànhÊgiaÊcôngÊvàÊnhiềuÊnguyênÊphụÊliệuÊđầuÊvào.ÊTheoÊđó,Ê

nếuÊViệtÊNamÊmuaÊnguyênÊphụÊliệuÊtừÊnướcÊthứÊ3ÊvàÊnướcÊnàyÊtrợÊcấpÊsảnÊxuấtÊnguyênÊphụÊ

liệuÊthìÊkhiÊViệtÊNamÊmuaÊsửÊdụngÊsảnÊphẩmÊđểÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsẽÊbịÊđánhÊthuế.  

ThứÊhai, nhómÊcácÊsảnÊphẩmÊliênÊquanÊđếnÊcaoÊsu,ÊnhựaÊvàÊmộtÊsốÊnguyênÊliệu,ÊphụÊkiệnÊkhácÊ

cóÊthểÊđượcÊsửÊdụngÊđểÊsảnÊxuấtÊgiàyÊdépÊgầnÊđâyÊlạiÊbịÊHoaÊKỳÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkháÊnhiều.ÊĐiềuÊnàyÊcóÊthểÊảnhÊhưởngÊđếnÊsảnÊphẩmÊgiàyÊdépÊnếuÊ

cácÊmặtÊhàngÊnàyÊchiếmÊtỷÊtrọngÊlớnÊtrongÊtổngÊthànhÊphầnÊcủaÊmộtÊthànhÊphẩmÊnhậpÊkhẩu. 

MặcÊdùÊthịÊphầnÊcủaÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊđãÊgiảm,ÊnhưngÊnướcÊnàyÊvẫnÊchiếmÊtỷÊ

trọngÊlớnÊnhấtÊvàÊđồngÊthờiÊtiếpÊtụcÊlàÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊbịÊápÊdụngÊnhiềuÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊtừÊHoaÊKỳ.ÊVớiÊđặcÊđiểmÊđịaÊlýÊgầnÊgũi,ÊViệtÊNamÊcũngÊnhậpÊkhẩuÊnguồnÊhàngÊ

trungÊgianÊphụcÊvụÊsảnÊxuấtÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊmộtÊsốÊnướcÊchâuÊÁÊkhác,ÊdoÊđóÊcóÊthểÊtiềmÊẩnÊ

cácÊrủiÊroÊvềÊđiềuÊtraÊxuấtÊxứÊhàngÊhóa,ÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

TrongÊbốiÊcảnhÊHoaÊKỳÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊcườngÊcácÊbiệnÊphápÊkiểmÊsoátÊnhậpÊkhẩu,ÊCụcÊPhòngÊ

vệÊthươngÊmạiÊkhuyếnÊnghịÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊcóÊsựÊchuẩnÊbịÊtốtÊvềÊhồÊsơ,ÊứngÊphóÊhiệuÊ

quảÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcủaÊHoaÊKỳÊ(DOC),ÊphốiÊhợpÊvàÊhợpÊtácÊvớiÊ

cơÊquanÊđiềuÊtraÊtrongÊviệcÊcungÊcấpÊthôngÊtin,ÊtiếpÊđoànÊthẩmÊtraÊtạiÊdoanhÊnghiệpÊvàÊthamÊgiaÊ

đầyÊđủÊcácÊbướcÊtheoÊquyÊđịnhÊcủaÊphápÊluậtÊHoaÊKỳ.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊhiệpÊhộiÊngànhÊhàngÊdệtÊ
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may,ÊdaÊgiàyÊcũngÊcầnÊtiếpÊtụcÊphốiÊhợpÊtốtÊvớiÊcácÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊđểÊtổÊchứcÊtuyênÊtuyền,Ê

nângÊcaoÊkỹÊnăng,ÊnghiệpÊvụÊđểÊkiểmÊsoátÊquyÊtrìnhÊmuaÊnguyênÊvậtÊliệu,ÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốc,Ê

tổÊ chứcÊ sảnÊphẩmÊminhÊbạch,ÊquaÊđóÊ tránhÊđượcÊ rủiÊ roÊbịÊ ápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊtừÊphíaÊHoaÊKỳ. 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊTHÉPÊTẤMÊXUẤTÊKHẨU 

1. TổngÊquanÊxuấtÊkhẩuÊthépÊtấmÊthángÊ5ÊnămÊ2024 

TrongÊthángÊ5/2024,ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊkhoảngÊ1,117ÊtriệuÊtấnÊthépÊtấm,ÊđạtÊtrịÊgiáÊhơnÊ797Ê

triệuÊUSD.ÊSoÊvớiÊthángÊtrước,ÊlượngÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊnhẹÊ0,78%,ÊnhưngÊtrịÊgiáÊgiảmÊ4,53%.ÊSoÊ

vớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023,ÊxuấtÊkhẩuÊgiảmÊ1,37%ÊvềÊlượngÊvàÊ14,36%ÊvềÊtrịÊgiá 

BiểuÊđồÊ1:ÊSảnÊlượngÊthépÊthôÊthếÊgiớiÊđếnÊthángÊ5/2024 

ĐơnÊvị:ÊtriệuÊtấn.ÊNguồn:ÊVSA. 
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ÊÊÊÊÊÊ2.ÊTìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊvàÊtiêuÊthụÊthép:Ê 

2.1.ÊSảnÊxuấtÊvàÊtiêuÊthụÊthépÊthô:Ê 

TheoÊHiệpÊhộiÊThépÊViệtÊNamÊ(VSA),ÊtrongÊthángÊ5/2024,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊđạtÊ1,8ÊtriệuÊtấn,Ê

tăngÊ3,2%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊtăngÊ23,4%ÊsoÊvớiÊthángÊ5/2023Ê(BiểuÊđồÊ8).ÊTiêuÊthụÊthépÊthôÊ

đạtÊgầnÊ1,87ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ18,3%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊnhưngÊtăngÊ26,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

2023.ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊthôÊthángÊ5ÊđạtÊ271.396Êtấn,ÊgiảmÊ3,6%ÊsoÊvớiÊthángÊ4ÊnhưngÊtăngÊ52%Ê

soÊvớiÊthángÊ5/2023. 

TínhÊchungÊ5ÊthángÊnămÊ2024,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊđạtÊ9ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ20%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

2023.ÊTiêuÊthụÊđạtÊ8,83ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ16%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,ÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

1,17ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ69%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.Ê 

2.2.ÊSảnÊxuấtÊvàÊtiêuÊthụÊthépÊthànhÊphẩm:Ê 

 

ThépÊthànhÊphẩm:ÊTrongÊthángÊ5,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthànhÊphẩmÊđạtÊ2,59ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ13,5%ÊsoÊ

vớiÊthángÊ4ÊnhưngÊtăngÊ16,5%ÊsoÊvớiÊthángÊ5/2023.ÊBánÊhàngÊthépÊthànhÊphẩmÊđạtÊ2,55ÊtriệuÊ

tấn,ÊgiảmÊ4,4%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊnhưngÊtăngÊ10,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,ÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ597.373Êtấn,ÊgiảmÊ30%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ(BảngÊ5). 

TínhÊchungÊ5ÊthángÊnămÊ2024,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthànhÊphẩmÊđạtÊ11,96ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ8%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTiêuÊthụÊđạtÊ11,9ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ14,4%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,Ê

xuấtÊkhẩuÊđạtÊ3,5ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ12,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023Ê(BảngÊ6). 

ThépÊxâyÊdựng:ÊTrongÊthángÊ5,ÊsảnÊxuấtÊthépÊxâyÊdựngÊđạtÊhơnÊ1ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ5,7%Êso 

vớiÊthángÊtrướcÊvàÊtăngÊ32,3%ÊsoÊvớiÊthángÊ5/2023.ÊBánÊhàngÊđạtÊ1,1ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ7,4%ÊsoÊ

vớiÊthángÊtrướcÊvàÊtăngÊ19%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,ÊxuấtÊkhẩuÊthépÊxâyÊdựngÊđạtÊ

161.157Êtấn,ÊgiảmÊ3,8%ÊsoÊvớiÊthángÊ4ÊvàÊgiảmÊ1,7%ÊsoÊvớiÊthángÊ5/2023. 

3.ÊGiáÊxuấtÊkhẩu 

TrongÊ thángÊ5,ÊgiáÊ thépÊxâyÊdựngÊ cóÊđiềuÊ chỉnhÊ tăngÊnhẹ,Ê tuyÊnhiênÊđàÊhồiÊphụcÊnàyÊ

khôngÊbềnÊvững.ÊBướcÊsangÊđầuÊthángÊ6,ÊgiáÊthépÊxâyÊdựngÊbấtÊngờÊđảoÊchiều,ÊgiảmÊhaiÊđợtÊ
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liênÊtiếp.ÊNhưÊvậy,ÊtrongÊvòngÊ1ÊnămÊtrởÊlạiÊđây,ÊgiáÊthépÊxâyÊdựngÊđãÊduyÊtrìÊởÊmặtÊbằngÊdướiÊ

15Êtriệu/tấn.Ê 

CậpÊnhậtÊngàyÊ27/6,ÊgiáÊthépÊxâyÊdựngÊtrongÊnướcÊđangÊdaoÊđộngÊ13,9ÊtriệuÊ–Ê15,3ÊtriệuÊ

đồng/tấn,ÊtuỳÊchủngÊloạiÊvàÊthươngÊhiệu.ÊTheoÊVSA,ÊlượngÊhàngÊxuấtÊtrongÊthángÊ5/2024ÊphảnÊ

ánhÊrõÊvềÊnhuÊcầuÊvàoÊmùaÊxâyÊdựngÊchậmÊhơnÊsoÊvớiÊkỳÊvọng.ÊNhuÊcầuÊthépÊchủÊyếuÊcungÊ

cấpÊchoÊcácÊcôngÊtrình,ÊmảngÊdânÊdụngÊvẫnÊởÊmứcÊthấp.ÊLượngÊtiêuÊthụÊthépÊnộiÊđịaÊsauÊkhiÊ

hồiÊphụcÊ trongÊ thángÊ4ÊvàÊ thángÊ5Ê tiếpÊ tụcÊgiữÊởÊmứcÊcaoÊhơnÊ soÊvớiÊbìnhÊquânÊ trongÊnămÊ

2023.ÊCácÊnhàÊmáyÊđẩyÊmạnhÊlượngÊxuấtÊkhẩuÊđểÊcânÊđốiÊkếÊhoạchÊsảnÊxuấtÊvàÊtiêuÊthụ,ÊxuấtÊ

khẩuÊngoàiÊthịÊtrườngÊCampuchiaÊcònÊhướngÊđếnÊcácÊthịÊtrườngÊkhác. 

BiềuÊđồÊ2:ÊGiáÊthépÊxâyÊdựngÊtrongÊnướcÊtừÊnămÊ2023ÊđếnÊ27/6/2024 

ĐơnÊvị:ÊnghìnÊđồng/kg.ÊNguồn:ÊVNSteel. 

 

4.ÊDựÊbáoÊ 

4.1.ÊSảnÊxuất 

NgànhÊthépÊViệtÊNamÊtiếpÊnốiÊxuÊhướngÊsảnÊxuấtÊvàÊsửÊdụngÊsảnÊphẩmÊthânÊthiệnÊmôiÊtrườngÊ

trongÊchiếnÊlượcÊphátÊtriểnÊbềnÊvữngÊtoànÊcầu,ÊđặcÊbiệtÊvớiÊcamÊkếtÊcủaÊChínhÊphủÊViệtÊNamÊ

tạiÊCOP26ÊvềÊphátÊthảiÊròngÊcarbonÊbằngÊkhôngÊvàoÊnămÊ2050. 

TriểnÊvọngÊsảnÊxuấtÊthépÊcủaÊViệtÊNamÊsẽÊtăngÊkhoảngÊ10%ÊnămÊ2024ÊvàÊ8%ÊvàoÊnămÊ2025Ê

khiÊnhuÊcầuÊsửÊdụngÊthépÊcácÊngànhÊkinhÊtếÊtrongÊnướcÊhồiÊphụÊtrởÊlại.ÊDựÊbáoÊsảnÊxuấtÊthépÊ
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thànhÊphẩmÊ2024-Ê2025ÊsẽÊđạtÊkhoảngÊ28-30ÊtriệuÊtấnÊvàÊnhuÊcầuÊtiêuÊthụÊthépÊtrongÊnướcÊướcÊ

đạtÊkhoảngÊ21-22,5ÊtriệuÊtấn. 

-ÊCơÊhội: 

+ÊGDPÊcủaÊViệtÊNamÊdựÊkiếnÊđạtÊ6-6.5%ÊnămÊ2024.ÊThépÊvẫnÊlàÊvậtÊliệuÊcơÊbảnÊcủaÊthếÊgiới,Ê

ViệtÊNamÊlàÊquốcÊgiaÊđangÊphátÊtriển,ÊnhuÊcầuÊthépÊphátÊtriểnÊhạÊtầngÊcơÊsởÊtăng.ÊTiêuÊthụÊthépÊ

bìnhÊquânÊđầuÊngườiÊhiệnÊởÊmứcÊ240Êkg/ÊngườiÊvàÊdựÊkiếnÊtăngÊlênÊ290-300Êkg/ngườiÊvàoÊnămÊ

2030. 

+ÊSảnÊlượngÊvàÊchấtÊlượngÊthépÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊtiêuÊthụÊnộiÊđịaÊvàÊxuấtÊkhẩuÊđếnÊhơnÊquốcÊ

gia. 

+ÊViệcÊcácÊdoanhÊnghiệpÊchuyểnÊđổiÊsangÊcôngÊnghệÊhiệnÊđại,ÊhiệuÊquảÊgiúpÊtiếtÊkiệmÊchiÊphíÊ

sảnÊxuấtÊvàÊtăngÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranhÊkhiÊthamÊgiaÊthịÊtrườngÊquốcÊtế.ÊCùngÊthờiÊđiểm,ÊngànhÊ

thépÊtoànÊcầuÊcũngÊđangÊhướngÊđếnÊmụcÊtiêuÊkhíÊhậuÊgiảmÊ1,5ÊđộÊC. 

-ÊTháchÊthức: 

+ÊSuyÊthoáiÊkinhÊtếÊtoànÊcầuÊcùngÊvớiÊlạmÊphát,ÊthấtÊnghiệpÊgiaÊtăngÊkhiếnÊnhuÊcầuÊthépÊtoànÊ

cầuÊgiảm. 

+ÊQuáÊtrìnhÊhộiÊnhậpÊquốcÊtếÊvàÊthựcÊhiệnÊcácÊcamÊkếtÊthươngÊmạiÊtrongÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊ

mạiÊtựÊdoÊ(FTA)ÊthếÊhệÊmớiÊđangÊtạoÊápÊlựcÊchuyểnÊđổiÊcôngÊnghệ. 

+ÊPhátÊthảiÊhiệnÊtạiÊ(37ÊtriệuÊtấn)ÊcaoÊhơnÊ1,85Êlần,ÊtoànÊngànhÊcôngÊnghiệpÊ2050Ê(20ÊtriệuÊtấn). 

4.2.ÊTiêuÊthụ:Ê 

TheoÊbáoÊcáoÊdựÊbáoÊlợiÊnhuậnÊquýÊII/2024,ÊCTCPÊChứngÊkhoánÊMBSÊnhậnÊđịnhÊngànhÊvậtÊ

liệuÊcơÊbảnÊsẽÊ tiếpÊtụcÊduyÊtrìÊđàÊphụcÊhồiÊvớiÊđiểmÊsángÊnổiÊbậtÊ từÊnhómÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

thép. 

TheoÊđó,ÊnhómÊthépÊđượcÊkỳÊvọngÊphụcÊhồiÊlợiÊnhuậnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊtrongÊbốiÊcảnhÊ

giáÊnguyênÊvậtÊliệuÊhạÊnhiệtÊtácÊđộngÊtíchÊcựcÊđếnÊbiênÊlợiÊnhuậnÊgộpÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệp. 
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CụÊthể,ÊgiáÊnguyênÊliệuÊthanÊvàÊquặngÊgiảmÊlầnÊlượtÊ18%ÊvàÊ20%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊtrongÊkhiÊgiáÊ

thépÊchỉÊgiảmÊ7%ÊgiúpÊbiênÊgộpÊtăngÊlênÊmứcÊtrungÊbìnhÊ12%.ÊGiáÊnguyênÊvậtÊliệuÊcóÊthểÊduyÊ

trìÊởÊmứcÊthấpÊnhưÊhiệnÊnayÊtrongÊbốiÊcảnhÊnguồnÊcungÊổnÊđịnhÊvàÊnhuÊcầuÊnhậpÊhàngÊtồnÊkhoÊ

nguyênÊvậtÊliệuÊtạiÊTrungÊQuốcÊgiảmÊmạnhÊdoÊcắtÊgiảmÊsảnÊlượngÊthép. 

5.ÊÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊthépÊtấmÊtheoÊmãÊHS:Ê 

5.1.ÊMãÊHSÊ7208: 

-ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩu:ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩu:ÊXuấtÊkhẩuÊmãÊHSÊ7208ÊđạtÊmứcÊtăngÊtrưởngÊnhẹÊ

trongÊ thángÊ 3/2024,Ê vớiÊ tổngÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ tăngÊ khoảngÊ5%Ê soÊvớiÊ thángÊ trước.ÊCácÊ thịÊ

trườngÊchínhÊbaoÊgồmÊItaly,ÊMalaysiaÊvàÊTâyÊBanÊNha.Ê ItalyÊ tiếpÊ tụcÊdẫnÊđầuÊvớiÊmứcÊ tăngÊ

trưởngÊđángÊkể,ÊnhờÊnhuÊcầuÊổnÊđịnhÊtừÊngànhÊcôngÊnghiệpÊxâyÊdựng. 

-ÊTháchÊthức:ÊHoaÊKỳÊvẫnÊkhôngÊphảiÊlàÊthịÊtrườngÊlớnÊchoÊmãÊnày,ÊvớiÊthịÊphầnÊdướiÊ0,01%,Ê

doÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvàÊsựÊcạnhÊtranhÊtừÊcácÊnhàÊcungÊcấpÊkhác. 

5.2.ÊMãÊHSÊ7211: 

-ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩu:ÊXuấtÊkhẩuÊmãÊnàyÊgiảmÊmạnhÊtrongÊnămÊ2023,ÊchỉÊđạtÊ13,53ÊtriệuÊUSD,Ê

giảmÊ44,8%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022.ÊTrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊxuấtÊkhẩuÊtiếpÊtụcÊgiảmÊ48,6%ÊsoÊ

vớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước.ÊCácÊthịÊtrườngÊchínhÊbaoÊgồmÊCampuchia,ÊMexico,ÊTháiÊLanÊvàÊLào. 

-ÊTháchÊthức:ÊEUÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊ10ÊthịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầu,ÊvàÊHoaÊKỳÊchỉÊ

chiếmÊ0,39%ÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024. 

5.3.ÊMãÊHSÊ7225: 

-ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩu:ÊXuấtÊkhẩuÊmãÊHSÊ7225ÊtiếpÊtụcÊgiảmÊtrongÊthángÊ3/2024,ÊđặcÊbiệtÊtạiÊ

cácÊthịÊtrườngÊlớnÊnhưÊCanadaÊvàÊĐức.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊsựÊcạnhÊtranhÊmạnhÊmẽÊtừÊcácÊnhàÊ

cungÊcấpÊkhác,ÊcũngÊnhưÊnhuÊcầuÊgiảmÊtừÊcácÊngànhÊcôngÊnghiệpÊsửÊdụngÊthép. 

-ÊTháchÊthức:ÊViệtÊNamÊcầnÊcảiÊthiệnÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊvàÊgiảmÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊđểÊtăngÊ

khảÊnăngÊcạnhÊtranh. 

5.4.ÊMãÊHSÊ7226: 
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-ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩu:ÊMãÊHSÊ7226ÊghiÊnhậnÊmứcÊtăngÊtrưởngÊtíchÊcựcÊtrongÊthángÊ3/2024,ÊvớiÊ

trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊtăngÊkhoảngÊ10%ÊsoÊvớiÊthángÊtrước.ÊĐứcÊtiếpÊtụcÊlàÊthịÊtrườngÊlớnÊnhấtÊtrongÊ

EU,ÊchiếmÊgầnÊ10%ÊtổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam. 

-ÊTháchÊthức:ÊHoaÊKỳÊvẫnÊkhôngÊphảiÊlàÊthịÊtrườngÊlớn,ÊvàÊxuấtÊkhẩuÊsangÊđâyÊkhôngÊổnÊđịnh. 

6.ÊThôngÊtinÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊmại 

6.1.ÊCácÊvụÊviệcÊnướcÊngoàiÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊ

Nam 

-ÊCanadaÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊtrongÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊ

mặtÊhàngÊdâyÊthépÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam:Ê 

NgàyÊ6/6ÊnămÊ2024,ÊCơÊquanÊDịchÊvụÊbiênÊgiớiÊCanadaÊ(CBSA)ÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊvềÊvụÊ

việcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(CBPG)ÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊdâyÊthépÊcóÊxuấtÊ

xứÊhoặcÊxuấtÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊAiÊCậpÊvàÊViệtÊNam.ÊTheoÊđó,ÊmứcÊthuếÊcụÊthểÊnhưÊsau: 

MứcÊ thuếÊCBPGÊ tạmÊ thờiÊ dànhÊ choÊ cácÊ doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđangÊởÊmứcÊ thấpÊnhấtÊ (từÊ

6,1%ÊđếnÊ38,9%)ÊsoÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊTrungÊQuốcÊ(50,9%Ê-Ê71,1%)ÊvàÊAiÊCậpÊ(49,7%Ê-Ê

99,8%)ÊbịÊCBSAÊđiềuÊtraÊlầnÊnày.Ê 

BảnÊtuyênÊbốÊlýÊdoÊ(StatementsÊofÊReasons)ÊtổngÊhợpÊnhữngÊthôngÊtinÊCBSAÊđãÊsửÊdụngÊđểÊ

đưaÊraÊquyếtÊđịnh,ÊsẽÊđượcÊbanÊhànhÊtrongÊvòngÊ15ÊngàyÊvàÊđượcÊđăngÊtảiÊtrênÊtrangÊwebÊcủaÊ

CBSA,ÊtạiÊwww.cbsa-asfc.gc.ca/sima. 

-ÊHànÊQuốcÊtiếpÊnhậnÊHồÊsơÊđềÊnghịÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊthép 

khôngÊgỉÊcánÊnguộiÊcóÊxuấtÊxứÊhoặcÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam: 

NgàyÊ 16/5/2024,Ê CụcÊ PhòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ (PVTM)Ê nhậnÊ đượcÊ thôngÊ tinÊ vềÊ việcÊ ỦyÊ banÊ

ThươngÊmạiÊHànÊQuốcÊ(CơÊquanÊđiềuÊtraÊHànÊQuốc)ÊđãÊtiếpÊnhậnÊHồÊsơÊđềÊnghịÊđiềuÊtraÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguộiÊcóÊxuấtÊxứÊhoặcÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam.Ê

CụÊthểÊnhưÊsau: 

HàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra:ÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguộiÊ(coldÊrolledÊstainlessÊsteel)ÊđượcÊphânÊloạiÊtheoÊ

mãÊ HSÊ 7219.31.1010,Ê 7219.31.1090,Ê 7219.31.9000,Ê 7219.32.1010,Ê 7219.32.1090,Ê
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7219.32.9000,Ê 7219.33.1010,Ê 7219.33.1090,Ê 7219.33.9000,Ê 7219.34.1010,Ê 7219.34.1090,Ê

7219.34.9000,Ê 7219.35.1010,Ê 7219.35.1090,Ê 7219.35.9000,Ê 7219.90.1010,Ê 7219.90.1090,Ê

7219.90.9000,Ê 7220.20.1010,Ê 7220.20.1090,Ê 7220.20.9000,Ê 7220.90.1010,Ê 7220.90.1090,Ê

7220.90.9000. 

HiệnÊnay,ÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊHànÊQuốcÊđangÊtrongÊquáÊtrìnhÊxácÊminhÊHồÊsơÊđềÊnghịÊđiềuÊtra.Ê

TrongÊtrườngÊhợpÊquyếtÊđịnhÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra,ÊCơÊquanÊđiềuÊtraÊHànÊQuốcÊsẽÊcôngÊbốÊcôngÊ

khai,ÊđồngÊthờiÊbanÊhànhÊBảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊchoÊcácÊnhàÊsảnÊxuất,ÊxuấtÊkhấuÊnướcÊngoàiÊvàÊ

nhàÊnhậpÊkhẩuÊtạiÊHànÊQuốcÊđểÊthuÊthậpÊthôngÊtin,ÊtàiÊliệuÊliênÊquanÊđếnÊvụÊviệc. 

-ÊThuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊthépÊmạÊkẽmÊ(GalvanizedÊ–ÊGI)ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNam: 

KểÊtừÊngàyÊ7/3/2024,ÊMalaysiaÊchínhÊ thứcÊchấmÊdứtÊviệcÊápÊ thuếÊchốngÊbánÊgiáÊgiáÊđốiÊvớiÊ

thépÊmạÊkẽmÊ(GalvanizedÊ–ÊGI)Ênhập 

khẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊThuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊbịÊMalaysiaÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊthépÊmạÊkẽmÊxuấtÊxứÊ

từÊViệtÊNamÊtrongÊvòngÊ5Ênăm,ÊkểÊtừÊngàyÊ7/3/2019. 

SauÊ5Ênăm,ÊdoÊkhôngÊcóÊbênÊnàoÊđềÊnghịÊràÊsoátÊkỳÊcuối,ÊnênÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtựÊđộngÊ

chấmÊdứtÊsauÊ5ÊnămÊcóÊhiệuÊlực. 

-ÊCanadaÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊdâyÊthépÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊ

Nam:Ê 

NgàyÊ8/3/2024,ÊCơÊquanÊDịchÊvụÊbiênÊgiớiÊCanadaÊ(CBSA)ÊđãÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊchốngÊbánÊgiáÊ(CBPG)ÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊdâyÊthépÊ(WireÊRod)ÊcóÊxuấtÊxứÊhoặcÊxuấtÊ

khẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊAiÊCậpÊvàÊViệtÊNam. 

MãÊ HS:Ê 7213.91.00.42;Ê 7213.91.00.43;Ê 7213.91.00.49;Ê 7213.91.00.50;Ê 7213.91.00.60;Ê

7213.91.00.70;Ê 7213.99.00.11;Ê 7213.99.00.12;Ê 7213.99.00.31;Ê 7213.99.00.32;Ê 7213.99.00.51;Ê

7213.99.00.52;Ê 7227.20.00.20;Ê 7227.20.00.90;Ê 7227.90.00.60;Ê 7227.90.00.70;Ê 7227.90.00.81;Ê

7227.90.00.82;Ê7227.90.00.83. 

CBSAÊsẽÊbanÊhànhÊkếtÊluậnÊsơÊbộÊtrongÊvòngÊ90ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊkhởiÊxướng. 

-ÊVụÊviệcÊđềÊnghịÊMỹÊcôngÊnhậnÊnềnÊkinhÊtếÊthịÊtrườngÊ(KTTT)ÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊkhuônÊkhốÊ

cuộcÊràÊsoátÊthayÊđốiÊhoànÊcảnhÊ(CCR) 
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NgàyÊ1/2/2024,ÊChủÊtịchÊVSAÊtiếpÊtụcÊkýÊbảnÊđệÊtrìnhÊýÊkiếnÊđếnÊMỹ. 

TrướcÊđó,ÊngàyÊ11/1/2024,ÊCụcÊPhòngÊvệÊThươngÊmạiÊ(BộÊCôngÊThương)ÊđãÊthôngÊbáoÊkếtÊquảÊ

banÊđầuÊýÊkiếnÊcácÊbênÊnộpÊBìnhÊluậnÊvềÊviệc. 

MỹÊxemÊxétÊViệtÊNamÊlàÊnềnÊkinhÊ tếÊ thịÊ trườngÊtrongÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ lênÊ

cổngÊthôngÊtinÊđiệnÊtửÊcủaÊMỹÊ(ngàyÊ21/12/2023),ÊđãÊcóÊtổngÊcộngÊkhoảngÊ56ÊthưÊbìnhÊluậnÊ

hợpÊ lệ,Ê trongÊđó,Ê cóÊkhoảngÊ37Ê thưÊủngÊhộÊViệtÊNamÊ từÊcácÊ tổÊ chức/doanhÊnghiệpÊ trongÊvàÊ

ngoàiÊnước. 

ĐặcÊbiệt,ÊtừÊphíaÊViệtÊNamÊcóÊ18ÊthưÊủngÊhộ,ÊbaoÊgôm:ÊLiênÊđoànÊThươngÊmạiÊvàÊCôngÊnghiệpÊ

ViệtÊNamÊ(VCCI),Ê10ÊhiệpÊhộiÊ(thép,Ênhôm,ÊmậtÊong,ÊthủyÊsản,Êgỗ,ÊcaoÊsu,Êda-giày-ÊtúiÊxách,Ê

bôngÊsợi,ÊbaoÊbì,Êin),Ê5ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊvàÊ2ÊdoanhÊnghiệpÊFDI. 

NgàyÊ21/12/2023,ÊsauÊkhiÊtraoÊđốiÊvớiÊCụcÊPhòngÊvệÊThươngÊmạiÊvàÊsựÊhỗÊtrợÊcủaÊvănÊphòngÊ

LuậtÊsưÊGHC,ÊhiệpÊhộiÊThépÊViệtÊNamÊđãÊhoànÊtấtÊlầnÊ1ÊbảnÊđệÊtrìnhÊýÊkiếnÊđạiÊdiệnÊcủaÊngànhÊ

thépÊViệtÊNamÊvềÊviệcÊđềÊnghịÊMỹÊxemÊxétÊvấnÊđềÊnềnÊkinhÊtếÊthịÊtrườngÊđốiÊvớiÊViệtÊNam. 

NgàyÊ27/11/2023,ÊVSAÊđãÊcóÊcôngÊvănÊsốÊ81/2023/HHTVNÊgửiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊthànhÊviênÊ

vềÊviệcÊtriểnÊkhaiÊnộiÊdungÊcôngÊviệcÊđềÊnghịÊHoaÊKỳÊxemÊxétÊvấnÊđềÊnềnÊkinhÊtếÊthịÊtrườngÊ

đốiÊvớiÊViệtÊNam.Ê 

NgàyÊ3/11/2023,ÊVSAÊđãÊcóÊcôngÊvănÊsốÊ79/2023/HHTVNÊgửiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊthànhÊviênÊ

thôngÊbáoÊkếtÊ luậnÊ nộiÊ dungÊ cuộcÊ họpÊvềÊ việcÊ đềÊ nghịÊMỹÊxemÊxétÊ vấnÊđềÊ nềnÊ kinhÊ tếÊ thịÊ

trườngÊđốiÊvớiÊViệtÊNam. 

NgàyÊ20/10/2023,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊđãÊtổÊchứcÊcuộcÊhọpÊvớiÊHiệpÊhộiÊThépÊViệtÊNamÊ

(VSA)ÊcùngÊmộtÊsốÊdoanhÊnghiệpÊthépÊxuấtÊkhấuÊsangÊthịÊtrườngÊMỹ.Ê 

6.3.ÊChínhÊsáchÊcủaÊthếÊgiới 

-ÊNhữngÊchínhÊsáchÊảnhÊhưởngÊđếnÊngànhÊthépÊtrongÊnămÊ2024:Ê 

ChínhÊsáchÊcủaÊTrungÊQuốc; 

TácÊđộngÊcủaÊcơÊchếÊđiềuÊchínhÊcarbonÊcủaÊEUÊ(CBAM); 
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ThoảÊthuậnÊxanh; 

MụcÊtiêuÊNetÊZeroÊcủaÊASEAN; 

ĐịnhÊhướngÊcủaÊASEANÊvềÊbiếnÊđổiÊkhíÊhậu; 

CôngÊsuấtÊsảnÊxuấtÊthépÊkhôngÊchắcÊchắnÊtrongÊASEAN. 

-ÊCơÊchếÊđiềuÊchỉnhÊbiênÊgiớiÊcarbonÊcủaÊEU:Ê 

EUÊcôngÊbáoÊQuyÊđịnhÊthựcÊthiÊ(EU)Ê2023/1773ÊliênÊquanÊđếnÊnghĩaÊvụÊbáoÊcáoÊmụcÊđíchÊcủaÊ

cơÊchếÊđiềuÊchỉnhÊbiênÊgiớiÊcarbonÊ(CBAM)ÊtrongÊgiaiÊđoạnÊchuyểnÊtiếp,ÊcóÊhiệuÊlựcÊtừÊngàyÊ

16/9/2023. 

TheoÊđó,ÊquyÊđịnhÊthựcÊthiÊnêuÊchiÊtiếtÊcácÊnghĩaÊvụÊbáoÊcáoÊchuyểnÊtiếpÊđốiÊvớiÊcácÊnhàÊnhậpÊ

khẩuÊhàngÊhóaÊCBAMÊcủaÊEUÊvàÊphươngÊphápÊchuyểnÊtiếpÊđểÊ tínhÊ toánÊ lượngÊkhíÊ thảiÊ tíchÊ

hợpÊthảiÊraÊtrongÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊhàngÊhóaÊCBAM. 

ĐểÊgiúpÊcảÊcácÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊvàÊnhàÊsảnÊxuấtÊnướcÊthứÊba,ÊỦyÊbanÊcũngÊđãÊcôngÊbốÊhướngÊ

dẫnÊdànhÊchoÊcácÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊEUÊvàÊcácÊcơÊsởÊngoàiÊEUÊvềÊviệcÊthựcÊhiệnÊthựcÊtếÊcácÊquyÊ

địnhÊmới. 

CácÊ côngÊ cụÊ côngÊnghệÊ thôngÊ tinÊ chuyênÊdụng,Ê tàiÊ liệuÊđàoÊ tạo,ÊhộiÊ thảoÊ trựcÊ tuyếnÊvàÊ cácÊ

hướngÊdẫnÊsẽÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊtínhÊtoánÊvàÊbáoÊcáoÊkhiÊcơÊchếÊchuyểnÊđổiÊbắtÊđầu. 

CácÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊsẽÊđượcÊyêuÊcầuÊthuÊthậpÊdữÊliệuÊquýÊIV,ÊkểÊtừÊngàyÊ1/10/2023ÊvàÊbáoÊcáoÊ

đầuÊtiênÊphảiÊnộpÊtrướcÊngàyÊ31/1/2024. 

ViệcÊápÊdụngÊdầnÊdầnÊCBAMÊtheoÊthờiÊgianÊcũngÊsẽÊchoÊphépÊthựcÊhiệnÊquáÊtrìnhÊchuyểnÊđổiÊ

thậnÊtrọng,ÊcóÊthểÊdựÊđoánÊvàÊcânÊđốiÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊEUÊvàÊngoàiÊEU,ÊcũngÊnhưÊchoÊcácÊ

cơÊquanÊcôngÊquyền. 

TrongÊgiaiÊđoạnÊnày,ÊcácÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊhàngÊhóaÊtrongÊphạmÊviÊquyÊđịnhÊmớiÊsẽÊchỉÊphảiÊbáoÊ

cáoÊlượngÊphátÊthảiÊkhíÊnhàÊkínhÊ(GHG)ÊtrongÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊ(phátÊthảiÊtrựcÊtiếpÊvàÊgiánÊtiếp)Ê

màÊkhôngÊthựcÊhiệnÊbấtÊkỳÊkhoảnÊthanhÊtoánÊhoặcÊđiềuÊchỉnhÊtàiÊchínhÊnào. 
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PhátÊthảiÊgiánÊtiếpÊsẽÊđượcÊđềÊcậpÊtrongÊphạmÊviÊsauÊgiaiÊđoạnÊchuyểnÊtiếpÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊlĩnhÊ

vựcÊnhấtÊđịnhÊ(xiÊmăngÊvàÊphânÊbón)Ê trênÊcơÊsởÊphươngÊphápÊluậnÊxácÊđịnhÊđượcÊnêuÊtrongÊ

QuyÊđịnhÊthựcÊthiÊvàÊhướngÊđẫnÊkèmÊtheo. 

TrongÊnămÊđầuÊtiênÊthựcÊhiện,ÊcácÊcôngÊtyÊsẽÊcóÊlựaÊchọnÊbáoÊcáoÊtheoÊbaÊcách:ÊbáoÊcáoÊđầyÊđủÊ

theoÊ phươngÊ phápÊmớiÊ (phươngÊ phápÊ củaÊ EU);Ê báoÊ cáoÊ dựaÊ trênÊ hệÊ thốngÊ quốcÊ giaÊ tươngÊ

đươngÊcủaÊnướcÊthứÊba;ÊbáoÊcáoÊdựaÊtrênÊcácÊgiáÊtrịÊthamÊchiếu. 

KểÊtừÊngàyÊ1/1/2025,ÊchỉÊphươngÊphápÊcủaÊEUÊmớiÊđượcÊchấpÊnhận. 

SauÊkhiÊhệÊthốngÊvĩnhÊviễnÊcóÊhiệuÊlựcÊvàoÊngàyÊ1/1/2026,ÊcácÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊsẽÊphảiÊkhaiÊbáoÊ

hàngÊnămÊvềÊsốÊlượngÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊtrongÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊlượngÊkhíÊthảiÊnhàÊ

kínhÊliênÊquan. 

SauÊđó,ÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊsẽÊgiaoÊnộpÊsốÊlượngÊchứngÊchỉÊCBAMÊtươngÊứng.ÊGiáÊcủaÊchứngÊchỉÊ

sẽÊđượcÊtínhÊtùyÊthuộcÊvàoÊgiáÊđấuÊgiáÊtrungÊbìnhÊhàngÊtuầnÊcủaÊcácÊkhoảnÊtrợÊcấpÊETSÊcủaÊEUÊ

đượcÊbiểuÊthịÊbằngÊeuro/tấnÊCO₂ÊthảiÊra. 

 

ViệcÊloạiÊbỏÊdầnÊviệcÊphânÊbổÊtựÊdoÊtheoÊEUÊETSÊsẽÊdiễnÊraÊsongÊsongÊvớiÊviệcÊdầnÊdầnÊápÊ

dụngÊCBAMÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ2026-2034. 

-ÊMỹÊđìnhÊchỉÊápÊthuếÊvớiÊthép,ÊnhômÊcủaÊEUÊđếnÊthángÊ3/2025:Ê 

ỦyÊbanÊchâuÊÂuÊ(EC)ÊchoÊbiếtÊEUÊvàÊMỹÊvừaÊđạtÊđượcÊthỏaÊthuậnÊrằngÊMỹÊsẽÊtiếpÊtụcÊđìnhÊchỉÊ

thuếÊquanÊđốiÊvớiÊthépÊvàÊnhômÊcủaÊEUÊchoÊđếnÊthángÊ3/2025ÊvàÊEUÊsẽÊkhôngÊápÊdụngÊlạiÊcácÊ

biệnÊphápÊtrảÊđũa. 

ThỏaÊthuậnÊcóÊhiệuÊlựcÊtrongÊvòngÊ15Êtháng.ÊĐiềuÊnàyÊcóÊnghĩaÊtranhÊchấpÊsẽÊtạmÊdừngÊchoÊ

đếnÊkhiÊcuộcÊbầuÊcửÊởÊMỹÊvàÊEUÊhoànÊthành. 

HiệpÊhộiÊthépÊchâuÊÂuÊ(Eurofer)ÊchoÊbiếtÊviệcÊgiaÊhạnÊnàyÊlàÊtínÊhiệuÊtíchÊcực,ÊmởÊđườngÊchoÊ

việcÊnốiÊlạiÊcácÊcuộcÊđàmÊphán. 
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TươngÊtự,ÊHộiÊđồngÊRượuÊchưngÊcấtÊMỹÊcũngÊchoÊrằngÊthỏaÊthuậnÊđãÊngănÊchặnÊviệcÊEUÊtáiÊápÊ

thuế,ÊcũngÊnhưÊtăngÊgấpÊđôiÊthuếÊvớiÊhàngÊhóaÊMỹÊlênÊ50%ÊtrongÊnămÊ2024.ÊHiệpÊhộiÊmongÊ

muốnÊhaiÊbênÊsẽÊchấmÊdứtÊtranhÊchấpÊvĩnhÊviễn. 

TheoÊquyÊđịnhÊhạnÊngạch,ÊMỹÊkhôngÊđánhÊthuếÊđốiÊvớiÊ3,3ÊtriệuÊtấnÊthépÊvàÊ384.000ÊtấnÊnhômÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊEUÊvàÊMỹÊsẽÊápÊthuếÊkhiÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊvượtÊconÊsốÊnày. 

ECÊchoÊrằngÊhệÊthốngÊhạnÊngạchÊnàyÊquáÊcứngÊnhắc,ÊngànhÊnhômÊvàÊthépÊcủaÊEUÊđãÊphảiÊchịuÊ

tổngÊsốÊthuếÊlênÊđếnÊ264ÊtriệuÊUSDÊtrongÊnămÊ2022.ÊTrongÊkhi,ÊEUÊchỉÊđơnÊgiảnÊlàÊdỡÊbỏÊcácÊ

mứcÊthuếÊtrảÊđũa. 

-ÊĐộngÊtháiÊcủaÊMỹÊvàÊTrungÊQuốcÊliênÊquanÊđếnÊviệcÊápÊthuếÊthép,Ênhôm:Ê 

TổngÊthốngÊMỹÊJoeÊBidenÊkêuÊgọiÊtăngÊgấpÊ3ÊlầnÊthuếÊvớiÊnhômÊvàÊthépÊTrungÊQuốc 

NgàyÊ17/4,ÊTổngÊ thốngÊMỹÊJoeÊBidenÊđãÊkêuÊgọiÊ tăngÊgấpÊ3ÊlầnÊthuếÊđốiÊvớiÊ thépÊvàÊnhômÊ

TrungÊQuốc,ÊvớiÊlýÊdoÊ“cạnhÊtranhÊkhôngÊcôngÊbằng”,ÊtheoÊCNBC. 

LờiÊkêuÊgọiÊcủaÊôngÊBidenÊđượcÊđưaÊraÊkhiÊĐạiÊdiệnÊthươngÊmạiÊMỹÊ(USTR)Ê thôngÊbáoÊhọÊ

đangÊtiếnÊhànhÊcuộcÊđiềuÊtraÊvềÊcácÊhoạtÊđộngÊthươngÊmạiÊcủaÊTrungÊQuốcÊtrongÊlĩnhÊvựcÊđóngÊ

tàu,ÊhàngÊhảiÊvàÊkhoÊvậnÊ(logistics)ÊđểÊđápÊlạiÊkiếnÊnghịÊgầnÊđâyÊcủaÊ5ÊcôngÊđoànÊMỹ. 

MứcÊthuếÊ trungÊbìnhÊhiệnÊnayÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊvàÊnhômÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊTrungÊ

QuốcÊlàÊ7,5%ÊtheoÊmụcÊ301. 

 

ChủÊtịchÊHộiÊđồngÊCốÊvấnÊKinhÊtếÊNhàÊTrắngÊJaredÊBernsteinÊchoÊbiết,ÊviệcÊtăngÊthuếÊnhưÊvậyÊ

sẽÊkhôngÊcóÊ tácÊđộngÊ tiêuÊcựcÊđếnÊnềnÊkinhÊ tếÊMỹ.ÊNhàÊTrắngÊgiảiÊ thíchÊcácÊchínhÊ sáchÊvàÊ

khoảnÊtrợÊcấpÊcủaÊTrungÊQuốcÊchoÊngànhÊthépÊvàÊnhômÊtrongÊnướcÊcủaÊhọÊđangÊảnhÊhưởngÊ

đếnÊnhữngÊsảnÊphẩmÊchấtÊlượngÊcaoÊcủaÊMỹ.ÊHọÊnóiÊcácÊcácÊsảnÊphẩmÊcủaÊTrungÊQuốcÊđượcÊ

sảnÊxuấtÊvớiÊlượngÊkhíÊthảiÊcaoÊhơnÊvàÊcóÊgiáÊ“rẻÊmộtÊcáchÊbấtÊthường”. 

6.2.ÊNhậnÊđịnhÊvàÊkiếnÊnghị 
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NhưÊvậyÊcóÊthểÊthấyÊtrongÊsốÊcácÊmăÊHSÊ7208,Ê7211,Ê7225ÊvàÊ7226,ÊhiệnÊViệtÊNamÊxuấtÊ

khẩuÊnhiềuÊnhấtÊlàÊnhómÊhàngÊmăÊHSÊ7208,ÊnhómÊhàngÊnàyÊcũngÊcóÊthịÊphầnÊtăngÊtạiÊEUÊtrongÊ

khiÊthịÊphầnÊtạiÊHoaÊKỳÊkhôngÊđángÊkể.Ê 

TuyÊnhiênÊ thépÊ tấmÊcũngÊnhưÊnhiềuÊsảnÊphẩmÊsắtÊ thépÊkhácÊnằmÊ trongÊdanhÊmụcÊcácÊ

nhómÊhàngÊbịÊápÊdụngÊnhiềuÊbiệnÊphápÊpḥngÊvệÊthươngÊmạiÊnhấtÊtrênÊthếÊgiới.ÊTheoÊđóÊkhôngÊ

chỉÊcácÊthịÊtrườngÊphátÊtriểnÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊEU,ÊCanadaÊmàÊcácÊthịÊtrườngÊđangÊphátÊtriểnÊhoặcÊ

mớiÊnổiÊnhưÊẤnÊĐộ,ÊTháiÊLan...cũngÊđăÊthựcÊhiệnÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊ

đốiÊvớiÊnhómÊhàngÊnày.Ê 

DoÊđó,ÊđểÊbảoÊvệÊquyềnÊ lợiÊhợpÊphápÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊ thépÊ tấmÊcủaÊViệtÊ

Nam,ÊCụcÊPḥngÊvệÊthươngÊmạiÊ(BộÊCôngÊThương)ÊkhuyếnÊnghịÊcácÊdoanhÊnghiệpÊliênÊquanÊ

theoÊdơiÊsátÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrường,ÊtńhÊh́nhÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcácÊthịÊ trường,ÊđặcÊbiệtÊlàÊHoaÊKỳ,Ê

EU.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊDNÊcầnÊchủÊđộngÊtḿÊhiểuÊhoặcÊliênÊhệÊCụcÊpḥngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊđượcÊ

cungÊ cấpÊ thôngÊ tinÊ vàÊ nắmÊvữngÊ quyÊ định,Ê tŕnhÊ tự,Ê thủÊ tụcÊ điềuÊ traÊ ápÊdụngÊ cácÊbiệnÊphápÊ

PVTMÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu.ÊĐặcÊbiệt,ÊtrongÊbốiÊcảnhÊhàngÊtừÊcácÊnướcÊkhácÊbịÊápÊdụngÊ

cácÊbiệnÊphápÊPVTMÊ(chốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp),ÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊcũngÊcóÊnhiềuÊkhảÊ

năngÊsẽÊtăngÊcườngÊviệcÊgiámÊsátÊvàÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊcácÊbiệnÊphápÊPVTM.ÊDoÊđóÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊthépÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊchuẩnÊbịÊđầyÊđủÊgiấyÊtờ,ÊchứngÊtừÊchứngÊminhÊvềÊxuấtÊxứÊ

hàngÊhóaÊhợpÊpháp,ÊkhôngÊtiếpÊtayÊchoÊcácÊđốiÊtượngÊcóÊưÊđịnhÊlẩnÊtránhÊthuế.Ê 

ÊNgoàiÊra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnênÊhợpÊtácÊđầyÊđủ,ÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊ

khiÊcóÊyêuÊcầu;ÊcóÊưÊkiếnÊkịpÊthờiÊđốiÊvớiÊcácÊkếtÊluậnÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊtạiÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊ

hoặcÊcácÊvấnÊđềÊdoÊcácÊbênÊliênÊquanÊnêu;ÊthườngÊxuyênÊtraoÊđổi,ÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊvớiÊBộÊ

CôngÊThươngÊtrongÊquáÊtŕnhÊxửÊlưÊcácÊvụÊviệcÊliênÊquanÊnếuÊcó.Ê 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊTHÉPÊCUỘNÊXUẤTÊKHẨU 

1. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNam,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊhơnÊ

1ÊtỷÊUSDÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊHSÊ7208,ÊgiảmÊ13,31%ÊsoÊvớiÊnămÊ2023.Ê 
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XuấtÊkhẩuÊsauÊđóÊđãÊtăngÊmạnhÊtrởÊlạiÊtrongÊ3ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊvớiÊkếtÊquảÊnửaÊđầuÊ

nămÊđãÊđạtÊ1,01ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊtớiÊ104,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.Ê 

Italy,ÊMalaysia,ÊẤnÊĐộÊ làÊbaÊ thịÊ trườngÊxuấtÊkhẩuÊ lớnÊnhấtÊcủaÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊHSÊ

7208ÊtừÊViệtÊNam.ÊTrongÊsốÊcácÊthịÊtrườngÊthànhÊviênÊcủaÊEU,ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊTâyÊBanÊNhaÊ

ghiÊnhậnÊmứcÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊmẽÊtrongÊnửaÊđầuÊnămÊnay,ÊtuyÊnhiên,ÊthịÊphầnÊcủaÊthịÊtrườngÊ

nàyÊmớiÊchỉÊchiếmÊ4,84%ÊtổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊmãÊHSÊ7208ÊtừÊViệtÊNam.Ê 

HoaÊKỳÊ khôngÊnằmÊ trongÊnhómÊ10Ê thịÊ trườngÊ đíchÊđếnÊ hàngÊđầuÊ củaÊ sảnÊphẩmÊxuấtÊ

khẩuÊnàyÊtừÊnướcÊta,ÊtỷÊtrọngÊcủaÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊcũngÊrấtÊthấp,ÊchỉÊchưaÊđếnÊ0,01%.Ê 

BảngÊ1:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

 

Thị trường Trị giá năm 
2021 (triệu 
USD) 

Trị giá năm 
2023  

(triệu USD) 

Năm 2023 
so với năm 
2021 (%) 

Tỷ trọng của 
thị trường 
trong năm 
2023 (%) 

Trị giá 3T/2024 
(triệu USD) 

So với 4 tháng 
năm 2023 (%) 

Tỷ 
trọng 
của thị 
trường 
trong 4 
tháng 
2024 

Tổng 1,207.61 1,048.10 -13.21   1,101.13 104.30  

Trong đó 10 thị 
trường dẫn đầu 
về trị giá trong 5 
tháng đầu năm 
2024 gồm        

Italy 349.53 322.05 -7.86 30.73 411.81 17.82 37.40 

Malaysia 321.64 359.29 11.70 34.28 174.48 -9.67 15.85 

Ấn Độ  51.49  4.91 125.22  11.37 

Indonesia 146.63 148.02 0.95 14.12 81.35 93.10 7.39 

Tây Ban Nha 9.65 3.22 -66.67 0.31 53.34 1,560.00 4.84 

Thổ Nhĩ Kỳ    0.00 29.87  2.71 

Pakistan  4.48  0.43 29.81  2.71 

Pháp 0.00  -100.00 0.00 29.31  2.66 

Bồ Đào Nha 7.39  -100.00 0.00 27.83  2.53 

Brazil 3.25  -100.00 0.00 25.14  2.28 
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TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊViệtÊNam,ÊnướcÊtaÊđãÊxuấtÊkhẩuÊtổngÊcộngÊ13,53ÊtriệuÊUSDÊ

thépÊmãÊHSÊ7211ÊraÊthếÊgiớiÊtrongÊnămÊ2023,ÊgiảmÊ44,8%ÊsoÊvớiÊnămÊ2021.Ê5ÊthángÊđầuÊnămÊ

2024,ÊcóÊ4,56ÊtriệuÊUSDÊsảnÊphẩmÊnàyÊđượcÊxuấtÊkhẩu,ÊtiếpÊtụcÊgiảmÊtớiÊ48,6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ

nămÊ2023.Ê 

NhómÊhàngÊnàyÊđượcÊxuấtÊkhẩuÊnhiềuÊnhấtÊsangÊCampuchiaÊvàÊMexico,ÊngoàiÊ raÊcònÊ

đượcÊxuấtÊkhẩuÊsangÊhaiÊnướcÊĐôngÊNamÊÁÊkhácÊlàÊTháiÊLanÊvàÊLào.ÊCácÊthịÊ trườngÊĐôngÊ

BắcÊÁÊnhưÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốc,ÊTrungÊQuốcÊcũngÊđứngÊtrongÊTopÊ10ÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊ

hàngÊđầuÊnhómÊhàngÊnàyÊtừÊViệtÊNam.Ê 

CácÊ thịÊ trườngÊ thànhÊviênÊ củaÊEUÊkhôngÊnằmÊ trongÊnhómÊ10ÊđíchÊđếnÊhàngÊđầuÊcủaÊ

nhómÊhàngÊmãÊHSÊ7211ÊtừÊViệtÊNam;ÊtrongÊkhiÊđóÊHoaÊKỳÊxếpÊthứÊ10ÊtínhÊtheoÊgiáÊtrịÊxuấtÊ

khẩuÊtrongÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,Ê tuyÊnhiênÊtỷÊ trọngÊcủaÊHoaÊKỳÊkháÊkhiêmÊtốn,ÊchỉÊchiếmÊ

0,39%.ÊÊ 

BảngÊ2:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊmãÊHSÊ7211ÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

 

Thị trường Trị giá năm 
2021 (triệu 
USD) 

Trị giá năm 2023 
(triệu USD) 

Năm 2023 so 
với năm 2021 
(%) 

Tỷ trọng năm 
2023 (%) 

Trị giá 5T/2024 
(triệu USD) 

So với 5 tháng 
năm 2023 (%) 

Tỷ trọng 5 
tháng 2024 (%) 

Tổng 24.52 13.53 -44.80   4.56 -49.60  

Trong đó 10 thị 
trường dẫn đầu 
về trị giá trong 
5 tháng đầu 
năm 2024 gồm        

1. Campuchia 18.02 9.28 -48.50 68.56 2.36 -62.79 51.86 

2. Mexico 0.00 0.17 3,544.65 1.23 0.72  15.89 

3. Thái Lan 2.64 1.07 -59.61 7.89 0.72 35.28 15.86 

4. Lào 0.37 0.48 29.35 3.54 0.32 83.00 6.93 

5. Australia  0.11  0.78 0.10  2.28 

6. Nhật Bản 0.07 0.14 100.03 1.05 0.09 41.89 1.99 

7. Hàn Quốc 0.07 0.11 50.68 0.83 0.09 -11.68 1.98 

8. Trung Quốc 0.46 0.09 -81.02 0.64 0.06 197.33 1.34 

9. Đảo Marshall    0.00 0.03  0.61 

10. Hoa Kỳ  0.07  0.48 0.02 -55.27 0.39 
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TínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊhảiÊquanÊcủaÊViệtÊNamÊchoÊthấyÊnămÊ2021,ÊViệtÊNamÊxuấtÊ

khẩuÊ180,34Ê triệuÊUSDÊ sảnÊphẩmÊ thépÊmãÊHSÊ7225,Ê đếnÊnămÊ2023,Ê trịÊ giáÊxuấtÊkhẩuÊgiảmÊ

10,21%ÊxuốngÊcònÊ161,9ÊtriệuÊUSD.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊtiếpÊtụcÊkémÊkhảÊquanÊtrongÊ6ÊthángÊ

đầuÊnămÊ2024ÊkhiÊchỉÊđạtÊ66,66ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ39,67%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023ÊvàÊướcÊcảÊ

nămÊnayÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcũngÊsẽÊthấpÊhơnÊmứcÊđãÊđạtÊđượcÊtrongÊ2ÊnămÊliềnÊtrước.Ê 

TrongÊNhómÊ10ÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊcácÊsảnÊphẩmÊmãÊHSÊ7225ÊtừÊViệtÊNamÊ

cóÊ01ÊđạiÊdiệnÊthànhÊviênÊcủaÊEUÊlàÊĐức,ÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ360ÊnghìnÊUSDÊtrongÊ5ÊthángÊ

đầuÊ nămÊ2024,Ê tăngÊmạnhÊ soÊ vớiÊ cùngÊkỳÊ nămÊ2023Ê (mứcÊ tăngÊmạnhÊ nàyÊ làÊ doÊ trongÊnămÊ

2023,ÊViệtÊNamÊchỉÊxuấtÊkhẩuÊtrịÊgiáÊrấtÊnhỏÊnhómÊhàngÊnàyÊsangÊĐức).Ê 

TrongÊ khiÊ đó,Ê vớiÊ trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ rấtÊ nhỏ,ÊHoaÊKỳÊ khôngÊ nằmÊ trongÊ nhómÊ cácÊ thịÊ

trườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7225ÊtừÊViệtÊNam.Ê 

BảngÊ3:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊmãÊHSÊ7225ÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

ThịÊtrường TrịÊgiáÊnămÊ2021Ê
(triệuÊUSD) 

TrịÊgiáÊ
nămÊ2023Ê
(triệuÊ
USD) 

NămÊ2023Ê
soÊvớiÊ
nămÊ2021Ê
(%) 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ
2023Ê(%) 

TrịÊgiáÊ
5T/2024Ê
(triệuÊUSD) 

SoÊvớiÊ5Ê
thángÊnămÊ
2023Ê(%) 

TỷÊtrọngÊ
5ÊthángÊ
2024Ê(%) 

Tổng 180.34 161.94 -10.21   66.66 -39.67   

TrongÊđóÊ10ÊthịÊtrườngÊ
dẫnÊđầuÊvềÊtrịÊgiáÊtrongÊ
5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024Ê        

Canada      0.00 1.04   28 

TháiÊLan 1.27 2.38 87.40 44.05 0.92 -8.18 24 

Đức  0.01   0.22 0.36 4,252.81 10 

Malaysia 0.96 0.92 -3.95 17.03 0.32 -43.39 9 

TrungÊQuốc 0.17 0.39 130.41 7.15 0.31 314.68 8 

Philippines 0.62 0.08 -86.36 1.57 0.27 219.66 7 

Séc      0.00 0.15   4 

Singapore 0.21 0.27 29.21 5.06 0.14 -19.48 4 

CácÊƟểuÊVươngÊQuốcÊẢÊ
    0.00 0.10   

3  

SriÊLanka 0.34 0.28 -16.31 5.25 0.05 -80.78 1 

….        

HoaÊKỳ 12.24 0.14 -98.87 0.09 1.37 929.78 2.05 
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TínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊhảiÊquanÊViệtÊNamÊchoÊthấyÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

thépÊmãÊHSÊ7226ÊtừÊViệtÊNamÊđãÊgiảmÊnhẹÊ2,07%ÊtrongÊnămÊ2023,ÊxuốngÊcònÊ5,41ÊtriệuÊUSD.Ê

TuyÊnhiênÊtìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcóÊtínÊhiệuÊkhảÊquanÊhơnÊkhiÊnửaÊđầuÊnămÊ2024ÊđãÊxuấtÊkhẩuÊ

đượcÊ3,75ÊtriệuÊUSDÊnhómÊhàngÊnày,ÊtăngÊ27,17%ÊsoÊvớiÊnửaÊđầuÊnămÊ2023.Ê 

TrongÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊnhómÊsảnÊphẩmÊnàyÊđượcÊxuấtÊkhẩuÊnhiềuÊnhấtÊsangÊthịÊ

trườngÊCanada,ÊvớiÊtrịÊgiáÊ1,04ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊtỷÊtrọngÊ27,69%ÊtổngÊtrịÊgiáÊnhómÊhàngÊnàyÊ

từÊViệtÊNam.Ê 

ĐứcÊlàÊđạiÊdiệnÊcủaÊEUÊnằmÊtrongÊnhómÊ3ÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊnhómÊhàngÊmãÊ

HSÊ7226ÊtừÊViệtÊNamÊvớiÊtỷÊtrọngÊtrongÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊnayÊlàÊ9,68%ÊtổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

củaÊViệtÊNam.ÊHoaÊKỳÊcũngÊkhôngÊnằmÊtrongÊnhómÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊđầuÊđốiÊvớiÊ

nhómÊhàngÊnàyÊtừÊViệtÊNam.ÊSốÊliệuÊthốngÊkêÊcũngÊchoÊthấyÊtrongÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊnayÊViệtÊ

NamÊhầuÊnhưÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊsangÊHoaÊKỳ.Ê 

BảngÊ4:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊmãÊHSÊ7226ÊtừÊViệtÊNamÊraÊthếÊgiớiÊvàÊ10ÊthịÊtrườngÊchính 

ThịÊtrường TrịÊgiáÊ
nămÊ
2021Ê
(triệuÊ
USD) 

TrịÊgiáÊ
nămÊ
2023Ê
(triệuÊ
USD) 

NămÊ
2023ÊsoÊ
vớiÊnămÊ
2021Ê(%) 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ
2023Ê(%) 

TrịÊgiáÊ
3T/2024Ê
(triệuÊUSD) 

SoÊvớiÊ3Ê
thángÊnămÊ
2023Ê(%) 

TỷÊtrọngÊ3Ê
thángÊ2024Ê
(%) 

Tổng 5.52 5.41 -2.07  3.75 27.17   

Canada    0.00 1.04  27.69 

TháiÊLan 1.27 2.38 87.40 44.05 0.92 -8.18 24.42 

Đức  0.01  0.22 0.36 4,252.81 9.68 

Malaysia 0.96 0.92 -3.95 17.03 0.32 -43.39 8.56 

TrungÊQuốc 0.17 0.39 130.41 7.15 0.31 314.68 8.17 

Philippines 0.62 0.08 -86.36 1.57 0.27 219.66 7.22 

Séc    0.00 0.15  4.01 

Singapore 0.21 0.27 29.21 5.06 0.14 -19.48 3.67 

CácÊƟểuÊVươngÊQuốcÊẢÊ
RậpÊThốngÊNhất 0.00 0.10  2.67    

SriÊLanka 0.34 0.28 -16.31 5.25 0.05 -80.78 1.22 

Campuchia 0.06 0.31 400.70 5.73 0.04 -87.39 1.04 

….HoaÊKỳ 0.02 0.01 -21.63 0.01 0  -100.00 0 



 TRAV www.trav.gov.vn 53 

2. CậpÊnhậtÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàng 

TừÊ thángÊ 02Ê nămÊ 2017,Ê BộÊ ThươngÊmạiÊ HoaÊ (DOC)Ê đãÊ ápÊ thuếÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

(CBPG)ÊvàÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ (CTC)Ê lênÊ cácÊ sảnÊphẩmÊ thépÊhìnhÊ (mãÊHSÊ thuộcÊnhómÊ7219ÊvàÊ

7220)ÊcóÊxuấtÊxứÊTrungÊQuốcÊvớiÊmứcÊthuếÊCBPGÊtừÊ63,86Ê-Ê76,64%ÊvàÊthuếÊCTCÊtừÊ75,60%Ê

đếnÊ190,71%.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊmứcÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊHoaÊKỳÊápÊdụngÊvớiÊthépÊhìnhÊkhôngÊgỉÊcủaÊ

ViệtÊNamÊlàÊ0%. 

SauÊđó,ÊđểÊtránhÊnguyÊcơÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊnướcÊnàyÊ“lẩnÊtránh”ÊcácÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại,ÊngàyÊ13/5/2020,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊthôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊ

điềuÊ traÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊvớiÊ sảnÊphẩmÊ thépÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ từÊViệtÊ

Nam.ÊDOCÊđãÊđiềuÊtraÊhaiÊnộiÊdung:Ê(1)ÊĐiềuÊtraÊvềÊphạmÊviÊsảnÊphẩmÊ(scopeÊinquiry)ÊđểÊxácÊ

địnhÊliệuÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊđượcÊsảnÊxuấtÊtạiÊTrungÊQuốcÊsauÊđóÊđượcÊgiaÊcôngÊthêmÊởÊViệtÊ

NamÊtrướcÊkhiÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊcóÊthuộcÊđốiÊtượngÊđangÊbịÊápÊthuếÊhayÊkhông;ÊvàÊ(2)Ê

điềuÊtraÊvềÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊ(circumvention)ÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam. 

ĐâyÊlàÊvụÊviệcÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊtựÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊdựaÊtrênÊcácÊthôngÊtinÊsẵnÊ

cóÊvớiÊcáoÊbuộcÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊđangÊcóÊdấuÊhiệuÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

màÊHoaÊKỳÊđangÊápÊdụngÊvớiÊhàngÊhóaÊtươngÊtựÊcủaÊTrungÊQuốcÊtừÊnămÊ2016ÊvớiÊmứcÊthuếÊlàÊ

từÊ139%Ê-Ê267%.ÊCănÊcứÊđểÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊvớiÊlýÊdoÊcácÊnhàÊsảnÊ

xuấtÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊnguyênÊliệuÊthépÊcánÊphẳngÊkhôngÊgỉÊtừÊTrungÊQuốcÊ

sauÊđóÊgiaÊ côngÊhoànÊ thiệnÊ tạiÊViệtÊNamÊvàÊxuấtÊ khẩuÊ sangÊHoaÊKỳ;ÊLượngÊxuấtÊ khẩuÊ sảnÊ

phẩmÊthépÊhìnhÊkhôngÊgỉÊtừÊViệtÊNamÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđángÊkểÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtrướcÊvàÊsauÊkhiÊ

HoaÊKỳÊápÊthuếÊvớiÊTrungÊQuốc.ÊXuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊliênÊ

tụcÊ giảmÊ từÊ 32.000 Ê tấnÊ 2017Ê xuốngÊ cònÊ25.000Ê tấnÊnămÊ2018ÊvàÊ tiếpÊ tụcÊ giảmÊxuốngÊ cònÊ

23.000ÊtấnÊnămÊ2019. 

TheoÊthôngÊbáoÊliênÊbangÊngàyÊ9ÊthángÊ8ÊnămÊ2024,ÊtheoÊquyếtÊđịnhÊcủaÊBộÊThươngÊmạiÊ

HoaÊKỳÊ(ThươngÊmại)ÊvàÊỦyÊbanÊThươngÊmạiÊQuốcÊtếÊHoaÊKỳÊvềÊviệcÊhủyÊbỏÊlệnhÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊ(AD)ÊvàÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CVD)ÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊcarbonÊcắtÊtheoÊchiềuÊdàiÊ

nhấtÊđịnhÊTấmÊthépÊchấtÊlượngÊ(tấmÊCTL)ÊtừÊẤnÊĐộ,ÊIndonesiaÊvàÊHànÊQuốcÊcóÊthểÊsẽÊdẫnÊđếnÊ

việcÊtiếpÊtụcÊhoặcÊtáiÊdiễnÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiáÊvàÊtrợÊcấp,ÊđồngÊthờiÊgâyÊthiệtÊhạiÊvậtÊchấtÊngànhÊ

côngÊnghiệpÊởÊHoaÊKỳ,ÊdoÊđóÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊđưaÊraÊthôngÊbáoÊtiếpÊtụcÊcácÊlệnhÊADÊ

vàÊCVDÊnày.ÊHàngÊhóaÊthuộcÊđốiÊtượngÊcủaÊLệnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊnàyÊđượcÊphânÊ
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loạiÊ trongÊ HTSUSÊ theoÊ cácÊ phânÊ nhóm:Ê 7208.40.3030,Ê 7208.40.3060,Ê 7208.51.0030,Ê

7208.51.0045,Ê 7208.51.0060,Ê 7208.52.0000,Ê 7208.53.0000,Ê 7208.90.Ê 0000,Ê 7210.70.3000,Ê

7210.90.9000,Ê 7211.13Ê .0000,Ê 7211.14.0030,Ê 7211.14.0045,Ê 7211.90.0000,Ê 7212.40.1000,Ê

7212.40.5000,Ê 7212.50.0000,Ê 7225.40.3050,Ê 7225.40.7000,Ê 72Ê 25.50.6000,Ê 7225.99.0090,Ê

7226.91.5000,Ê7226.91.7000Ê,Ê7226.91.8000,Ê7226.99.0000. 

2.1. EU 

LiênÊminhÊchâuÊÂuÊ (EU)ÊvừaÊbanÊhànhÊQuyÊđịnhÊ (EU)Ê2024/1301,Ê sửaÊđổiÊQuyÊđịnhÊ

(EU)Ê2019/159ÊvềÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊnhậpÊkhẩu.ÊỦyÊ

banÊChâuÊÂuÊkhôngÊgiaÊhạnÊthuếÊtựÊvệÊthêmÊmộtÊnămÊtrừÊkhiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊthépÊcủaÊEUÊcóÊ

thểÊchứngÊminhÊđượcÊthiệtÊhạiÊtừÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu. 

(1)ÊEUÊgiaÊhạnÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊdướiÊhìnhÊthứcÊhạnÊngạchÊthuếÊ

quanÊ(TRQ) 

NgàyÊ2/6/2024,ÊỦyÊbanÊTựÊvệÊcủaÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊThếÊgiớiÊ(WHO)ÊthôngÊbáoÊLiênÊ

minhÊchâuÊÂuÊ(EU)ÊtiếpÊtụcÊgiaÊhạnÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊdướiÊhìnhÊthứcÊhạnÊ

ngạchÊthuếÊquanÊ(TRQ)ÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊnhậpÊkhẩuÊthêmÊmộtÊnămÊnữa.ÊQuyếtÊ

địnhÊcóÊhiệuÊlựcÊtừÊngàyÊ01/7/2024ÊđếnÊngàyÊ30/6/2024. 

NguyênÊnhânÊcủaÊviệcÊgiaÊhạnÊ làÊdoÊngànhÊ thépÊnộiÊđịaÊchâuÊÂuÊcóÊ thểÊbịÊảnhÊhưởngÊ

nặngÊnềÊtừÊviệcÊnướcÊngoàiÊbánÊpháÊgiáÊvàÊxuấtÊkhẩuÊthépÊgiáÊrẻ.ÊECÊtiếpÊtụcÊduyÊtrìÊkhảÊnăngÊ

phòngÊthủÊbằngÊcáchÊphânÊbổÊhạnÊngạchÊxenÊkẽÊgiữaÊcáchÊphânÊbổÊhạnÊngạchÊriêngÊchoÊtừngÊ

nướcÊvàÊphânÊbổÊhạnÊngạchÊchungÊchoÊcácÊnướcÊcònÊlại.ÊMứcÊthuếÊngoàiÊhạnÊngạchÊlàÊ25%.Ê

LượngÊ hạnÊ ngạchÊ khôngÊ chịuÊ thuếÊ tiếpÊ tụcÊ tăngÊ 4%Ê soÊ vớiÊ thờiÊ gianÊ từÊ 01/7/2021Ê đếnÊ

30/6/2024. 

ViệtÊNamÊđượcÊEUÊápÊdụngÊhạnÊngạchÊtiêuÊchuẩnÊhàngÊquýÊđốiÊvớiÊ8ÊnhómÊsảnÊphẩm,Ê

trongÊđóÊcóÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊhình,ÊcụÊthểÊgồm: 

ĐốiÊvớiÊcácÊnhómÊsảnÊphẩmÊthépÊkhác,ÊViệtÊNamÊđượcÊmiễnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ

theoÊtiêuÊchíÊdànhÊchoÊnướcÊđangÊphátÊtriểnÊcóÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdướiÊ3%.ÊTrườngÊhợpÊthịÊ
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phầnÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊsảnÊphẩmÊthépÊkhácÊtừÊViệtÊNamÊvàoÊEUÊvượtÊquáÊ3%,ÊnhómÊnàyÊsẽÊ

đượcÊđưaÊvàoÊdanhÊsáchÊápÊdụngÊTRQÊtrongÊđợtÊràÊsoátÊhànhÊchínhÊhàngÊnăm. 

(2)ÊEUÊsửaÊđổiÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊthépÊnhậpÊkhẩu 

SauÊkhiÊlắngÊngheÊkhuyếnÊnghịÊcủaÊcácÊnướcÊliênÊquanÊtrongÊkhoảngÊthờiÊgianÊtừÊngàyÊ

6/5/2024ÊđếnÊngàyÊ13/6/2024ÊcùngÊvớiÊviệcÊđánhÊgiáÊxemÊcóÊnênÊchấmÊdứtÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊ

sớmÊtrướcÊthángÊ6ÊnămÊ2024ÊdựaÊtrênÊsốÊliệuÊxuấtÊnhậpÊkhẩuÊchungÊcủaÊnămÊ2023ÊhayÊkhông,Ê

EUÊđãÊbanÊhànhÊquyÊđịnhÊsửaÊđổiÊmớiÊcóÊhiệuÊlựcÊtừÊngàyÊ1/7/2024. 

TheoÊcácÊquyÊđịnhÊsửaÊđổi,ÊtấtÊcảÊhạnÊngạchÊthuếÊquanÊ(TRQ)ÊcủaÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊsẽÊtiếpÊ

tụcÊtăngÊ4%ÊkểÊtừÊngàyÊ1ÊthángÊ7ÊnămÊ2024.ÊBấtÊkỳÊthànhÊviênÊnàoÊcủaÊWTOÊlàÊquốcÊgiaÊđangÊ

phátÊ triểnÊđềuÊđượcÊmiễnÊ thuếÊ tựÊvệÊ trongÊ trườngÊhợpÊquốcÊgiaÊđóÊxuấtÊkhẩuÊsangÊcácÊnướcÊ

đangÊphátÊtriển.ÊEUÊchiếmÊdướiÊ3%ÊtổngÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊmỗiÊloạiÊsảnÊphẩm.ÊViệtÊNamÊ

tiếpÊtụcÊápÊdụngÊdanhÊmụcÊ26ÊvàÊbỏÊdanhÊmụcÊ3AÊsoÊvớiÊdanhÊmụcÊcũ.Ê 

NếuÊtổngÊtỷÊtrọngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊnướcÊđangÊphátÊtriểnÊ(vớiÊtỷÊtrọngÊriêngÊlẻÊdướiÊ3%)Ê

vượtÊquáÊ9%ÊtrongÊmộtÊdanhÊmụcÊcụÊthể,ÊhọÊsẽÊphảiÊchịuÊbiệnÊphápÊtươngÊtựÊđốiÊvớiÊdanhÊmụcÊ

sảnÊphẩmÊđó. 

TheoÊQuyÊđịnhÊtrên,ÊcácÊnướcÊđượcÊhưởngÊlợiÊtừÊviệcÊmởÊrộngÊhạnÊngạchÊtheoÊquốcÊgiaÊ

baoÊgồmÊViệtÊNam,ÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊBrazil,ÊTrungÊQuốc,ÊAiÊCập,ÊẤnÊĐộ,Ê Indonesia,ÊMalaysia,Ê

Moldova,ÊBắcÊMacedonia,ÊOman. 

NgàyÊ8/11/2019,ÊCBSAÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ traÊ thuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ (CBPG) vàÊ thuếÊ

chốngÊtrợÊcấpÊ(CTC)ÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊCORÊnhậpÊkhẩuÊtừÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊCácÊTiểuÊvươngÊ

quốcÊẢÊrậpÊThốngÊnhấtÊ(UAE)ÊvàÊViệtÊNam. 

NgàyÊ16/11/2020,ÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊbanÊhànhÊlệnhÊápÊthuếÊnhưÊsau:ÊThổÊNhĩÊKỳÊtừÊ0%Ê

đếnÊ 26,1%Ê (thuếÊCBPG)Ê vàÊ 0,4%Ê đếnÊ 3,6%Ê (thuếÊCTC);ÊUAEÊ khôngÊ bịÊ ápÊ thuếÊCBPGÊ vàÊ

CTC;ÊViệtÊNamÊ từÊ2,3%ÊđếnÊ71,1%Ê (thuếÊCBPG)ÊvàÊkhôngÊbịÊ ápÊ thuếÊCTC.ÊMứcÊ thuếÊnàyÊ

đượcÊápÊdụngÊtrongÊ5ÊnămÊkểÊtừÊngàyÊ17/11/2020. 
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TheoÊTrademap,Ê kểÊ từÊ thờiÊ điểmÊCanadaÊ ápÊdụngÊ thuếÊCBPGÊđốiÊ vớiÊ sảnÊphẩmÊ thépÊ

CORÊtừÊnămÊ2020,ÊsảnÊlượngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊnàyÊtrongÊnămÊ2020ÊlàÊ

khoảngÊ22.800ÊtấnÊvàÊtăngÊmạnhÊkhoảngÊ4ÊlầnÊlênÊ87.700ÊtấnÊvàoÊnămÊ2021,ÊchiếmÊlầnÊlượtÊ

2,5%ÊvàÊ6,5%ÊtổngÊsảnÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊthépÊCORÊcủaÊCanada.ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊtrongÊ

nămÊ2020ÊvàÊ2021ÊlầnÊlượtÊlàÊkhoảngÊ15,4ÊtriệuÊUSDÊvàÊ104,8ÊtriệuÊUSD. 

DoÊđó,ÊCơÊquanÊHảiÊquanÊvàÊBiênÊphòngÊCanadaÊ(CBSA)ÊđãÊthôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ

traÊlạiÊ(ràÊsoátÊhànhÊchính)ÊđểÊxácÊđịnhÊlạiÊmứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvới sảnÊphẩmÊthépÊ

CORÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ ViệtÊ Nam.Ê MãÊ HSÊ sảnÊ phẩmÊ bịÊ điềuÊ tra:Ê 7210.30;Ê 7210.49;Ê 7210.61;Ê

7210.69;Ê7212.20;Ê7212.30;Ê7212.50;Ê7225.91;Ê7225.92;Ê7226.99Ê(lưuÊýÊmãÊHSÊchỉÊcóÊýÊnghĩaÊ

thamÊkhảo). 

3. PhânÊtíchÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊmộtÊsốÊthịÊtrườngÊchính: 

3.1.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ:Ê 

3.1.1. ĐốiÊvớiÊmãÊHSÊ7208 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊTrungÊtâmÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊ(ITC),ÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊ

mãÊHSÊ7208ÊvàoÊHoaÊKỳÊđãÊgiảmÊmạnhÊtrongÊnămÊ2020ÊdoÊdịchÊbệnhÊCOVID-19ÊnhưngÊsauÊ

đóÊtăngÊmạnhÊtrongÊnămÊ2021,ÊđiềuÊchỉnhÊgiảmÊnhẹÊtrongÊnămÊ2023ÊcònÊ4,14ÊtỷÊUSD.ÊHoaÊKỳÊ

nhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊnhiềuÊnhấtÊtừÊCanada,ÊHànÊQuốcÊvàÊMexico,ÊriêngÊ3ÊthịÊtrườngÊnàyÊ

đãÊcungÊứngÊtớiÊkhoảngÊ85%ÊtổngÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳ.Ê 

NhậpÊkhẩuÊ từÊViệtÊNamÊđạtÊ53Ê triệuÊUSDÊ trongÊnămÊ2021,ÊgiảmÊmạnhÊxuốngÊcònÊ21Ê

triệuÊUSDÊtrongÊnămÊ2023,ÊcácÊsốÊliệuÊnàyÊcóÊsựÊkhácÊbiệtÊđángÊkểÊsoÊvớiÊthốngÊkêÊcủaÊViệtÊ

Nam,ÊtuyÊnhiênÊđếnÊnayÊthịÊphầnÊcủaÊhàngÊViệtÊNamÊtrongÊtổngÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊvàoÊ

HoaÊKỳÊchỉÊchiếmÊkhoảngÊ0,52%.Ê 

ĐếnÊ6ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊchỉÊ16.000ÊUSDÊsảnÊphẩmÊmãÊHSÊ7208ÊđượcÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ

HoaÊKỳÊtừÊViệtÊNam,ÊkéoÊthịÊphầnÊcủaÊViệtÊNamÊxuốngÊchỉÊcònÊkhoảngÊ0,001%.Ê 

BảngÊ5:ÊNhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊthépÊmãÊHSÊ7208ÊvàoÊHoaÊKỳÊtừÊcácÊthịÊtrường 

Đvt:ÊNghìnÊUSD 
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Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 

STT NhậpÊ
khẩuÊtừ 

2020 2021 2023 TỷÊtrọngÊcủaÊthịÊ
trườngÊtrongÊ
tổngÊNKÊvàoÊHoaÊ
KỳÊnămÊ2023Ê(%) 

5T/2024 TỷÊtrọngÊ
5T/2024Ê
(%) 

 

ThếÊ
giới 

1,188,012 4,493,833 4,147,060 

100.00 1,418,402 100 

1 

Canada 729,902 2,292,518 1,938,512 

46.74 759,504 53.54 

2 

HànÊ

Quốc 

277,225 762,770 880,637 

21.24 268,859 18.95 

3 

Mexico 33,137 438,814 739,121 

17.82 177,219 12.49 

4 

NhậtÊ
Bản 

49,404 260,884 209,099 

5.04 56,618 3.99 

5 

HàÊLan 39,370 112,612 99,215 

2.39 25,975 1.83 

6 

Đức 20,684 90,885 60,519 

1.46 30,734 2.16 

7 

Bỉ 2,574 25,223 45,894 

1.11   

8 

ThổÊNhĩÊ
Kỳ 

2,804 317,436 44,555 

1.07   

9 

Pháp 664 19,559 30,268 

0.73   

10 

ViệtÊ
Nam 

46 53,231 21,761 

0.52 16 0.001128 
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3.1.2. ĐốiÊvớiÊmãÊHSÊ7211 

SốÊ liệuÊ thốngÊkêÊ từÊ ITCÊchoÊ thấyÊHoaÊKỳÊnhậpÊkhẩuÊ tổngÊcộngÊ432Ê triệuÊUSDÊnhómÊ

hàngÊthépÊmãÊHSÊ7211ÊtrongÊnămÊ2023,ÊmứcÊcaoÊnhấtÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ5ÊnămÊ2018-2023.Ê 

TrongÊkhiÊđó,ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊđãÊgiảmÊmạnhÊtrongÊcácÊnămÊgầnÊđâyÊsoÊvớiÊnămÊ

2018ÊvàÊhiệnÊnayÊ thịÊphầnÊchỉÊchiếmÊchưaÊđếnÊ0,01%ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊvàoÊ

HoaÊKỳ.Ê 

TrongÊ3ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊHoaÊKỳÊnhậpÊkhẩuÊtổngÊcộngÊ204,6ÊtriệuÊUSDÊnhómÊhàngÊ

nàyÊvàÊướcÊcảÊnămÊ2024ÊcóÊthểÊđạtÊmứcÊtươngÊđươngÊvớiÊnămÊ2023.ÊTuyÊnhiên,ÊhầuÊnhưÊkhôngÊ

cóÊcácÊlôÊhàngÊmãÊHSÊ7211ÊxuấtÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊtrongÊthờiÊgianÊnày. 

3.1.3. ĐốiÊvớiÊmãÊHSÊ7225 

NhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊthépÊmãÊHSÊ7225ÊvàoÊHoaÊKỳÊgiảmÊtrongÊnămÊ2020ÊnhưngÊsauÊ

đóÊtăngÊmạnhÊtrởÊlạiÊtrongÊnămÊ2021ÊvàÊ2023.ÊTrongÊnửaÊđầuÊnămÊ2024,ÊcóÊkhoảngÊ929ÊtriệuÊ

USDÊsảnÊphẩmÊmãÊHSÊ7225ÊđượcÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊvàÊướcÊcảÊnămÊnayÊcóÊthểÊđạtÊmứcÊ

tươngÊđươngÊnămÊ2023.Ê 

HoaÊKỳÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊtừÊ3ÊnguồnÊcungÊchínhÊlàÊCanada,ÊThụyÊĐiểnÊvàÊĐức.Ê

TrongÊkhiÊđó,ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊrấtÊít,ÊchỉÊđạtÊkhoảngÊ76.000ÊUSDÊtrongÊnămÊ2023ÊvàÊ6Ê

thángÊđầuÊnămÊnayÊhầuÊnhưÊkhôngÊghiÊnhậnÊcácÊlôÊhàngÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊnàyÊtừÊViệtÊNam.Ê 

3.1.4. NhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊchiÊtiếtÊtheoÊmãÊHS 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊITC,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊdoÊtácÊđộngÊbởiÊdịchÊbệnhÊCOVID-19Ê

nênÊnhậpÊkhẩuÊcácÊnhómÊhàngÊthépÊhìnhÊvàoÊEU-27ÊđềuÊsụtÊgiảmÊtrongÊnămÊ2020,ÊsauÊđóÊphụcÊ

hồiÊtrongÊnămÊ2021ÊvàÊtiếpÊtụcÊtăngÊtrongÊnămÊ2023.ÊCụÊthể,ÊnhậpÊkhẩuÊmãÊHSÊ7208ÊđạtÊ30,8Ê

tỷÊUSDÊ trongÊ nămÊ 2023,Ê tăngÊ 4.31%Ê soÊ vớiÊ nămÊ 2021;ÊmãÊHSÊ 7211Ê đạtÊ 3,6Ê tỷÊUSD,Ê tăngÊ

8,16%.ÊNhậpÊkhẩuÊmãÊHSÊ7225ÊđạtÊ13,8ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ24,9%.ÊĐặcÊbiệtÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊ

mãÊHSÊ7226ÊtăngÊmạnhÊnhất,ÊtăngÊ35,34%ÊlênÊ2,22ÊtỷÊUSD.Ê 
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ThốngÊkêÊsơÊbộÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊchoÊthấyÊnhậpÊkhẩuÊcácÊnhómÊhàngÊmãÊHS7208,Ê

7225,Ê7226ÊcóÊxuÊhướngÊgiảm,ÊngượcÊlạiÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7211ÊlạiÊtăngÊmạnhÊsoÊvớiÊnămÊ

trước. 

BiểuÊđồÊ1:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊcácÊnhómÊhàngÊthépÊhìnhÊvàoÊEU-27ÊchiÊtiếtÊtheoÊmãÊHS,Ê

cácÊnămÊ2020-2023Ê(đvt:ÊNghìnÊUSD) 

 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 

BiểuÊđồÊ2:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊcácÊnhómÊhàngÊthépÊhìnhÊvàoÊEU-27ÊchiÊtiếtÊtheoÊmãÊHS,Ê

trongÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024Ê(đvt:ÊnghìnÊUSD) 

 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 
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3.1.5. NhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊtừÊViệtÊNamÊchiÊtiếtÊtheoÊmãÊHSÊvàÊthịÊphầnÊcủaÊViệtÊNamÊ 

TrongÊsốÊ4ÊmãÊHSÊđượcÊđềÊcậpÊtrongÊbáoÊcáoÊnày,ÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊmãÊHSÊ7208ÊtừÊViệtÊ

NamÊvàoÊEU-27ÊcóÊtrịÊgiáÊlớnÊnhất,ÊđạtÊ368,8ÊtriệuÊUSDÊtrongÊnămÊ2023;ÊtiếpÊtheoÊlàÊmãÊSHÊ

7211ÊvớiÊ92,9ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊkhiÊđóÊnhậpÊkhẩuÊcácÊmãÊHSÊ7225ÊvàÊ7226ÊhầuÊnhưÊkhôngÊ

đángÊkể.Ê 

 

BiểuÊđồÊ3:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊcácÊnhómÊhàngÊthépÊhìnhÊvàoÊEU-27ÊtừÊViệtÊNamÊgiaiÊđoạnÊ

2020-2023Ê(đvt:ÊnghìnÊUSD) 

 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 

CóÊthểÊthấyÊthịÊphầnÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊtrongÊtổngÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEU-27ÊđãÊ

tăngÊlênÊtrongÊgiaiÊ2020-2023ÊđốiÊvớiÊcácÊmãÊhàngÊ7208,Ê7211ÊvàÊ7225.ÊTrongÊkhiÊđóÊthịÊphầnÊ

củaÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7226ÊvẫnÊrấtÊthấpÊởÊmứcÊdướiÊ0,01%Ê(XemÊbiểuÊđồÊdưới).Ê 
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BiểuÊđồÊ4:ÊThịÊphầnÊcủaÊNKÊtừÊViệtÊNamÊtrongÊtổngÊNKÊmỗiÊmãÊhàngÊvàoÊEUÊ 

(đvt:Ê%) 

 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊITC 

4. NhậnÊđịnhÊvàÊkiếnÊnghị 

NhưÊvậyÊcóÊthểÊthấyÊtrongÊsốÊcácÊmãÊHSÊ7208,Ê7211,Ê7225ÊvàÊ7226,ÊhiệnÊViệtÊNamÊxuấtÊ

khẩuÊnhiềuÊnhấtÊlàÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ7208,ÊnhómÊhàngÊnàyÊcũngÊcóÊthịÊphầnÊtăngÊtạiÊEUÊtrongÊ

khiÊthịÊphầnÊtạiÊHoaÊKỳÊkhôngÊđángÊkể.Ê 

TuyÊnhiênÊthépÊhìnhÊcũngÊnhưÊnhiềuÊsảnÊphẩmÊsắtÊ thépÊkhácÊnằmÊtrongÊdanhÊmụcÊcácÊ

nhómÊhàngÊbịÊápÊdụngÊnhiềuÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhấtÊtrênÊthếÊgiới.ÊTheoÊđóÊkhôngÊ

chỉÊcácÊthịÊtrườngÊphátÊtriểnÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊEU,ÊCanadaÊmàÊcácÊthịÊtrườngÊđangÊphátÊtriểnÊhoặcÊ

mớiÊnổiÊnhưÊẤnÊĐộ,ÊTháiÊLan...cũngÊđãÊthựcÊhiệnÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊPVTMÊ

đốiÊvớiÊnhómÊhàngÊnày.Ê 

DoÊđó,ÊđểÊbảoÊvệÊquyềnÊ lợiÊhợpÊphápÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊ thépÊhìnhÊcủaÊViệtÊ

Nam,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊ(BộÊCôngÊThương)ÊkhuyếnÊnghịÊcácÊdoanhÊnghiệpÊliênÊquanÊ
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theoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrường,ÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcácÊthịÊtrường,ÊđặcÊbiệtÊlàÊHoaÊKỳ,Ê

EU.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊDNÊcầnÊchủÊđộngÊtìmÊhiểuÊhoặcÊliênÊhệÊCụcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊđượcÊ

cungÊcấpÊ thôngÊ tinÊvàÊnắmÊvữngÊquyÊđịnh,Ê trìnhÊ tự,Ê thủÊ tụcÊđiềuÊ traÊ ápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊ

PVTMÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu.ÊĐặcÊbiệt,ÊtrongÊbốiÊcảnhÊhàngÊtừÊcácÊnướcÊkhácÊbịÊápÊdụngÊ

cácÊbiệnÊphápÊPVTMÊ(chốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp),ÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊcũngÊcóÊnhiềuÊkhảÊ

năngÊsẽÊtăngÊcườngÊviệcÊgiámÊsátÊvàÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊcácÊbiệnÊphápÊPVTM.ÊDoÊđóÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊthépÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊchuẩnÊbịÊđầyÊđủÊgiấyÊtờ,ÊchứngÊtừÊchứngÊminhÊvềÊxuấtÊxứÊ

hàngÊhóaÊhợpÊpháp,ÊkhôngÊtiếpÊtayÊchoÊcácÊđốiÊtượngÊcóÊýÊđịnhÊlẩnÊtránhÊthuế.Ê 

ÊNgoàiÊra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnênÊhợpÊtácÊđầyÊđủ,ÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊ

khiÊcóÊyêuÊcầu;ÊcóÊýÊkiếnÊkịpÊthờiÊđốiÊvớiÊcácÊkếtÊluậnÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊtạiÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊ

hoặcÊcácÊvấnÊđềÊdoÊcácÊbênÊliênÊquanÊnêu;ÊthườngÊxuyênÊtraoÊđổi,ÊphốiÊhợpÊchặtÊchẽÊvớiÊBộÊ

CôngÊThươngÊtrongÊquáÊtrìnhÊxửÊlýÊcácÊvụÊviệcÊliênÊquanÊnếuÊcó.Ê 

BởiÊvậy,ÊvụÊviệcÊsẽÊđượcÊkếtÊthúcÊtrongÊvòngÊ9ÊthángÊtừÊngàyÊthôngÊbáoÊcóÊhiệuÊlực.ÊCácÊ

bênÊliênÊquanÊphảiÊtrìnhÊdiệnÊtrướcÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊtrongÊvòngÊ15ÊngàyÊkểÊtừÊngàyÊthôngÊbáoÊ

cóÊhiệuÊlực.  

NgoàiÊra,ÊcácÊbênÊliênÊquanÊhoặcÊđạiÊdiệnÊtheoÊphápÊluậtÊphảiÊnộpÊbảnÊtrảÊlờiÊcâuÊhỏi,ÊýÊ

kiếnÊbằngÊvănÊbản,ÊđềÊnghịÊxemÊxétÊmiễnÊtrừÊhoặcÊcácÊthôngÊtinÊcầnÊthiếtÊkhácÊtrongÊvòngÊ37Ê

ngàyÊkểÊtừÊngàyÊđăngÊcôngÊbáoÊcủaÊEU. 

MặtÊkhác,ÊcácÊbênÊliênÊquanÊcóÊthểÊđềÊnghịÊECÊthamÊvấnÊtrongÊthờiÊhạnÊ37Êngày.ÊĐốiÊvớiÊ

thamÊvấnÊvềÊviệcÊkhởiÊxướng,ÊcácÊbênÊliênÊquanÊcầnÊgửiÊyêuÊcầuÊtớiÊECÊtrongÊvòngÊ15ÊngàyÊkểÊ

từÊngàyÊthôngÊbáoÊcóÊhiệuÊlực. 

ECÊđãÊđưaÊraÊhướngÊdẫnÊvềÊviệcÊnộpÊýÊkiếnÊbằngÊvănÊbản,ÊgửiÊbảnÊcâuÊhỏiÊvàÊcâuÊtrảÊlời;Ê

thuÊthậpÊthôngÊtinÊvàÊtổÊchứcÊthamÊvấn;ÊyêuÊcầuÊmiễnÊtrừ. 
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THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊTHÉPÊHÌNHÊXUẤTÊKHẨU 

1. ĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

a)ÊMặtÊhàngÊthépÊhìnhÊ 

-ÊThépÊhìnhÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊthépÊcacbonÊhoặcÊthépÊhợpÊkim,ÊcóÊthểÊđượcÊmạÊkẽmÊđểÊ

tăngÊkhảÊnăngÊchốngÊănÊmòn. 

-ÊQuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊthépÊhìnhÊtrảiÊquaÊcácÊbước: 

+ÊXửÊlýÊquặng:ÊChọnÊlọcÊquặngÊsắt,ÊthanÊcốc,ÊđáÊvôi. 

+ÊTạoÊdòngÊthépÊnóngÊchảy:ÊNungÊnóngÊnguyênÊliệuÊtrongÊlòÊcao. 

+ÊĐúcÊtiếpÊnhiênÊliệu:ÊĐúcÊthànhÊphôiÊthanh,ÊphôiÊphiến,ÊphôiÊbloom. 

+ÊCánÊnóngÊtạoÊhình:ÊCánÊphôiÊthépÊquaÊcácÊconÊlănÊđểÊtạoÊhìnhÊdạngÊmongÊmuốn. 

+ÊGiaÊcông,ÊhoànÊthiện:ÊCắt,ÊđụcÊlỗ,ÊtạoÊrãnhÊtheoÊyêuÊcầu. 

+ÊKiểmÊtraÊchấtÊlượng:ÊĐảmÊbảoÊsảnÊphẩmÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊtrướcÊkhiÊxuấtÊxưởng. 

HìnhÊ01:ÊQuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊthépÊhình 
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-ÊThépÊhìnhÊIÊcóÊmặtÊcắtÊngangÊgiốngÊchữÊ“I”ÊinÊhoa,ÊđượcÊưaÊchuộngÊnhờÊkhảÊnăngÊchịuÊ

lựcÊdọcÊvàÊchốngÊuốnÊtốt.ÊTuyÊnhiên,ÊloạiÊthépÊnàyÊthườngÊbịÊnhầmÊlẫnÊvớiÊthépÊhìnhÊH.ÊThépÊIÊ

cóÊcánhÊngắnÊhơnÊchiềuÊcaoÊthân,ÊtrongÊkhiÊthépÊHÊcóÊtỉÊlệÊgầnÊbằngÊnhau.ÊThépÊhìnhÊchữÊIÊlàmÊ

dầm,Êcột,ÊxàÊgồÊtrongÊcácÊcôngÊtrìnhÊxâyÊdựng… 

MãÊHS:Ê7216.3200 

-ÊThépÊhìnhÊHÊcóÊtiếtÊdiệnÊhìnhÊchữÊHÊinÊhoa,ÊchiềuÊrộngÊcánhÊgầnÊbằngÊchiềuÊcaoÊthân.Ê

ThépÊhìnhÊHÊdùngÊlàmÊkếtÊcấuÊchịuÊlựcÊtrongÊcácÊcôngÊtrìnhÊlớn,ÊcầuÊđường,ÊnhàÊxưởng… 

MãÊHS:Ê7216.3300 

b)ÊQuyÊmôÊthịÊtrườngÊthépÊhìnhÊtrongÊnước 

TrongÊthángÊ5/2024,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊđạtÊ1,8ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ3,2%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊ

tăngÊ23,4%Ê soÊvớiÊ thángÊ5/2023Ê (BiểuÊđồÊ8).ÊTiêuÊ thụÊ thépÊ thôÊđạtÊgầnÊ1,87Ê triệuÊ tấn,Ê tăngÊ

18,3%soÊ vớiÊ thángÊ trướcÊ nhưngÊ tăngÊ 26,3%Ê soÊ vớiÊ cùngÊkỳÊ nămÊ2023.ÊXuấtÊ khẩuÊ thépÊ thôÊ

thángÊ5ÊđạtÊ271.396Êtấn,ÊgiảmÊ3,6%ÊsoÊvớiÊthángÊ4ÊnhưngÊtăngÊ52%ÊsoÊvớiÊthángÊ5/2023.ÊTínhÊ

chungÊ5ÊthángÊnămÊ2024,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊđạtÊ9ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ20%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.Ê

TiêuÊthụÊđạtÊ8,83ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ16%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,ÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ1,17Ê

triệuÊtấn,ÊtăngÊ69%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023. 

HìnhÊ02:ÊTìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊ–ÊbánÊhàngÊthépÊthànhÊphẩmÊthángÊ5/2024 

 

Nguồn:ÊVSA 
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TrongÊthángÊ5,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthànhÊphẩmÊđạtÊ2,59ÊtriệuÊtấn,Ê tăngÊ13,5%soÊvớiÊ thángÊ4Ê

nhưngÊ tăngÊ16,5%ÊsoÊvớiÊ thángÊ5/2023.ÊBánÊhàngÊ thépÊ thànhÊphẩmÊđạtÊ2,55Ê triệuÊ tấn,ÊgiảmÊ

4,4%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊnhưngÊtăngÊ10,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,ÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

597.373Êtấn,ÊgiảmÊ30%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ. 

TínhÊchungÊ5ÊthángÊnămÊ2024,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthànhÊphẩmÊđạtÊ11,96ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ8%ÊsoÊ

vớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTiêuÊthụÊđạtÊ11,9ÊtriệuÊtấn,tăngÊ14,4%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊ

đó,ÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ3,5ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ12,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023. 

HìnhÊ03:ÊTìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊ–ÊbánÊhàngÊthépÊthànhÊphẩmÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024 

 

HìnhÊ04:ÊSảnÊxuấtÊthépÊthôÊ2021Ê-Ê2024 

ĐơnÊvị:Êtấn 

 

Nguồn:ÊVSA 
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NhuÊcầuÊ thépÊxâyÊdựngÊ trongÊ thángÊ5ÊvẫnÊduyÊ trìÊmứcÊ sảnÊ lượngÊ tốtÊ trongÊngắnÊhạn,Ê

nhưngÊnhìnÊchungÊlàÊchưaÊcóÊtínÊhiệuÊkhởiÊsắcÊtrongÊdàiÊhạn.ÊTừÊđầuÊquýÊIV/2023,ÊcácÊyếuÊtốÊ

khiếnÊgiáÊđượcÊđiềuÊchỉnhÊtăngÊlàÊcóÊnguyênÊnhânÊsâuÊxaÊlàÊgiáÊtăngÊnguyênÊvậtÊliệuÊ(ironÊore,Ê

thanÊcoke,Êphế,ÊgiáÊđiện),ÊchiÊphíÊtàiÊchínhÊ(lãiÊsuấtÊngânÊhàng,...)ÊvàÊtrượtÊgiáÊUSD/VND.ÊNhàÊ

máyÊphảiÊđiềuÊchỉnhÊtăngÊgiáÊnhằmÊbùÊlạiÊmộtÊphầnÊgiáÊtăngÊnguyênÊvậtÊliệu,ÊmặcÊdùÊnhuÊcầuÊ

vẫnÊởÊmứcÊthấp. 

TạiÊViệtÊNam,ÊPoscoÊnổiÊtiếngÊvớiÊmặtÊhàngÊthépÊhình.ÊMặtÊhàngÊnàyÊđượcÊsảnÊxuấtÊtheoÊ

côngÊnghệÊvàÊdâyÊchuyềnÊcủaÊHànÊQuốc.ÊLoạiÊthépÊhìnhÊnàyÊcóÊưuÊđiểmÊlàÊkíchÊthướcÊtươngÊ

đốiÊchuẩn,ÊcầnÊnặngÊbaremÊcũngÊkhôngÊâmÊquáÊnhiềuÊsoÊvớiÊcânÊnặngÊcânÊthựcÊtế.ÊƯuÊđiểmÊcủaÊ

thépÊPoscoÊcóÊcóÊđộÊbềnÊchắcÊtốt,ÊthépÊcóÊkhảÊnăngÊchịuÊlựcÊcao,ÊkíchÊthướcÊđaÊdạngÊphùÊhợpÊ

đápÊứngÊđượcÊnhiềuÊyếuÊtốÊkhácÊnhauÊcủaÊcôngÊtrình.ÊBềÊmặtÊthépÊxanh,ÊkhôngÊbịÊgỉÊrỗ,ÊdấuÊ

hiệuÊđểÊnhậnÊbiếtÊthépÊPoscoÊlàÊtrênÊthânÊcâyÊcóÊkýÊhiệuÊPS.ÊBởiÊvìÊcóÊnhiềuÊưuÊđiểmÊnênÊthépÊ

PSÊluônÊcóÊgiáÊthànhÊcaoÊhơnÊsoÊvớiÊthépÊcủaÊnhiềuÊhãngÊkhác. 

CácÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊcóÊnguồnÊgốcÊPoscoÊhiệnÊnayÊlà:ÊThépÊhìnhÊIÊPosco,ÊThépÊhìnhÊ

HÊPosco 

ÊCácÊkíchÊthướcÊthépÊhìnhÊIÊPosco:ÊThépÊhìnhÊIÊ100ÊxÊ55ÊxÊ4.5ÊxÊ6m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ120ÊxÊ

64ÊxÊ4.8ÊxÊ6m,ÊThépÊhìnhÊIÊ150ÊxÊ75ÊxÊ5ÊxÊ7ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ194ÊxÊ150ÊxÊ6ÊxÊ9ÊxÊ12m,ÊÊ

ThépÊhìnhÊIÊ200ÊxÊ100ÊxÊ5.5ÊxÊ8ÊxÊ12mÊ,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ250ÊxÊ125ÊxÊ6ÊxÊ9ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ

294ÊxÊ200ÊxÊ8ÊxÊ12ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ300ÊxÊ150ÊxÊ6.5ÊxÊ9ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ350ÊxÊ175ÊxÊ7Ê

xÊ11ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ390ÊxÊ300ÊxÊ10ÊxÊ16ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ400ÊxÊ200ÊxÊ8ÊxÊ13ÊxÊ12m,ÊÊ

ThépÊhìnhÊIÊ450ÊxÊ200ÊxÊ9ÊxÊ14ÊxÊ12m,ÊÊThépÊhìnhÊIÊ482ÊxÊ300ÊxÊ11ÊxÊ15ÊxÊ12m.... 

CácÊkíchÊthướcÊthépÊHÊPosco:ÊThépÊHÊ100ÊxÊ100ÊxÊ6ÊxÊ8ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ125ÊxÊ125ÊxÊ6.5Ê

xÊ9ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ150ÊxÊ150ÊxÊ7ÊxÊ10ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ175ÊxÊ175ÊxÊ7.5ÊxÊ11ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ200Ê

xÊ200ÊxÊ8ÊxÊ12ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ250ÊxÊ250ÊxÊ9ÊxÊ14ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ300ÊxÊ300ÊxÊ10ÊxÊ15ÊxÊ12m,Ê

ThépÊHÊ340ÊxÊ250ÊxÊ9ÊxÊ14ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ350ÊxÊ350ÊxÊ12ÊxÊ19ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ400ÊxÊ400ÊxÊ13Ê

xÊ21ÊxÊ12m,ÊThépÊHÊ440ÊxÊ300ÊxÊ11ÊxÊ18ÊxÊ12m… 
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2. TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ 

BiểuÊđồÊ01:ÊGiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ

trongÊthángÊ4,5ÊnămÊ2024Ê 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

SoÊvớiÊthángÊ4/2024,ÊtổngÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ

tăngÊgầnÊgấpÊđôiÊlênÊmứcÊ18.712.506ÊUSD. 

BiểuÊđồÊ02:ÊGiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ

trongÊthángÊ5ÊcácÊnămÊ2022,Ê2023,Ê2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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ThángÊ 5/2022,Ê tổngÊ giáÊ trịÊ xuấtÊ khẩuÊ thépÊ hìnhÊ từÊViệtÊNamÊ sangÊ cácÊ thịÊ trườngÊ đạtÊ

16.650ÊUSD.ÊSoÊvớiÊthángÊ5/2023,ÊtổngÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊ

trườngÊgairmÊmạnhÊ82%ÊxuốngÊcònÊ9.154.653ÊUSD.ÊĐếnÊthángÊ5/2024,ÊxuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊ

sangÊcácÊnướcÊtăngÊhơnÊmứcÊgấpÊđôiÊlênÊmứcÊ18.712.506ÊUSD. 

BiểuÊđồÊ03:ÊGiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊ

trongÊthángÊ5ÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊthángÊ5/2024,ÊtổngÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊthépÊhìnhÊtừÊViệtÊNamÊsangÊcácÊthịÊtrườngÊđạtÊ

18.712.506ÊUSD,ÊvớiÊ04ÊnướcÊnhậpÊkhẩuÊchínhÊlàÊHànÊQuốc,ÊMexico,ÊÚcÊvàÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊ

Quốc).ÊHànÊQuốcÊlàÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊthépÊhìnhÊlớnÊnhấtÊcủaÊViệtÊNam,ÊvớiÊgầnÊ6,3ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ33,85%Ê tổngÊ lượngÊxuấtÊkhẩu.ÊTiếpÊđếnÊ làÊMexicoÊvớiÊkhoảngÊ5,8Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ

30,89%ÊtổngÊlượngÊxuấtÊkhẩu.ÊÚcÊvàÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc)ÊvớiÊlầnÊlượtÊkhoảngÊ3ÊtriệuÊUSDÊ

(16,28%)ÊvàÊ2,1ÊtriệuÊUSDÊ(11,29%). 

3.ÊCậpÊnhậtÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊthépÊhình 

NgàyÊ21ÊthángÊ3ÊnămÊ2017,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ957/QĐ-BCTÊvềÊ

việcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊmặtÊhàngÊthépÊhìnhÊchữÊHÊ
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nhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam,ÊcóÊxuấtÊxừÊCộngÊhòaÊNhânÊdânÊTrungÊHoaÊ(baoÊgồmÊcảÊHồngÊKông),Ê

cóÊmãÊHSÊ7216.33.00,Ê7228.70.10,Ê7228.70.90Ê(mãÊvụÊviệcÊAD03). 

NgàyÊ21ÊthángÊ8ÊnămÊ2017,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ3283/QĐ-BCTÊvềÊ

việcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊchínhÊthứcÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊHÊcóÊxuấtÊxứÊ

từÊnướcÊCộngÊhòaÊNhânÊdânÊTrungÊHoa. 

NgàyÊ12ÊthángÊ11ÊnămÊ2018,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ4243/QĐ-BCTÊ

vềÊviệcÊgiữÊnguyênÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊmặtÊhàngÊthépÊ

hìnhÊchữÊHÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊCộngÊhòaÊNhânÊdânÊTrungÊHoa. 

NgàyÊ24ÊthángÊ8ÊnămÊ2020,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2251/QĐ-BCTÊvềÊ

việcÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(CBPG)ÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊ

thépÊhìnhÊchữÊHÊcóÊmãÊHSÊ7216.33.11,Ê7216.33.19,Ê7216.33.90,Ê7228.70.10ÊvàÊ7228.70.90ÊcóÊ

xuấtÊxứÊtừÊMa-lai-xi-a.Ê 

 

ThờiÊgian SựÊkiện 

24/08/2020 KhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊCBPGÊ(QuyếtÊđịnhÊsốÊ2251/QĐ-BCT) 

08/09/2020 CôngÊvănÊv/vÊbanÊhànhÊBảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊđốiÊvớiÊnhàÊsảnÊxuấtÊ
trongÊnước,ÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊvụÊviệcÊAD12 

CôngÊvănÊv/vÊbanÊhànhÊBảnÊcâuÊhỏiÊđiềuÊtraÊđốiÊvớiÊnhàÊsảnÊxuất,Ê
nhàÊxuấtÊkhẩuÊnướcÊngoàiÊvụÊviệcÊAD12 

02/04/2021 ÁpÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊtạmÊthờiÊ(QuyếtÊđịnhÊsốÊ1162/
QĐ-BCT) 

18/08/2021 BanÊhànhÊquyếtÊđịnhÊápÊthuế CBPGÊchínhÊthức (QuyếtÊđịnhÊsốÊ1975/
QĐ-BCT) ởÊmứcÊ10,64%. 

19/08/2022 BanÊhànhÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊ(QuyếtÊđịnhÊsốÊ1640/QĐ-BCT)Êvề biệnÊ
phápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđượcÊgiaÊhạnÊthêmÊ05ÊnămÊvớiÊmứcÊthuếÊ
CBPGÊđượcÊápÊdụngÊtừÊ22,09%ÊđếnÊ33,51%. 
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NgàyÊ05Ê thángÊ12ÊnămÊ2023,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ3133ÚQĐ-

BCTÊvềÊviệcÊràÊsoátÊlầnÊthứÊhaiÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊ

phẩmÊthépÊhìnhÊchữÊHÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊCộngÊhòaÊnhânÊdânÊTrungÊHoaÊ(mãÊvụÊviệcÊAR02.AD03). 

BộÊCôngÊThươngÊbắtÊđầuÊđiềuÊtraÊvụÊviệcÊtừÊthángÊ12/2023ÊtrênÊcơÊsởÊđềÊnghịÊcủaÊnhómÊ

CôngÊtyÊJinxiÊ(TrungÊQuốc)ÊnộpÊvàoÊthángÊ8/2022. 

NgàyÊ25/11/2024,ÊBộÊCôngÊThươngÊtiếpÊtụcÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ3098/QĐ-BCTÊvềÊkếtÊ

quảÊ ràÊ soátÊ lầnÊhaiÊđốiÊvớiÊbiệnÊphápÊ chốngÊbánÊpháÊgiáÊ ápÊdụngÊ choÊ thépÊ chữÊHÊ từÊTrungÊ

Quốc.Ê KếtÊ luậnÊ điềuÊ traÊ choÊ thấyÊ mứcÊ độÊ bánÊ pháÊ giáÊ củaÊ nhómÊ CôngÊ tyÊ JinxiÊ giảmÊ cònÊ

13,38%. 

4.ÊCảnhÊbáoÊvàÊkiếnÊnghị 

ThépÊhìnhÊcũngÊnhưÊnhiềuÊsảnÊphẩmÊsắtÊthépÊkhácÊnằmÊtrongÊdanhÊmụcÊcácÊnhómÊhàngÊ

bịÊápÊdụngÊnhiềuÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhấtÊtrênÊthếÊgiới.ÊDoÊđó,ÊđểÊbảoÊvệÊquyềnÊlợiÊ

hợpÊphápÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcủaÊViệtÊNamÊnóiÊchungÊvàÊthépÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊ

nóiÊriêng,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊ(BộÊCôngÊThương)ÊkhuyếnÊnghịÊcácÊdoanhÊnghiệpÊliênÊ

quanÊtheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrường,ÊtìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcácÊthịÊtrường.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊcầnÊchủÊđộngÊtìmÊhiểuÊhoặcÊliênÊhệÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊđượcÊcungÊcấpÊ

thôngÊ tinÊvàÊnắmÊvữngÊquyÊđịnh,Ê trìnhÊ tự,Ê thủÊ tụcÊđiềuÊ traÊ ápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊmạiÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩu.ÊDoÊđóÊcácÊdoanhÊnghiệpÊthépÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊchuẩnÊ

bịÊđầyÊđủÊgiấyÊtờ,ÊchứngÊtừÊchứngÊminhÊvềÊxuấtÊxứÊhàngÊhóaÊhợpÊpháp,ÊkhôngÊtiếpÊtayÊchoÊcácÊ

đốiÊtượngÊcóÊýÊđịnhÊlẩnÊtránhÊthuế.ÊTrướcÊnămÊ2017,ÊMa-lai-xi-aÊkhôngÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊHÊsangÊViệtÊNam.ÊTuyÊnhiên,ÊsauÊkhiÊViệtÊNamÊápÊdụngÊthuếÊCBPGÊthépÊ

hìnhÊHÊvớiÊTrungÊQuốc,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊnàyÊcủaÊMa-lai-xi-aÊsangÊViệtÊNamÊđãÊ

tăngÊđộtÊbiến,ÊlênÊhơnÊ213ÊtỷÊđồngÊtrongÊnămÊ2019ÊvàÊ848ÊtỷÊđồngÊtrongÊnămÊ2020.ÊDoÊđó,ÊcóÊ

dấuÊhiệuÊvềÊviệcÊ thépÊhìnhÊchữÊHÊđượcÊsảnÊxuấtÊ tạiÊMa-lai-xi-aÊsauÊđóÊxuấtÊkhẩuÊsangÊViệtÊ

NamÊnhằmÊlẩnÊtránhÊthuếÊCBPGÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊthépÊhìnhÊHÊcủaÊTrungÊQuốc.  

ÊNgoàiÊra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnênÊhợpÊtácÊđầyÊđủ,ÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊ

khiÊcóÊyêuÊcầu;ÊcóÊýÊkiếnÊkịpÊthờiÊđốiÊvớiÊcácÊkếtÊluậnÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊhoặcÊcácÊvấnÊđềÊdoÊ

cácÊbênÊliênÊquanÊnêu.ÊĐểÊứngÊphóÊhiệuÊquả,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊcần: 
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ThứÊnhất,ÊchủÊđộngÊthiếtÊlậpÊhệÊthốngÊquảnÊlýÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊminhÊbạch,ÊđảmÊbảoÊ

đápÊứngÊyêuÊcầuÊcủaÊnướcÊnhậpÊkhẩu,ÊđồngÊthờiÊ lưuÊgiữÊđầyÊđủÊsổÊsách,ÊchứngÊtừÊđểÊchứngÊ

minhÊkhôngÊbánÊpháÊgiáÊkhiÊbịÊđiềuÊtra.ÊViệcÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊcũngÊlàÊchiếnÊ

lượcÊcầnÊthiếtÊnhằmÊgiảmÊthiểuÊrủiÊro.ÊTrongÊquáÊtrìnhÊứngÊphóÊvớiÊcácÊcuộcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊ

thươngÊmại,ÊviệcÊthuÊthậpÊchứngÊcứÊlàÊbướcÊquanÊtrọng,ÊtrongÊđóÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtậpÊtrungÊ

vàoÊ3ÊloạiÊchứngÊcứÊchínhÊgồmÊdữÊliệuÊgiáÊcả,ÊchứngÊcứÊthiệtÊhạiÊvàÊhồÊsơÊtàiÊchính. 

ThứÊhai,ÊviệcÊhợpÊtácÊchặtÊchẽÊvớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊcũngÊlàÊyếuÊtốÊquanÊtrọngÊđểÊbảoÊđảmÊ

quáÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ diễnÊ raÊ suônÊ sẻÊ vàÊ côngÊ bằng,Ê cùngÊvớiÊ tìmÊ kiếmÊhỗÊ trợÊ phápÊ lýÊ chuyênÊ

nghiệpÊvàÊhọcÊhỏiÊtừÊcácÊtrườngÊhợpÊthựcÊtế,ÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊchuẩnÊbịÊtốtÊhơnÊchoÊcácÊcuộcÊ

điềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại.Ê 

ThứÊba,ÊtrướcÊkhiÊmộtÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊxảyÊra,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtrangÊbịÊ

nhữngÊkiếnÊthứcÊcơÊbảnÊvềÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊsongÊsongÊvớiÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊtrườngÊxuấtÊ

khẩu,Ê tránhÊ tậpÊ trungÊxuấtÊkhẩuÊquáÊ “nóng”ÊvàoÊmộtÊ thịÊ trườngÊvàÊcầnÊ tậpÊ trungÊcạnhÊ tranhÊ

bằngÊchấtÊlượngÊhơnÊlàÊcạnhÊtranhÊbằngÊgiáÊcả. 

ThứÊtư,ÊthườngÊxuyênÊcậpÊnhậtÊthôngÊtinÊvớiÊhiệpÊhộiÊvàÊcơÊquanÊChínhÊphủÊ(CụcÊPhòngÊ

vệÊthươngÊmại),ÊnhàÊnhậpÊkhẩuÊvềÊkhảÊnăngÊmộtÊvụÊviệcÊcóÊthểÊxảyÊra,ÊthamÊkhảoÊdanhÊsáchÊ

cácÊmặtÊhàngÊcảnhÊbáoÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊlẩnÊtránhÊthuếÊcủaÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmại.ÊTrongÊ

quáÊtrìnhÊứngÊphó,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊthamÊgia,ÊhợpÊtác,ÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊđầyÊđủÊchoÊcơÊquanÊ

điềuÊtraÊtrongÊtấtÊcảÊcácÊgiaiÊđoạnÊcủaÊvụÊviệc,ÊđồngÊthờiÊphốiÊhợpÊvớiÊhiệpÊhộiÊvàÊChínhÊphủÊ

trongÊtoànÊbộÊdiễnÊbiếnÊvụÊviệcÊđểÊnhậnÊđượcÊsựÊhỗÊtrợÊcầnÊthiết. 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊPHÔIÊTHÉPÊNHẬPÊKHẨU 

1.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthép 

a)ÊMặtÊhàngÊphôiÊthép 

PhôiÊthépÊlàÊhợpÊkimÊcủaÊsắtÊvàÊCacbon,ÊchứaÊhàmÊlượngÊCacbonÊdướiÊ2%,ÊhàmÊlượngÊ

ManganÊ (Mn)Ê dướiÊ 1%Ê vàÊ baoÊ gồmÊ mộtÊ sốÊ nguyênÊ tốÊ hóaÊ họcÊ khácÊ nhưÊ LưuÊ Huỳnh(S),Ê

PhotphoÊ(P),ÊSilicÊ(Si)ÊvàÊOxi,ÊthépÊlàÊvậtÊliệuÊkhôngÊthểÊthiếuÊtrongÊquáÊtrìnhÊxâyÊdựng.ÊThếÊ

nhưng loạiÊvậtÊchấtÊtrungÊgianÊcủaÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊraÊthépÊlàÊphôiÊthépÊthìÊkháÊítÊngườiÊbiết,Ê

kểÊcảÊcácÊkĩÊsưÊxâyÊdựng. 
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HiệnÊnay,Ê2ÊphươngÊphápÊsảnÊxuấtÊthépÊđượcÊsửÊdụngÊtrênÊtoànÊthếÊgiớiÊđóÊlàÊsảnÊxuấtÊ

thôngÊquaÊlòÊcơÊbảnÊ(BOF)ÊvàÊthôngÊquaÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF).ÊMặcÊdùÊcóÊsựÊkhácÊbiệtÊvềÊ

nguyênÊvậtÊliệuÊthamÊgiaÊvàoÊqúaÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊlàÊ quặngÊsắt,ÊthanÊđá,ÊthépÊphếÊliệuÊnhưngÊmụcÊ

đíchÊchungÊđềuÊlàÊtiếnÊhànhÊđúcÊđểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊphôiÊthép. 

70%Ê sảnÊlượngÊthépÊtrênÊthếÊgiớiÊđượcÊsảnÊxuấtÊthôngÊquaÊlòÊOxiÊcơÊbảnÊgồm: 

QuặngÊsauÊkhiÊđượcÊkhaiÊthácÊtừÊcácÊmỏÊsẽÊđượcÊchuyểnÊvềÊcácÊnhàÊmáyÊthép,ÊtrảiÊquaÊ

quáÊtrìnhÊluyệnÊgangÊvớiÊcácÊbướcÊnhưÊsau: 

QuặngÊkimÊloạiÊđượcÊnungÊnóngÊởÊmộtÊnhiệtÊđộÊcaoÊnhấtÊđịnhÊthôngÊthườngÊlàÊ1300ÊđộÊ

CÊtrởÊthànhÊcácÊdòngÊkimÊloạiÊnóngÊchảy. 

DòngÊkimÊloạiÊnàyÊđượcÊdẫnÊtớiÊ lòÊhồÊquangÊđiệnÊđểÊxửÊlýÊ(cácÊtạpÊchấtÊđượcÊtáchÊraÊ

khỏiÊvàÊvàÊcácÊthànhÊphầnÊhoáÊhọcÊtrongÊđóÊđượcÊđiềuÊchỉnh 

CuốiÊcùng,ÊdòngÊkimÊloạiÊnóngÊchảyÊđượcÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊthànhÊcácÊphôiÊthép 

QuyÊtrìnhÊtạoÊraÊphôiÊthépÊkhépÊkín: 

 

SauÊđóÊphôiÊthépÊsẽÊđượcÊcánÊvàÊgiaÊcôngÊthànhÊthépÊthànhÊphẩm.ÊĐâyÊchínhÊlàÊquyÊtrìnhÊ

chungÊtrongÊmọiÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊsắtÊtạiÊbấtÊkìÊnhàÊmáyÊnào.ÊDoÊđó,ÊcóÊthểÊhiểuÊmộtÊcáchÊ
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đơnÊgiảnÊnhấtÊphôiÊthépÊlàÊsảnÊphẩmÊcủaÊqúaÊtrìnhÊluyệnÊphôiÊnằmÊtrongÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊ

sắtÊthépÊvàÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊcủaÊnhàÊmáyÊcánÊthépÊxâyÊdựngÊthànhÊphẩm. 

SauÊkhiÊsảnÊxuấtÊxongÊphôiÊthépÊcóÊthểÊtồnÊtạiÊởÊ2ÊtrạngÊtháiÊkhácÊnhauÊnhư: 

TrạngÊtháiÊnóng:ÊsauÊkhiÊhìnhÊthànhÊphôiÊthépÊđượcÊduyÊtrìÊphôiÊởÊ1ÊnhiệtÊđộÊcaoÊđểÊđưaÊ

trựcÊtiếpÊvàoÊnhàÊmáyÊcánÊthépÊnhằmÊcánÊraÊthépÊxâyÊdựngÊthànhÊphẩm. 

TrạngÊtháiÊnguội: NếuÊmuốnÊchuyểnÊtớiÊcácÊnhàÊmáyÊkhác,ÊphôiÊthépÊsẽÊđượcÊđểÊởÊtrạngÊ

tháiÊnguội.ÊĐểÊthựcÊhiệnÊquáÊtrìnhÊcánÊthépÊthànhÊphẩmÊphôiÊthépÊphảiÊđượcÊlàmÊnóngÊlại. 

HiệnÊnayÊởÊnướcÊta,ÊhầuÊhếtÊcácÊsốÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊthépÊlớnÊnhư ÊPomina,ÊViệtÊNhậtÊ

ThépÊHòaÊPhátÊđềuÊkhôngÊngừngÊđầuÊ tưÊmáyÊmóc,ÊdâyÊchuyềnÊcôngÊnghệÊđểÊxâyÊdựngÊnênÊ

nhữngÊkhuÊliênÊhợpÊsảnÊxuấtÊgangÊthépÊkhépÊkín,ÊđồngÊbộ,ÊtạoÊraÊchuỗiÊliênÊhoànÊtrongÊsảnÊxuấtÊ

thépÊtheoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđạiÊcủaÊthếÊgiới. 

PhôiÊthépÊđượcÊchiaÊthànhÊnhiềuÊloạiÊvớiÊnhữngÊmụcÊđíchÊsửÊdụngÊkhácÊnhauÊnhưngÊchủÊ

yếuÊlàÊ3ÊloạiÊdướiÊđây: 

PhôiÊthép vuông:ÊQuyÊcáchÊphổÊbiếnÊcủaÊloạiÊphôiÊthépÊnàyÊthườngÊlà:Ê100ÊxÊ100,Ê125ÊxÊ

125,Ê 150Ê xÊ 150Ê chiềuÊ dàiÊ từÊ 6Ê –Ê 12Ê m.Ê Loại phôi nàyÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ chủÊ yếuÊ đểÊ

sảnxuất thép cuộn, thép thanhÊvằnÊxâyÊdựngÊthànhÊphẩm. 

 

PhôiÊthépÊdẹp:ÊLoạiÊphôiÊthépÊnàyÊthườngÊcóÊtiếtÊdiệnÊcắtÊngangÊmặtÊhìnhÊchữÊnhậtÊvàÊđóÊ

đượcÊđưaÊquaÊcácÊloạiÊmáyÊmócÊđểÊđểÊcánÊthépÊcuộnÊcánÊnóng,ÊthépÊcuộnÊcánÊnguội,ÊthépÊtấmÊ

cánÊnóng… 
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PhôiÊ thépÊBloom:ÊXétÊvềÊđặcÊđiểmÊphôiÊ thépÊBloomÊgầnÊnhưÊbilletÊnhưngÊ lạiÊcóÊkíchÊ

thướcÊ lớnÊhơn.ÊNếuÊkhôngÊcóÊphôiÊ thépÊvuôngÊvàÊphôiÊ thépÊdẹpÊ thìÊcóÊthểÊdùngÊloạiÊnàyÊđểÊ

thayÊthế. 

b)ÊGiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthép 

GiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ4ÊvàÊ

thángÊ5ÊnămÊ2024ÊlầnÊlượtÊlàÊ872.595ÊUSDÊvàÊ818.868ÊUSD.ÊTheoÊđó,ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊphôiÊ thépÊvàoÊViệtÊNamÊ trongÊ thángÊ 5ÊnămÊ2024ÊđãÊgiảmÊ53.727ÊUSDÊ (tươngÊ đươngÊ

6,2%ÊsoÊvớiÊthángÊ4ÊnămÊ2024). 

GiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ

4,ÊthángÊ5ÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊthángÊ5ÊnămÊ2024,ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊcuảÊViệtÊNamÊgiảmÊ27,94%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊtrước.ÊThángÊ5ÊnămÊ2023,ÊTrungÊQuốcÊlàÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊnhất;ÊtuyÊnhiênÊđếnÊ

thángÊ5ÊnămÊ2024,ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊđãÊgiảmÊmạnhÊ32,03%,ÊtừÊ236.785ÊUSDÊ(thángÊ5Ê

nămÊ2023)Ê xuốngÊ cònÊ 160.935ÊUSDÊ (thángÊ 5ÊnămÊ2024).ÊTrongÊ khiÊ đó,Ê nhậpÊ khẩuÊ từÊHànÊ

QuốcÊlạiÊ tăngÊ11,27%,ÊtừÊ165.767ÊUSDÊ(thángÊ5ÊnămÊ2023)ÊlênÊ184.445ÊUSDÊ(thángÊ5ÊnămÊ
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2024).ÊNhậpÊkhẩuÊtừÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc)ÊcũngÊtăngÊ8,38%,ÊtừÊ108.200ÊUSDÊ(thángÊ5ÊnămÊ

2023)Ê lênÊ 117.272ÊUSDÊ (thángÊ 5Ê nămÊ 2024).ÊNhậpÊ khẩuÊ từÊNhậtÊBảnÊ giảmÊ tớiÊ 88,89%,Ê từÊ

101.511ÊUSDÊ(thángÊ5ÊnămÊ2023)ÊxuốngÊchỉÊcònÊ11.273ÊUSDÊ(thángÊ5ÊnămÊ2024).Ê 

CácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtrongÊthángÊ5ÊnămÊ2023,Ê

2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊthángÊ5ÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊtừÊHànÊQuốcÊnhiềuÊnhấtÊvớiÊtrịÊ

giáÊ184.445ÊUSDÊ(chiếmÊ22,52%ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊcủaÊViệtÊNam).ÊNhậpÊkhẩuÊ

từÊTrungÊQuốcÊđứngÊthứÊhai,ÊđạtÊ160.935ÊUSDÊ(chiếmÊ19,66%ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊ

củaÊViệtÊNam).ÊNhậpÊkhẩuÊtừÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc)ÊđạtÊ117.272ÊUSDÊ(chiếmÊ14,32%ÊtổngÊ

giáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊcủaÊViệtÊNam).ÊNhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊchiếmÊ42,12%. 

ThịÊtrường 

TrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊ

thángÊ5/2023 

(ĐơnÊvị:ÊUSD) 

TrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊ

thángÊ5/2024 

(ĐơnÊvị:ÊUSD) 

ThángÊ5/2023ÊsoÊ

vớiÊthángÊ5/2024 

(ĐơnÊvị:Ê%) 

TổngÊnhậpÊkhẩuÊ

vàoÊViệtÊNam 
1.136.414 818.868 -27,94 

TrungÊQuốc 236.785 160.935 -32.03 

HànÊQuốc 165.767 184.445 11.27 

ĐàiÊLoanÊ 

(TrungÊQuốc) 
108.200 117.272 8.38 

NhậtÊBản 101.511 11.273 -88.89 
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ThịÊphầnÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊ

thángÊ5ÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

CácÊcôngÊtyÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtrongÊnước: 

 

STT TênÊcôngÊty 

1 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊHòaÊPhátÊHảiÊDương 

2 CôngÊtyÊTNHHÊMộtÊthànhÊviênÊThépÊMiềnÊNamÊ-ÊVNSTEEL 

3 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊVicasaÊ-ÊVNSTEEL 

4 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊThủÊĐứcÊ-ÊVNSTEEL 

5 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊHòaÊphátÊHưngÊYên; 

6 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊđặcÊbiệtÊShengli 

7 CôngÊtyÊTNHHÊGangÊthépÊHưngÊnghiệpÊFormosa 

8 CôngÊtyÊKhoángÊsảnÊvàÊLuyệnÊkimÊViệtÊTrung 

9 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊTunghoÊViệtÊNam 

10 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊPomina 

11 CôngÊtyÊCổÊphầnÊGangÊThépÊTháiÊNguyên 
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TheoÊHiệpÊhộiÊThépÊViệtÊNamÊ(VSA),ÊtrongÊthángÊ5/2024,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊđạtÊ1,8ÊtriệuÊ

tấn,ÊtăngÊ3,2%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊtăngÊ23,4%ÊsoÊvớiÊthángÊ5/2023.ÊTiêuÊthụÊthépÊthôÊđạtÊgầnÊ

1,87Ê triệuÊ tấn,Ê tăngÊ18,3%ÊsoÊvớiÊ thángÊ trướcÊnhưngÊ tăngÊ26,3%ÊsoÊvớiÊ cùngÊkỳÊnămÊ2023.Ê

XuấtÊkhẩuÊthépÊthôÊthángÊ5ÊđạtÊ271.396Êtấn,ÊgiảmÊ3,6%ÊsoÊvớiÊthángÊ4ÊnhưngÊtăngÊ52%ÊsoÊvớiÊ

thángÊ5/2023.ÊTínhÊchungÊ5ÊthángÊnămÊ2024,ÊsảnÊxuấtÊthépÊthôÊđạtÊ9ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ20%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTiêuÊthụÊđạtÊ8,83ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ16%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTrongÊđó,Ê

xuấtÊkhẩuÊđạtÊ1,17ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ69%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023. 

VềÊnhậpÊkhẩu,ÊtrongÊthángÊ5/2024,ÊViệtÊNamÊđãÊnhậpÊkhẩuÊkhoảngÊ1,547ÊtriệuÊtấnÊthép,Ê

tăngÊ20,57%ÊsoÊvớiÊ thángÊ4/2024ÊvàÊ tăngÊ84,72%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ trướcÊvềÊ lượngÊnhậpÊ

khẩu.ÊGiáÊ trịÊ nhậpÊ khẩuÊ đạtÊ hơnÊ 1,129Ê triệuÊUSDÊ tăngÊ 17,91%Ê soÊ vớiÊ thángÊ trướcÊ vàÊ tăngÊ

46,31%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊTínhÊchungÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊnhậpÊkhẩuÊthépÊthànhÊ

phẩmÊcácÊloạiÊvềÊViệtÊNamÊkhoảngÊ6,919ÊtriệuÊtấnÊvớiÊtrịÊgiáÊhơnÊ5,015ÊtỷÊUSD,ÊtăngÊ50,21%Ê

vềÊlượngÊvàÊtăngÊ27,47%ÊvềÊgiáÊtrịÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ2023. 

VềÊxuấtÊkhẩu,Ê thángÊ5/2024,ÊViệtÊNamÊđãÊxuấtÊkhẩuÊkhoảngÊ1,117Ê triệuÊ tấnÊ thépÊ tăngÊ

nhẹÊ0,78%ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2024ÊnhưngÊgiảmÊ1,37%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊvềÊlượngÊxuấtÊ

khẩu.ÊGiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊhơnÊ797ÊtriệuÊUSDÊgiảmÊ4,53%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊgiảmÊ14,36%Ê

soÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023. 

TínhÊchungÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊđãÊxuấtÊkhẩuÊkhoảngÊ5,505ÊtriệuÊtấnÊthépÊ

tăngÊ25,61%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước.ÊGiáÊtrịÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ4,041ÊtỷÊUSDÊtăngÊ17,19%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊ2023. 

3.ÊĐánhÊgiáÊvàÊkhuyếnÊnghị 

NgàyÊ18ÊthángÊ12ÊnămÊ2016,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2968/QĐ-

BCTÊvềÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ

ViệtÊ Nam.Ê CácÊ sảnÊ phẩmÊ thuộcÊ mãÊ HS:Ê 7207.11.00;Ê 7207.19.00;Ê 7207.20.29;Ê 7207.20.99;Ê

7224.90.00;Ê 7213.10.10;Ê 7213.10.90;Ê 7213.91.20;Ê 7214.20.31;Ê 7214.20.41;Ê 7227.90.00;Ê

7228.30.10;Ê9811.00.00. 

TheoÊquyÊđịnhÊcủaÊHiệpÊđịnhÊTựÊvệÊcủaÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊThếÊgiớiÊ(WTO)ÊmàÊViệtÊ

NamÊ làÊ thànhÊviên,ÊBộÊCôngÊThươngÊcũngÊđãÊquyếtÊđịnhÊ lộÊ trìnhÊápÊ thuếÊ tựÊvệÊ theoÊhướngÊ

giảmÊdầnÊđốiÊvớiÊcácÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊnhưÊsau: 
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NgàyÊ20/03/2020,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ918/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊgiaÊhạnÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊdàiÊnhậpÊkhẩuÊvớiÊmứcÊthuếÊvàÊ

thờiÊgianÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊnhưÊsau: 

 

ÊNgàyÊ21/03/2023,ÊBộÊCôngÊThươngÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ691/QĐ-BCT.ÊTheoÊQuyếtÊ

địnhÊ này,ÊBộÊ trưởngÊBộÊCôngÊThươngÊkhôngÊ giaÊ hạnÊ ápÊ dụngÊ biệnÊphápÊ tựÊ vệÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ

phẩmÊphôiÊ thépÊcóÊmãÊHS:Ê7207.11.00;Ê7207.19.00;Ê7207.20.29;Ê7207.20.99;Ê7224.90.00;ÊvàÊ

ThờiÊgianÊcóÊhiệuÊlực ThuếÊphôiÊthép 

TừÊngàyÊ22/3/2016Ê(ngàyÊQuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊtạmÊthờiÊcóÊhiệuÊlực)ÊđếnÊngàyÊ01/8/2016 

23,3% 

(mứcÊthuếÊtựÊvệÊtạmÊthời) 

TừÊngàyÊ02/8/2016Ê(ngàyÊQuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊ

phápÊchínhÊthứcÊcóÊhiệuÊlực)ÊđếnÊngàyÊ21/3/2017 

23,3% 

(mứcÊthuếÊtựÊvệÊchínhÊthức) 

TừÊngàyÊ22/3/2017ÊđếnÊngàyÊ21/3/2018 21,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2018ÊđếnÊngàyÊ21/3/2019 19,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2019ÊđếnÊngàyÊ21/3/2020 17,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2020ÊtrởÊđi 0% 

(nếuÊkhôngÊgiaÊhạn) 

ThờiÊgianÊcóÊhiệuÊlực ThuếÊphôiÊthép 

TừÊngàyÊ22/3/2020ÊđếnÊ21/3/2021 15,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2021ÊđếnÊ21/3/2022 13,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2022ÊđếnÊ21/3/2023 11,3% 

TừÊngàyÊ22/3/2023ÊtrởÊđi 0% 

(nếuÊkhôngÊgiaÊhạn) 
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9811.00.10ÊđượcÊdẫnÊchiếuÊtớiÊmãÊHSÊ7224.90.00.ÊTheoÊđó,ÊtạiÊthờiÊđiểmÊthángÊ5ÊnămÊ2024,Ê

mặtÊhàngÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊvàÊViệtÊNamÊkhôngÊphảiÊchịuÊthuếÊtựÊvệ. 

PhôiÊ thépÊlàÊsảnÊphẩmÊtrungÊgianÊđểÊlàmÊraÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊkhácÊđượcÊsửÊdụngÊrấtÊ

rộngÊrãiÊtrongÊcácÊcôngÊtrìnhÊxâyÊdựngÊhiệnÊnay,ÊlàÊvậtÊliệuÊchủÊđạoÊđểÊxâyÊnênÊnhữngÊtòaÊnhàÊ

caoÊ tầng,Ê nhữngÊ nhịpÊ cầuÊ bắcÊ quaÊ sông.ÊQuanÊ điểmÊ củaÊChínhÊ phủÊViệtÊNamÊ luônÊ khuyếnÊ

khíchÊđầuÊtưÊsảnÊxuấtÊthépÊtừÊthượngÊnguồn,ÊưuÊtiênÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvìÊthépÊđượcÊcoiÊlàÊ

nềnÊtảngÊđểÊsảnÊxuấtÊcácÊsảnÊphẩmÊcôngÊnghiệp,ÊgiúpÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊtựÊchủÊ

đượcÊphầnÊnguyênÊliệu.ÊBảoÊvệÊsảnÊxuấtÊthượngÊnguồnÊtrongÊnướcÊcũngÊlàÊbảoÊvệÊcôngÊănÊviệcÊ

làmÊvàÊ tạoÊnguồnÊ thuÊngânÊsáchÊbềnÊvữngÊchoÊnhàÊnước.ÊBênÊcạnhÊđó,Ê thépÊ làÊmặtÊhàngÊcóÊ

lượngÊnhậpÊkhẩuÊlớn,ÊlạiÊlàÊngànhÊcôngÊnghiệpÊcốtÊlõi,ÊtácÊđộngÊđếnÊnhiềuÊngànhÊkinhÊtếÊkhácÊ

nhau..  

HiệnÊnay,ÊcácÊquốcÊgiaÊtrênÊthếÊgiớiÊđangÊtăngÊcườngÊápÊdụngÊtriệtÊđểÊcácÊhàngÊràoÊkỹÊ

thuậtÊvàÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.ÊCácÊràoÊcảnÊkỹÊ

thuậtÊđượcÊápÊdụngÊrõÊràngÊtạiÊcácÊquốcÊgiaÊnhưÊTháiÊLan,ÊIndonesia,ÊMalaysia,ÊHànÊQuốc,ÊẤnÊ

Độ,ÊÚc,ÊAnh….ÊTrongÊkhiÊđó,ÊgầnÊnhưÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊđềuÊcó thuếÊ

nhậpÊkhẩu bằngÊ0%.ÊHơnÊnữa,ÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊđãÊbịÊdỡÊbỏ. 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊhiệnÊtạiÊchoÊthấyÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊcònÊrấtÊthấpÊvàÊ

khóÊcóÊkhảÊnăngÊtăngÊnhanhÊtrongÊthờiÊgianÊtới.ÊPhôiÊthépÊlàÊsảnÊphẩmÊtrungÊgianÊtrongÊchuỗiÊ

giáÊtrịÊcủaÊngànhÊthép,ÊchủÊyếuÊphụcÊvụÊnhuÊcầuÊsảnÊxuấtÊnộiÊbộÊtạiÊcácÊnhàÊmáyÊthépÊđểÊchếÊ

tạoÊcácÊsảnÊphẩmÊhạÊnguồnÊnhưÊthépÊxâyÊdựng,ÊthépÊtấm,ÊthépÊcuộn.ÊChínhÊvìÊđặcÊthùÊnày,ÊnhuÊ

cầuÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊchỉÊtăngÊkhiÊnguồnÊcungÊnộiÊđịaÊkhôngÊđápÊứngÊđủÊhoặcÊchiÊphíÊsảnÊ

xuấtÊtrongÊnướcÊvượtÊquáÊchiÊphíÊnhậpÊkhẩu.ÊTuyÊnhiên,ÊvớiÊmạngÊlướiÊsảnÊxuấtÊvàÊphânÊphốiÊ

phôiÊthépÊnộiÊđịaÊngàyÊcàngÊphátÊtriển,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊcóÊxuÊhướngÊưuÊtiênÊsửÊ

dụngÊnguồnÊnguyênÊliệuÊnộiÊđịaÊđểÊtốiÊưuÊhóaÊchiÊphíÊvàÊduyÊtrìÊtínhÊổnÊđịnhÊtrongÊchuỗiÊcungÊ

ứng.ÊBênÊ cạnhÊ đó,Ê việcÊ nhậpÊ khẩuÊ phôiÊ thépÊ thườngÊ gặpÊ phảiÊ cácÊ ràoÊ cảnÊ nhưÊ chiÊ phíÊ vậnÊ

chuyểnÊcao,ÊthuếÊnhậpÊkhẩu,ÊvàÊyêuÊcầuÊvềÊchấtÊlượng,ÊkhiếnÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊtrởÊthànhÊphươngÊ

ánÊítÊđượcÊưuÊtiên.ÊÊ 

KhảÊnăngÊtăngÊnhanhÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊtrongÊtươngÊlaiÊgầnÊcũngÊrấtÊthấpÊ

doÊcácÊyếuÊtốÊliênÊquanÊđếnÊcơÊcấuÊthịÊtrườngÊvàÊchínhÊsáchÊkinhÊtế.ÊNềnÊcôngÊnghiệpÊthépÊnộiÊ

địaÊthườngÊđượcÊbảoÊhộÊthôngÊquaÊcácÊchínhÊsáchÊhỗÊ trợÊvàÊưuÊđãiÊdànhÊchoÊsảnÊxuấtÊ trongÊ
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nước,ÊtừÊđóÊtạoÊđộngÊlựcÊchoÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtậpÊtrungÊphátÊtriểnÊnăngÊlựcÊnộiÊtại.ÊNgoàiÊra,Ê

việcÊphátÊtriểnÊhệÊthốngÊsảnÊxuấtÊkhépÊkín,ÊtừÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊđếnÊsảnÊphẩmÊhạÊnguồn,ÊgiúpÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊkiểmÊsoátÊtốtÊhơnÊchiÊphí,ÊchấtÊlượngÊvàÊthờiÊgianÊgiaoÊhàng.ÊĐiềuÊnàyÊcàngÊ

củngÊcốÊxuÊhướngÊsửÊdụngÊphôiÊthépÊnộiÊđịa,ÊthayÊvìÊphụÊthuộcÊvàoÊnguồnÊcungÊquốcÊtế.ÊÊ 

NhìnÊ chung,Ê việcÊ nhậpÊkhẩuÊphôiÊ thépÊởÊmứcÊ thấpÊgópÊphầnÊ ổnÊ địnhÊ thịÊ trườngÊ thépÊ

trongÊnước,ÊgiảmÊápÊlựcÊtừÊbiếnÊđộngÊgiáÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊvàÊđảmÊbảoÊsựÊbềnÊvữngÊchoÊ

ngànhÊthépÊnộiÊđịa.ÊTuyÊnhiên,ÊđểÊduyÊtrìÊvàÊphátÊtriểnÊlợiÊthếÊnày,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtiếpÊ

tụcÊđầuÊ tưÊvàoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđại,Ê tốiÊưuÊhóaÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊvàÊnângÊcaoÊchấtÊ lượngÊsảnÊ

phẩmÊđểÊđápÊứngÊtiêuÊchuẩnÊngàyÊcàngÊkhắtÊkheÊcủaÊthịÊtrường.ÊĐồngÊthời,ÊngànhÊthépÊcũngÊ

cầnÊtheoÊdõiÊsátÊsaoÊdiễnÊbiếnÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,ÊđặcÊbiệtÊlàÊgiáÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊvàÊcácÊ

thayÊđổiÊvềÊchínhÊsáchÊthươngÊmại,ÊnhằmÊchủÊđộngÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊlượcÊnhậpÊkhẩuÊhoặcÊsảnÊ

xuấtÊphùÊhợp.ÊViệcÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊbảoÊvệÊvịÊthếÊcủaÊngànhÊthépÊtrongÊnướcÊmàÊcònÊtạoÊ

điềuÊkiệnÊđểÊmởÊrộngÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranhÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế.Ê 

HiệnÊnayÊViệtÊNamÊkhôngÊcònÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊgiáÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtrongÊnướcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊ

tháchÊthứcÊlớnÊtrongÊviệcÊduyÊtrìÊsứcÊcạnhÊtranhÊvàÊbảoÊvệÊthịÊphần.ÊNếuÊcóÊdấuÊhiệuÊchoÊthấyÊ

phôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊbịÊbánÊpháÊgiá,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊcầnÊkhẩnÊtrươngÊtriểnÊkhaiÊ

cácÊbiệnÊphápÊnhằmÊbảoÊvệÊlợiÊ íchÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊvàÊduyÊ trìÊsựÊổnÊđịnhÊcủaÊthịÊ

trường.ÊCầnÊthuÊthậpÊthôngÊtinÊvàÊbằngÊchứngÊchiÊvềÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,ÊbaoÊgồmÊviệcÊsoÊsánhÊ

giáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊthépÊvớiÊgiáÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,ÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊvàÊgiáÊbánÊthựcÊtếÊ

trongÊnước.ÊNếuÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊthấpÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊthôngÊthườngÊhoặcÊgiáÊ

xuấtÊkhẩuÊtạiÊquốcÊgiaÊsảnÊxuất,ÊđóÊlàÊdấuÊhiệuÊrõÊràngÊcủaÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá.ÊNgoàiÊra,ÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊcầnÊtheoÊdõiÊsátÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩu,ÊđặcÊbiệtÊkhiÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊvềÊ

nguồnÊcungÊhoặcÊkhiÊgiáÊbánÊcủaÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊthấpÊbấtÊthường.ÊNhữngÊdữÊliệuÊnàyÊsẽÊlàÊ

cơÊsởÊquanÊtrọngÊđểÊxácÊđịnhÊtínhÊchấtÊvàÊmứcÊđộÊviÊphạm,ÊđồngÊthờiÊlàmÊcănÊcứÊđềÊxuấtÊđốiÊ

vớiÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊquyền.ÊÊ 

SauÊkhiÊ thuÊ thậpÊđầyÊđủÊbằngÊchứng,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊhoặcÊhiệpÊhộiÊngànhÊ thépÊcầnÊ

phốiÊhợpÊchặtÊchẽÊđểÊyêuÊcầuÊBộÊCôngÊThươngÊkhởiÊxướngÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá.Ê

HồÊsơÊđềÊnghịÊcầnÊđượcÊchuẩnÊbịÊkỹÊlưỡng,ÊbaoÊgồmÊcácÊtàiÊliệuÊchứngÊminhÊhànhÊviÊbánÊpháÊ

giá,ÊthiệtÊhạiÊcụÊthểÊmàÊngànhÊthépÊnộiÊđịaÊphảiÊchịu,ÊvàÊmốiÊquanÊhệÊnhânÊquảÊgiữaÊhaiÊyếuÊtốÊ
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này.ÊVíÊdụ,ÊthiệtÊhạiÊcóÊthểÊbaoÊgồmÊsựÊsụtÊgiảmÊdoanhÊthu,ÊlợiÊnhuận,ÊhayÊthịÊphầnÊcủaÊcácÊnhàÊ

sảnÊxuấtÊnộiÊđịa.ÊTrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtra,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊminhÊbạchÊ

vềÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊgiáÊbánÊvàÊcácÊsốÊliệuÊkinhÊdoanhÊkhácÊđểÊhỗÊtrợÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊphânÊ

tíchÊvàÊxácÊđịnhÊbảnÊchấtÊcủaÊvấnÊđề.ÊNếuÊkếtÊquảÊđiềuÊtraÊkếtÊluậnÊrằngÊcóÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá,Ê

cácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊ thểÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊnhưÊápÊ thuếÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊđểÊđiềuÊchỉnhÊlạiÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvềÊmứcÊhợpÊlý.ÊÊ 

NgoàiÊcácÊbiệnÊphápÊphápÊlý,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊchúÊtrọngÊvàoÊviệcÊtăngÊcườngÊnộiÊlựcÊ

đểÊnângÊcaoÊnăngÊ lựcÊcạnhÊ tranh.ÊMộtÊ trongÊnhữngÊchiếnÊ lượcÊhiệuÊquảÊ làÊđầuÊ tưÊvàoÊcôngÊ

nghệÊsảnÊxuấtÊhiệnÊđạiÊnhằmÊgiảmÊchiÊphí,ÊtăngÊnăngÊsuấtÊvàÊcảiÊthiệnÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩm.Ê

KhiÊsảnÊphẩmÊnộiÊđịaÊcóÊtínhÊcạnhÊtranhÊcaoÊvềÊgiáÊvàÊchấtÊlượng,ÊápÊlựcÊtừÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊ

rẻÊsẽÊgiảmÊđángÊkể.ÊĐồngÊthời,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊmởÊrộngÊsảnÊxuấtÊsangÊcácÊdòngÊsảnÊ

phẩmÊgiáÊ trịÊgiaÊ tăngÊhoặcÊtậpÊtrungÊvàoÊcácÊphânÊkhúcÊthịÊ trườngÊcaoÊcấpÊđểÊgiảmÊthiểuÊsựÊ

cạnhÊtranhÊtrựcÊtiếpÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊcácÊphânÊkhúcÊgiáÊthấp.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊviệcÊđaÊ

dạngÊhóaÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊvàÊtìmÊkiếmÊcơÊhộiÊxuấtÊkhẩuÊmớiÊcũngÊlàÊmộtÊgiảiÊphápÊhiệuÊquảÊ

đểÊgiảmÊsựÊphụÊthuộcÊvàoÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊđốiÊphóÊvớiÊtácÊđộngÊcủaÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊ

pháÊgiá.ÊÊ 

PhốiÊhợpÊvớiÊcácÊhiệpÊhộiÊngànhÊthépÊvàÊcácÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊcũngÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊ

trọngÊtrongÊviệcÊđốiÊphóÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiá.ÊCácÊhiệpÊhộiÊngànhÊthépÊcóÊthểÊđạiÊ

diệnÊchoÊ tiếngÊnóiÊchungÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệp,Ê thúcÊđẩyÊquáÊ trìnhÊđiềuÊ traÊvàÊvậnÊđộngÊápÊ

dụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrênÊquyÊmôÊtoànÊngành.ÊHơnÊnữa,ÊhiệpÊhộiÊcóÊthểÊ

đóngÊvaiÊtròÊtrungÊgianÊtrongÊviệcÊchiaÊsẻÊthôngÊtin,ÊtạoÊdiễnÊđànÊđểÊcácÊdoanhÊnghiệpÊhợpÊtácÊ

vàÊphốiÊhợpÊtrongÊviệcÊgiảiÊquyếtÊvấnÊđề.ÊNgoàiÊra,ÊlàmÊviệcÊvớiÊcácÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊ

cóÊthểÊgiúpÊphátÊhiệnÊvàÊngănÊchặnÊsớmÊcácÊhànhÊviÊcạnhÊtranhÊkhôngÊlànhÊmạnhÊtừÊcácÊnhàÊ

xuấtÊkhẩu.ÊÊ 

DoanhÊnghiệpÊcầnÊthiếtÊlậpÊhệÊthốngÊgiámÊsátÊthịÊtrườngÊchặtÊchẽÊđểÊphátÊhiệnÊkịpÊthờiÊ

cácÊbiếnÊđộngÊbấtÊthườngÊvàÊchủÊđộngÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊlượcÊkinhÊdoanh.ÊĐiềuÊnàyÊbaoÊgồmÊ

việcÊcậpÊnhậtÊthôngÊtinÊvềÊgiáÊcả,ÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊvàÊcácÊchínhÊsáchÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊ

cóÊthểÊảnhÊhưởngÊđếnÊthịÊtrườngÊthép.ÊSựÊchủÊđộngÊvàÊlinhÊhoạtÊtrongÊchiếnÊlượcÊkinhÊdoanh,Ê

kếtÊhợpÊvớiÊcácÊbiệnÊphápÊphápÊlýÊvàÊnộiÊlựcÊcạnhÊtranhÊmạnhÊmẽ,ÊsẽÊgiúpÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

ứngÊphóÊhiệuÊquảÊvớiÊnguyÊcơÊtừÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊpháÊgiá.ÊĐồngÊthời,ÊviệcÊnàyÊcũngÊđảmÊ



 TRAV www.trav.gov.vn 82 

bảoÊsựÊphátÊ triểnÊbềnÊvữngÊvàÊ lâuÊdàiÊchoÊngànhÊ thépÊ trongÊnước,ÊkhôngÊchỉÊ trongÊbốiÊcảnhÊ

hiệnÊtạiÊmàÊcònÊtrướcÊnhữngÊtháchÊthứcÊtrongÊtươngÊlai.ÊÊ 

BênÊcạnhÊđó,ÊviệcÊtăngÊcườngÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊhiệnÊđạiÊvàÊtựÊđộngÊhóaÊsẽÊ

giúpÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnângÊcaoÊnăngÊsuấtÊvàÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩm,ÊtừÊđóÊcạnhÊtranhÊhiệuÊquảÊ

hơnÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊ rẻ.ÊĐặcÊbiệt,ÊviệcÊứngÊdụngÊcácÊcôngÊnghệÊxanh,ÊgiảmÊ

thiểuÊtácÊđộngÊtiêuÊcựcÊđếnÊmôiÊtrường,ÊkhôngÊchỉÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊđápÊứngÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊ

bảoÊvệÊmôiÊtrườngÊmàÊcònÊcóÊthểÊlàÊyếuÊtốÊcạnhÊtranhÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊthuÊhútÊkháchÊhàngÊ

vàÊđốiÊtácÊkinhÊdoanh. 

CácÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ ngànhÊ thépÊ cầnÊ phảiÊ đặcÊ biệtÊ chúÊ trọngÊ đếnÊ việcÊ phátÊ triểnÊ

nguồnÊnhânÊlựcÊchấtÊlượngÊcao.ÊĐộiÊngũÊnhânÊviênÊcầnÊđượcÊđàoÊtạoÊbàiÊbảnÊvàÊthườngÊxuyênÊ

cậpÊnhậtÊcácÊkiếnÊthứcÊmớiÊvềÊthịÊtrườngÊvàÊcôngÊnghệÊsảnÊxuất.ÊĐiềuÊnàyÊkhôngÊchỉÊgiúpÊnângÊ

caoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊmàÊcònÊtạoÊraÊmộtÊmôiÊtrườngÊlàmÊviệcÊsángÊtạoÊvàÊ

đổiÊmới.ÊĐểÊ làmÊđượcÊ điềuÊ này,Ê doanhÊ nghiệpÊ cóÊ thểÊ hợpÊ tácÊ vớiÊ cácÊ trườngÊ đạiÊ học,Ê việnÊ

nghiênÊcứu,ÊhoặcÊcácÊtổÊchứcÊđàoÊtạoÊquốcÊtếÊnhằmÊcungÊcấpÊchươngÊtrìnhÊhuấnÊluyệnÊchuyênÊ

sâuÊvàÊkỹÊnăngÊthựcÊtếÊchoÊnhânÊviên. 

TrongÊbốiÊcảnhÊngànhÊthépÊđangÊtrảiÊquaÊnhiềuÊthayÊđổiÊvàÊtháchÊthức,ÊviệcÊphátÊ triểnÊ

cácÊ chiếnÊ lượcÊxuấtÊkhẩuÊvàÊmởÊ rộngÊ thịÊ trườngÊquốcÊ tếÊ làÊvôÊ cùngÊquanÊ trọng.ÊCácÊdoanhÊ

nghiệpÊcầnÊnghiênÊcứuÊvàÊtìmÊkiếmÊcơÊhộiÊxuấtÊkhẩuÊphôiÊthépÊsangÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊnhuÊcầuÊ

cao,ÊnhưÊcácÊquốcÊgiaÊASEAN,ÊEU,ÊvàÊMỹ,ÊnhằmÊmởÊrộngÊkênhÊ tiêuÊ thụÊsảnÊphẩmÊvàÊ tăngÊ

trưởngÊdoanhÊthu.ÊViệcÊkýÊkếtÊcácÊhiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdo,ÊcảiÊthiệnÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩm,Ê

vàÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊsẽÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊvữngÊvàngÊhơnÊtrongÊcuộcÊ

đuaÊtoànÊcầu. 
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THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊPHÂNÊBÓNÊNHẬPÊKHẨU 

1. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊthángÊ5ÊnămÊ2024 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊchung: 

TheoÊ thốngÊkêÊ sơÊbộÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊquan,Ê trongÊ thángÊ5/2024ÊcảÊnướcÊnhậpÊkhẩuÊ

531.849Ê tấnÊphânÊbón,Ê tươngÊđươngÊ176,64Ê triệuÊUSD,Ê giáÊ trungÊbìnhÊ332,1ÊUSD/tấn,Ê tăngÊ

7,4%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ8,3%ÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ0,8%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊ4/2024.ÊSoÊvớiÊthángÊ

5/2023ÊtăngÊmạnhÊ37,5%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ43,8%ÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ4,6%ÊvềÊgiá. 

TínhÊchungÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊlượngÊphânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcảÊnướcÊđạtÊtrênÊ2,12Ê

triệuÊtấn,ÊtrịÊgiáÊtrênÊ681,9ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊđạtÊ321,4ÊUSD/tấn. 

HìnhÊ11:ÊCơÊcấuÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbón 

(%ÊtínhÊtheoÊtrịÊgiá,ÊĐVT:ÊUSD) 

 

Nguồn:ÊVITIC 
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TrongÊthángÊ5/2024ÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊtừÊthịÊtrườngÊchủÊđạoÊTrungÊQuốcÊgiảmÊ3,4%Ê

vềÊlượng,ÊnhưngÊtăngÊ0,2%ÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ3,7%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊ4/2024,ÊđạtÊ186.366Ê

tấn,Ê tươngÊđươngÊ63,24Ê triệuÊUSD,ÊgiáÊ339,3ÊUSD/tấn;ÊSoÊvớiÊ thángÊ5/2023Ê tăngÊ21,6%ÊvềÊ

lượng,ÊtăngÊ45,3%ÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ19,5%ÊvềÊgiá.ÊNhậpÊkhẩuÊtừÊthịÊtrườngÊNgaÊthángÊ5/2024Ê

giảmÊ7,7%ÊvềÊlượngÊnhưngÊtăngÊ14,8%ÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ24,4%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊ4/2024,Ê

đạtÊ93.667Êtấn,ÊtươngÊđươngÊtrênÊ36,59ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊ390,6ÊUSD/tấn;ÊsoÊvớiÊthángÊ5/2023ÊthìÊ

tăngÊmạnhÊ161,6%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ108,2%ÊkimÊngạchÊnhưngÊgiảmÊ20,4%ÊvềÊgiá. 

TínhÊchungÊtrongÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊlượngÊphânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcảÊnướcÊđạtÊtrênÊ

2,12ÊtriệuÊtấn,ÊtrịÊgiáÊtrênÊ681,9ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊđạtÊ321,4ÊUSD/tấn,ÊtăngÊ64,6%ÊvềÊ

khốiÊlượng,ÊtăngÊ48,8%ÊvềÊkimÊngachÊnhưngÊgiảmÊ9,7%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2023.Ê

TrungÊQuốcÊvẫnÊđứngÊđầuÊvềÊthịÊtrườngÊcungÊcấpÊphânÊbónÊchoÊViệtÊNam,ÊchiếmÊ39,8%ÊtrongÊ

tổngÊ lượngÊ vàÊ chiếmÊ 33,8%Ê trongÊ tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ phânÊ bónÊ củaÊ cảÊ nước,Ê đạtÊ

845.258Ê tấn,Ê tươngÊđươngÊ230,45Ê triệuÊUSD,ÊgiáÊ trungÊbìnhÊ272,6ÊUSD/tấn,Ê tăngÊ33,7%ÊvềÊ

lượng,ÊtăngÊ10%ÊvềÊkimÊngạchÊnhưngÊgiảmÊ17,7%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2023. 

TiếpÊđếnÊ thịÊ trườngÊNgaÊđứngÊ thứÊ2,Ê chiếmÊ15,8%Ê trongÊ tổngÊ lượngÊvàÊchiếmÊ22,3%Ê

trongÊtổngÊkimÊngạch,ÊvớiÊ335.581Êtấn,ÊtươngÊđươngÊ152,28ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ453,8Ê

USD/tấn,ÊtăngÊ453,6%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ371,7%ÊvềÊkimÊngạchÊnhưngÊgiảmÊ14,8%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ5Ê

thángÊđầuÊnămÊ2023. 

NhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊtừÊthịÊtrườngÊLàoÊđạtÊ141.887Êtấn,ÊtươngÊđươngÊ37,61ÊtriệuÊUSD,Ê

tăngÊ66,6%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ11,7%ÊkimÊngạchÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ,ÊchiếmÊtrênÊ6,7%ÊtrongÊtổngÊlượngÊ

vàÊchiếmÊ5,5%ÊtrongÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊcảÊnước. 

NhìnÊchung,ÊtrongÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊtừÊđaÊsốÊcácÊthịÊ trườngÊ

tăngÊsoÊvớiÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2023. 

ThángÊ5/2024,ÊKaliÊlàÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊđượcÊnhậpÊnhiềuÊnhấtÊđạtÊ166,15ÊnghìnÊtấn,ÊtrịÊ

giáÊ52,78ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ5,93%ÊvềÊlượngÊvàÊgiảmÊ3,5%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊtrước.ÊKếÊđếnÊ

phânÊDAPÊđạtÊ34,97ÊnghìnÊtấn,ÊtrịÊgiáÊ19,63ÊtriệuÊUSD,ÊgiảmÊ9,47%ÊvềÊlượngÊvàÊgiảmÊ15,26%Ê

trịÊgiáÊsoÊvớiÊthángÊtrước.ÊTiếpÊlàÊcácÊchủngÊloạiÊphânÊNPK,ÊSA,ÊUre. 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊthángÊ5ÊnămÊ2024Ê

nhưÊsau: 



 TRAV www.trav.gov.vn 85 

HìnhÊ2Ê-ÊLượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊ 

ViệtÊNamÊtrongÊthángÊ5ÊcácÊnămÊ2023,Ê2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

KhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊ

trongÊthángÊ5ÊnămÊ2023ÊvàÊthángÊ5ÊnămÊ2024ÊlầnÊlượtÊlàÊ104,91ÊnghìnÊtấnÊvàÊ212,97ÊnghìnÊtấn.Ê

NhưÊvậy,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊnàyÊvàoÊViệtÊNamÊtrongÊthángÊ5ÊnămÊ2024ÊđãÊ

tăngÊgầnÊ108ÊnghìnÊtấnÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023Ê(tươngÊứngÊtăngÊ103%);ÊvàÊtăngÊ57,56ÊÊnghìnÊ

tấnÊsoÊvớiÊthángÊ4ÊnămÊ2024Ê(tăngÊgầnÊ37%). 

HìnhÊ3Ê–ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊ 

ViệtÊNamÊtrongÊthángÊ5ÊcácÊnămÊ2023,Ê2024 

 
Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThángÊ5Ê nămÊ2024,Ê giáÊ trịÊ nhậpÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊ phânÊ bónÊ nàyÊ đạtÊ 104,53Ê triệuÊUSD,Ê

tươngÊđươngÊtăngÊgầnÊ33,7%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊgiảmÊ100%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.Ê 



 TRAV www.trav.gov.vn 86 

BảngÊ1-ÊTrịÊgiáÊvàÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊ

cácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ5ÊnămÊ2024  

ThịÊtrường ÊTrịÊgiáÊ(USD)Ê ÊKhốiÊlượngÊ(kg)Ê 

TrungÊQuốc ÊÊÊ50.307.426,55Ê Ê105.117.164,39Ê 

Nga ÊÊÊ25.417.805,65Ê ÊÊÊ56.655.787,50Ê 

MaÊrốc ÊÊÊ15.867.000,00Ê ÊÊÊ26.445.000,00Ê 

Na-uy ÊÊÊÊÊ4.186.888,05Ê ÊÊÊÊÊ6.989.510,00Ê 

HàÊLan ÊÊÊÊÊ2.555.438,59Ê ÊÊÊÊÊ7.524.720,14Ê 

Bỉ ÊÊÊÊÊ1.737.257,18Ê ÊÊÊÊÊ3.727.830,89Ê 

TâyÊBanÊNha ÊÊÊÊÊÊÊÊ662.363,85Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ478.258,51Ê 

HànÊQuốc ÊÊÊÊÊÊÊÊ597.795,43Ê ÊÊÊÊÊ1.209.634,55Ê 

Đức ÊÊÊÊÊÊÊÊ438.033,55Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ411.591,25Ê 

TháiÊLan ÊÊÊÊÊÊÊÊ418.499,60Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ380.137,46Ê 

Pháp ÊÊÊÊÊÊÊÊ331.592,23Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ900.023,86Ê 

ẤnÊĐộ ÊÊÊÊÊÊÊÊ233.861,20Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ180.010,26Ê 

HoaÊKỳ ÊÊÊÊÊÊÊÊ230.199,95Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ122.308,93Ê 

VươngÊquốcÊAnh ÊÊÊÊÊÊÊÊ215.385,10Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ217.210,34Ê 

ThổÊNhĩÊKỳ ÊÊÊÊÊÊÊÊ213.414,23Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ264.194,00Ê 

Úc ÊÊÊÊÊÊÊÊ180.581,08Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ85.911,45Ê 

Jordan ÊÊÊÊÊÊÊÊ170.724,00Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ137.328,41Ê 

Peru ÊÊÊÊÊÊÊÊ168.000,00Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ138.000,00Ê 

NhậtÊBản ÊÊÊÊÊÊÊÊ141.323,32Ê ÊÊÊÊÊ1.024.590,00Ê 

Italy ÊÊÊÊÊÊÊÊ132.204,35Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ43.430,00Ê 

NamÊPhi ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ92.989,05Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ465.353,50Ê 

Israel ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ84.120,00Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ72.000,00Ê 

BaÊLan ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ58.707,27Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ93.000,00Ê 

Ireland ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ47.005,32Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊ249.884,56Ê 

Bun-ga-ri ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ13.848,00Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ6.000,00Ê 

Malaysia ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ10.818,00Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ25.215,43Ê 

Slovenia ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ7.946,55Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ1.750,00Ê 

Singapore ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ4.395,60Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2.220,00Ê 

Ukraine ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ192,00Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ30,00Ê 

ViệtÊNam ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ187,77Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ24,56Ê 

Slovakia ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ48,90Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ2,14Ê 

TổngÊcộng Ê104.526.052,37Ê Ê212.968.122,13Ê 
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VềÊcơÊcấuÊ thịÊ trườngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàoÊViệtÊNamÊ thángÊ5ÊnămÊ

2024,ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊđạtÊ50,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊtỉÊtrọngÊcaoÊnhấtÊlàÊ48%.ÊTiếpÊđếnÊ

làÊNgaÊvớiÊmứcÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊ25,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ24%.ÊThứÊbaÊlàÊMaÊrốcÊvớiÊ15,86ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ15%.ÊNhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊkhácÊkhoảngÊ13ÊtriệuÊUSD;ÊchiếmÊ13%.Ê 

HìnhÊ4Ê–ÊTỉÊtrọngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊ

trongÊthángÊ5ÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2. ĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊtrongÊnước 

TínhÊchungÊ5Ê thángÊđầuÊnămÊ2024ÊcảÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊ721.920Ê tấnÊphânÊbónÊcácÊ loại,Ê

tươngÊđươngÊtrênÊ293,91ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ407,1ÊUSD/tấn. 

TheoÊsốÊliệuÊthốngÊkêÊcủaÊTổngÊcụcÊHảiÊquan,ÊtrongÊ5ÊthángÊđầuÊnămÊ2024ÊcảÊnướcÊxuấtÊ

khẩuÊgầnÊ721.920ÊtấnÊphânÊbónÊcácÊloại,ÊtươngÊđươngÊ293,91ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ407,1Ê

USD/tấn,ÊtăngÊ4,3%ÊvềÊkhốiÊlượng,ÊtăngÊ1,7%ÊvềÊkimÊngạchÊnhưngÊgiảmÊ2,5%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊ2023. 

RiêngÊ thángÊ5/2024ÊxuấtÊkhẩuÊ97.310Ê tấnÊphânÊbónÊcácÊ loạiÊđạtÊ41,41Ê triệuÊUSD,ÊgiáÊ

425,5ÊUSD/tấn,ÊgiảmÊ21,4%ÊvềÊkhốiÊlượng,ÊgiảmÊ6,1%ÊkimÊngạchÊnhưngÊtăngÊ19,5%ÊvềÊgiáÊsoÊ
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vớiÊ thángÊ 4/2024;Ê SoÊ vớiÊ thángÊ 5/2023Ê thìÊ giảmÊ 37,2%Ê vềÊ lượng,Ê giảmÊ 27,2%Ê kimÊ ngạchÊ

nhưngÊtăngÊ15,9%ÊvềÊgiá. 

PhânÊbónÊcủaÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊchủÊyếuÊsangÊthịÊtrườngÊCampuchia,ÊriêngÊthịÊtrườngÊ

nàyÊđãÊchiếmÊtrênÊ26%ÊtrongÊtổngÊkhốiÊlượngÊvàÊtổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊcảÊ

nước,ÊđạtÊ188.792Êtấn,ÊtươngÊđươngÊ76,48ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ405ÊUSD/tấn,ÊgiảmÊ17%Ê

vềÊ lượng,ÊgiảmÊ19,9%ÊkimÊngạchÊvàÊgiáÊgiảmÊ3,4%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2023.ÊRiêngÊ thángÊ

5/2024ÊxuấtÊkhẩuÊsangÊthịÊtrườngÊnàyÊđạtÊ42.813Êtấn,ÊtươngÊđươngÊ17,09ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊ

bìnhÊ 399ÊUSD/tấn,Ê tăngÊ 1,3%ÊvềÊ lượng,Ê tăngÊ 1,7%Ê kimÊ ngạch,Ê giáÊ tăngÊ 0,4%Ê soÊ vớiÊ thángÊ

4/2024. 

ĐứngÊsauÊthịÊtrườngÊchủÊđạoÊCampuchiaÊlàÊthịÊtrườngÊHànÊQuốcÊđạtÊ85.507Êtấn,ÊtươngÊ

đươngÊ35,29ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ412,7ÊUSD/tấn,ÊtăngÊ78,8%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ100,3%ÊkimÊ

ngạchÊvàÊ tăngÊ12%ÊvềÊgiá,Ê chiếmÊ12%ÊtrongÊ tổngÊkhốiÊ lượngÊvàÊ tổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

phânÊbónÊcủaÊcảÊnước. 

XuấtÊkhẩuÊsangÊthịÊtrườngÊPhilippinesÊđạtÊ39.133Êtấn,ÊtươngÊđươngÊ18,87ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊ

trungÊbìnhÊ482,2ÊUSD/tấn,ÊtăngÊmạnhÊ176,4%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ133%ÊkimÊngạchÊnhưngÊgiáÊgiảmÊ

15,7%,ÊchiếmÊ5,4%ÊtrongÊtổngÊkhốiÊlượngÊvàÊchiếmÊ6,4%ÊtrongÊtổngÊkimÊngạch. 

TrongÊsốÊcácÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchủÊđạo,ÊNhậtÊBảnÊđangÊnổiÊlênÊvớiÊmứcÊtăngÊtrưởngÊ

ấnÊtượng.ÊCụÊthểÊsảnÊlượngÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ16.506ÊtấnÊvàÊkimÊngạchÊđạtÊhơnÊ7ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ

474%ÊvềÊlượngÊvàÊtăngÊ424%ÊvềÊtrịÊgiáÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ.ÊGiáÊxuấtÊkhẩuÊgiảmÊ8,6%ÊsoÊvớiÊcùngÊ

kỳ,ÊđạtÊ474ÊUSD/tấn.ÊNgoàiÊraÊcácÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊlãnhÊthổÊkhácÊđangÊtăngÊmạnhÊnhậpÊkhẩuÊ

phânÊbónÊtừÊViệtÊNamÊphảiÊkểÊđếnÊLào,ÊĐàiÊLoanÊ(TrungÊQuốc),ÊMyanmar,ÊMalaysia,… 

DựÊkiếnÊthịÊtrườngÊphânÊureÊthếÊgiớiÊsẽÊsôiÊđộngÊhơnÊtừÊnửaÊsauÊnămÊ2024ÊkhiÊcácÊnhàÊ

tiêuÊthụÊlớnÊgồmÊTrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,ÊMỹ,ÊBrazilÊvàÊchâuÊÂuÊđồngÊloạtÊquayÊtrởÊlạiÊđấuÊthầuÊ

đểÊđảmÊbảoÊnguồnÊcungÊphânÊbónÊchoÊgiaiÊđoạnÊcaoÊđiểmÊgieoÊhạtÊvụÊHèÊ-ThuÊsắpÊtới. 

SảnÊxuấtÊvàÊtiêuÊdùngÊphânÊbónÊtrongÊnướcÊđangÊmấtÊcânÊđối,ÊtrongÊkhiÊcácÊsảnÊphẩmÊ

urêÊvàÊphânÊlânÊdưÊthừa,ÊthìÊnhiềuÊsảnÊphẩmÊphânÊbónÊkhácÊnhưÊkali,ÊphânÊbónÊviÊlượng,ÊphânÊ

bónÊhữuÊcơÊvẫnÊthiếuÊhụt.ÊĐóÊlàÊnguyênÊnhânÊdẫnÊđếnÊViệtÊNamÊvẫnÊphảiÊnhậpÊkhẩuÊkhoảngÊ

40%ÊlượngÊphânÊDAPÊ(phânÊbónÊvôÊcơÊhỗnÊhợp)ÊvàÊtoànÊbộÊlượngÊphânÊkaliÊđểÊđápÊứngÊnhuÊ

cầuÊtrongÊnước. 
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ThôngÊtinÊtừÊHiệpÊhộiÊPhânÊbónÊViệtÊNam,ÊhiệnÊnhuÊcầuÊtiêuÊthụÊphânÊbónÊcủaÊcảÊnướcÊ

khoảngÊhơnÊ11ÊtriệuÊtấn/năm,ÊtrongÊkhiÊsảnÊlượngÊphânÊbónÊcôngÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊ

đạtÊkhoảngÊgầnÊ8ÊtriệuÊtấn/năm. 

NhuÊcầuÊvềÊureÊchoÊsảnÊxuấtÊnôngÊnghiệpÊtrongÊnướcÊchỉÊkhoảngÊ1,6Ê-Ê1,8ÊtriệuÊtấn/năm.Ê

ThếÊnhưngÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊureÊcủaÊ4ÊnhàÊmáyÊtrongÊnướcÊgồmÊĐạmÊCàÊMauÊvàÊĐạmÊPhúÊ

MỹÊ(thuộcÊTậpÊđoànÊdầuÊkhíÊViệtÊNam);ÊĐạmÊNinhÊBìnhÊvàÊĐạmÊHàÊBắcÊ(thuộcÊTậpÊđoànÊhóaÊ

chấtÊViệtÊNam)ÊđãÊđạtÊkhoảngÊ3Ê triệuÊ tấn.ÊVìÊvậy,ÊđếnÊ thờiÊđiểmÊnày,ÊnguồnÊcungÊphânÊureÊ

trongÊnướcÊđãÊvượtÊxaÊnhuÊcầu. 

TìnhÊtrạngÊnàyÊcũngÊtươngÊtựÊđốiÊvớiÊphânÊlân,ÊnhuÊcầuÊphânÊsupeÊlânÊsửÊdụngÊtrựcÊtiếpÊ

ởÊmứcÊ500.000Ê tấn/năm,Ê lượngÊ supeÊ lânÊnguyênÊ liệuÊchoÊ sảnÊxuấtÊphânÊbónÊ tổngÊhợpÊNPKÊ

khoảngÊ600.000Êtấn/năm.ÊThếÊnhưngÊhiệnÊtổngÊcôngÊsuấtÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊsupeÊlânÊcủaÊCôngÊ

tyÊCPÊSupeÊphốtÊphátÊvàÊhóaÊchấtÊLâmÊThao,ÊCôngÊtyÊCPÊphânÊbónÊmiềnÊNam,ÊCôngÊtyÊCPÊTậpÊ

đoànÊhóaÊchấtÊĐứcÊGiangÊ(thuộcÊTậpÊđoànÊhóaÊchấtÊViệtÊNam);ÊSupeÊlânÊApromacoÊLàoÊCaiÊ

thuộcÊCôngÊ tyÊVậtÊ tưÊnôngÊsảnÊđạtÊkhoảngÊ1,5Ê-Ê1,6Ê triệuÊtấn/năm.ÊThêmÊvàoÊđó,ÊsảnÊlượngÊ

phânÊ lânÊnungÊchảyÊ củaÊbaÊnhàÊmáyÊphânÊ lânÊ (VănÊĐiển,ÊNinhÊBình,ÊLàoÊCai)ÊkhoảngÊhơnÊ

600.000Êtấn/năm.ÊTínhÊra,ÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊsupeÊlânÊđangÊdưÊthừaÊkhoảngÊ1Ê-Ê1,1Ê

triệuÊtấn/năm. 

NhưÊvậy,ÊmặcÊdùÊViệtÊNamÊcóÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊđángÊkể,ÊnhưngÊ

doÊhạnÊchếÊvềÊcôngÊnghệ,ÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊvàÊbiếnÊđộngÊthịÊtrường,ÊviệcÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊnướcÊ

khácÊvẫnÊđóngÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊtrongÊviệcÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊphânÊbónÊtrongÊnước. 

Ø CácÊcôngÊtyÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊtrongÊnước: 

- CôngÊtyÊCổÊphầnÊDAPÊ–ÊVINACHEM;Ê 

- CôngÊtyÊCổÊphầnÊDAPÊ2–ÊVINACHEM; 

- CôngÊtyÊCổÊphầnÊHóaÊchấtÊvàÊPhânÊbónÊHóaÊchấtÊĐứcÊGiang. 

3. ĐánhÊgiáÊ&ÊkhuyếnÊnghị 
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TừÊcácÊphânÊtíchÊởÊphầnÊ1ÊvàÊ2Êtrên,ÊcóÊthểÊthấyÊnhậpÊkhẩuÊhiệnÊtạiÊlàÊkhôngÊđángÊkểÊsoÊ

vớiÊsảnÊxuấtÊ trongÊnước,ÊdoÊđóÊhiệnÊ tạiÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊchưaÊảnhÊhưởngÊ

nhiềuÊđếnÊngànhÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊtrongÊnước. 

TuyÊnhiên,ÊvớiÊcácÊbiếnÊđộngÊkhóÊlườngÊtrướcÊcủaÊthịÊtrườngÊthếÊgiới,ÊtrongÊthờiÊgianÊtới,Ê

BộÊCôngÊThươngÊcùngÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtiếpÊtụcÊbámÊsátÊdiễnÊbiếnÊcủaÊthịÊtrường,ÊđặcÊ

biệtÊlàÊdiễnÊbiến tăngÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊđểÊnghiênÊcứu,ÊđềÊxuấtÊchínhÊsách,ÊhoặcÊbiệnÊphápÊcanÊ

thiệpÊkịpÊthờiÊnhằmÊđảmÊbảoÊsựÊlànhÊmạnhÊcủaÊthịÊtrường,ÊtạoÊđiềuÊkiệnÊsựÊphátÊtriểnÊbềnÊvữngÊ

củaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnước. 

Ø ThôngÊtinÊvụÊviệc: 

NgàyÊ12ÊthángÊ5ÊnămÊ2017,ÊcănÊcứÊHồÊsơÊyêuÊcầuÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊcủaÊngànhÊ

sảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊquyÊđịnhÊcủaÊWTOÊvàÊPhápÊlệnhÊTựÊvệ,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊbanÊhànhÊ

QuyếtÊđịnhÊsốÊ1682A/QĐ-BCTÊkhởiÊxướngÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtoànÊcầuÊ

đốiÊvớiÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam.Ê 

NgàyÊ04ÊthángÊ8ÊnămÊ2017,ÊtrênÊcơÊsởÊKếtÊluậnÊđiềuÊtraÊsơÊbộÊchoÊthấyÊhàngÊhóaÊnhậpÊ

khẩuÊđãÊgâyÊraÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊchoÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊbanÊhànhÊ

QuyếtÊđịnhÊsốÊ3044/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtạmÊthờiÊđốiÊvớiÊphânÊbónÊDAPÊ

vàÊMAPÊnhậpÊkhẩu,ÊvớiÊmứcÊthuếÊtựÊvệÊtạmÊthờiÊlàÊ1.855.790Êđồng/tấnÊvàÊcóÊhiệuÊlựcÊtừÊngàyÊ

19ÊthángÊ8ÊnămÊ2017ÊđếnÊngàyÊ06ÊthángÊ3ÊnămÊ2018. 

NgàyÊ20/10/2021,ÊCơÊquanÊđiềuÊ traÊnhậnÊđượcÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊ ràÊ soátÊ cuốiÊkỳÊviệcÊ ápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊnhậpÊkhẩuÊbởiÊđạiÊ

diệnÊngànhÊsảnÊxuấtÊ trongÊnướcÊgồmÊbaÊcôngÊ ty:ÊCTCPÊDAP-ÊVinachem,ÊCTCPÊDAPÊsốÊ2–

VinachemÊvàÊCTCPÊhóaÊchấtÊĐứcÊGiang.ÊBộÊCôngÊThươngÊquyếtÊđịnhÊkhôngÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊ

biệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊnhậpÊkhẩuÊtheoÊQuyếtÊđịnhÊ1845/QĐ-

BCT.ÊNhưÊvậy,ÊtừÊngàyÊ7/9/2022,ÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊhếtÊhạn,ÊmứcÊthuếÊvềÊ0Êđồng/tấn.ÊNhữngÊthayÊ

đổiÊnàyÊcóÊnhữngÊ tácÊđộngÊnhấtÊđịnhÊđếnÊ tìnhÊhìnhÊhoạtÊđộngÊcủaÊngànhÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊ

DAP,ÊMAPÊtrongÊnước. 

ViệcÊápÊdụngÊthuếÊtựÊvệÊtheoÊlộÊtrìnhÊgiảmÊdầnÊmộtÊmặtÊtạoÊmôiÊtrườngÊcôngÊbằngÊchoÊ

sảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊphátÊtriểnÊnhưngÊcùngÊvớiÊđóÊcũngÊhướngÊtớiÊviệcÊduyÊtrìÊthịÊtrườngÊcạnhÊ

tranhÊđểÊmangÊtớiÊlợiÊíchÊchoÊngườiÊsửÊdụngÊphânÊbón.ÊCácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,Ê
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trongÊ đóÊ cóÊ biệnÊ phápÊ tựÊ vệ,Ê làÊ cácÊ biệnÊ phápÊ cóÊ tínhÊ chấtÊ dàiÊ hạnÊ nhằmÊđemÊ lạiÊmộtÊmôiÊ

trườngÊcạnhÊtranhÊcôngÊbằngÊgiữaÊhàngÊhóaÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvàÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩu. 

DiễnÊbiếnÊvụÊviệc: 

 ThờiÊgian SựÊkiện 

12/05/2017 KhởiÊxướngÊđiềuÊtra 

04/08/2017 QuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊtạmÊthời 

02/03/2018 QuyếtÊđịnhÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊchínhÊthức 

21/03/2018 ThôngÊbáoÊvềÊHướngÊdẫnÊthựcÊhiệnÊviệcÊmiễnÊtrừÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊ
vệ 

12/10/2018 ThôngÊbáoÊƟếpÊnhậnÊđơnÊyêuÊcầuÊmiễnÊtrừÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ 

31/05/2019 ThôngÊbáoÊcôngÊkhaiÊvềÊviệcÊƟếpÊnhậnÊhồÊsơÊyêuÊcầuÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ 

02/07/2019 CụcÊPVTMÊđăÊnhậnÊđượcÊHồÊsơÊyêuÊcầuÊtừÊCôngÊtyÊCổÊphẩnÊDAPÊ-
VinachemÊvàÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊsốÊ2Ê–ÊVinachemÊ(BênÊyêuÊcầu) 

10/07/2019 BanÊhànhÊCôngÊvănÊđềÊnghịÊbênÊyêuÊcầuÊbổÊsungÊmộtÊsốÊthôngÊƟnÊliênÊ
quan 

02/08/2019 CụcÊPVTMÊđăÊnhậnÊđượcÊhồÊsơÊbổÊsungÊthôngÊƟnÊtheoÊyêuÊcầu 

13/08/2019 CơÊquanÊđiềuÊtraÊxácÊnhậnÊhồÊsơÊđăÊđầyÊđủ,ÊhợpÊlệÊtheoÊquyÊđịnh 

03/09/2019 BanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊ2700/QĐ-BCTÊràÊsoátÊcuốiÊkỳ 

18/09/2019 BanÊhànhÊCôngÊvănÊsốÊ817/PVTM-P2Êv/vÊbảnÊcâuÊhỏiÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊchoÊ
cácÊcôngÊtyÊSXÊtrongÊnướcÊvàÊcácÊcôngÊtyÊnhậpÊkhẩu 

07/10/2019 BanÊhànhÊCôngÊvănÊsốÊ874/PVTM-P2Êv/vÊthôngÊbáoÊnộpÊhồÊsơÊđềÊnghịÊ
miễnÊtrừ 

13/01/2020 TổÊchứcÊbuổiÊthamÊvấnÊđểÊcácÊbênÊliênÊquanÊcóÊthểÊtŕnhÊbàyÊcácÊquanÊ
điểmÊliênÊquanÊtớiÊvụÊviệc 

03/03/2020 QuyếtÊđịnhÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệ 

28/01/2022 QuyếtÊđịnhÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ(QuyếtÊđịnhÊ117/QĐ-BCT) 

14/09/2022 QuyếtÊđịnhÊkhôngÊgiaÊhạnÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ(QuyếtÊđịnhÊ1845/
QĐ-BCT) 
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Ø ThôngÊtinÊchínhÊsáchÊvàÊthịÊtrường:Ê 

GiáÊphânÊbónÊđãÊgiảmÊtừÊtrongÊnămÊ2023,ÊnhiềuÊnguồnÊcungÊhơnÊquayÊtrởÊlạiÊthịÊtrường,Ê

nhờÊđóÊcácÊsảnÊphẩmÊphânÊbónÊđãÊtrởÊnênÊphùÊhợpÊhơnÊvớiÊtúiÊtiềnÊcủaÊphầnÊlớnÊnôngÊdânÊtrênÊ

thếÊgiới.ÊVớiÊnhữngÊyếuÊtốÊnhưÊtrên,ÊthịÊtrườngÊphânÊđạmÊcóÊthểÊtrởÊnênÊổnÊđịnhÊhơn,ÊnhuÊcầuÊ

vàÊnguồnÊ cungÊ tiếpÊ tụcÊ tăng,ÊgiáÊ sẽÊ tươngÊđốiÊổnÊđịnhÊ trongÊgiaiÊđoạnÊgiữaÊnămÊ2024.ÊTuyÊ

nhiên,ÊmộtÊsốÊyếuÊtốÊmớiÊcóÊthểÊthayÊđổiÊmạnhÊtriểnÊvọngÊthịÊtrườngÊtrongÊnămÊnay,ÊtrongÊđóÊ

baoÊgồmÊcuộcÊchiếnÊởÊTrungÊĐông,ÊxuÊhướngÊgiáÊkhíÊthiênÊnhiên,ÊgiáÊnôngÊsản,ÊcácÊyếuÊtốÊthờiÊ

tiếtÊcóÊthểÊảnhÊhưởngÊđếnÊquyếtÊđịnhÊgieoÊtrồngÊcủaÊngườiÊnôngÊdân,ÊđánhÊgiáÊcủaÊngườiÊnôngÊ

dânÊvềÊgiáÊphânÊbónÊvàÊsứcÊmuaÊcủaÊhọ. 

ChiếnÊsựÊNga-UkrainaÊkhởiÊđầuÊvàoÊthángÊ2/2022ÊđãÊgâyÊraÊmộtÊcơnÊsốcÊchoÊthịÊtrườngÊ

phânÊbónÊtoànÊcầu.ÊToànÊbộÊhoạtÊđộngÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊvậtÊtưÊnôngÊnghiệpÊtrongÊkhuÊvựcÊ

chiếnÊsựÊđãÊbịÊngắtÊquãngÊmộtÊthờiÊgianÊdài,ÊchínhÊphủÊnhiềuÊnướcÊtrênÊthếÊgiớiÊđãÊápÊđặtÊcácÊ

biệnÊphápÊtrừngÊphạtÊkinhÊtếÊlênÊnhữngÊquốcÊgiaÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊhàngÊđầuÊlàÊNgaÊvàÊBelarut.Ê

GiáÊphânÊbónÊtăngÊmạnh,ÊdẫnÊđếnÊnhữngÊloÊngạiÊvềÊtácÊđộngÊlanÊrộngÊlênÊsảnÊxuấtÊnôngÊnghiệpÊ

trênÊthếÊgiới.ÊTừÊđóÊđếnÊnay,ÊgiáÊphânÊbónÊđãÊgiảmÊtrởÊlạiÊtừÊnhữngÊmứcÊcaoÊbanÊđầu,ÊcácÊtuyếnÊ

đườngÊthươngÊmạiÊvàÊphươngÊthứcÊthươngÊmạiÊmớiÊđãÊxuấtÊhiện. 

DữÊliệuÊthươngÊmạiÊcácÊnămÊ2021-2023ÊchoÊthấyÊNgaÊđãÊtăngÊxuấtÊkhẩuÊtấtÊcảÊcácÊloạiÊ

phânÊbónÊchính,ÊngoạiÊtrừÊamoniăcÊkhan.ÊNămÊ2023,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊkali,ÊurêÊvàÊDAPÊcủaÊNgaÊ

đềuÊ tăngÊsoÊvớiÊnămÊ2021.ÊThịÊphầnÊcủaÊBelarutÊ trênÊ thịÊ trườngÊphânÊ lânÊ toànÊcầuÊđãÊgiảm,Ê

nhưngÊxuấtÊkhẩuÊphânÊkaliÊcủaÊnướcÊnàyÊsangÊTrungÊQuốcÊtăngÊmạnh.ÊĐángÊchúÊýÊlàÊxuấtÊkhẩuÊ

phânÊlânÊcủaÊTrungÊQuốcÊđãÊhồiÊphụcÊtrongÊnămÊ2023ÊsauÊkhiÊgiảmÊmạnhÊtrongÊnămÊ2021. 

CóÊthểÊthấy,ÊsangÊnămÊ2024,ÊgiáÊphânÊbónÊđãÊthấpÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊcácÊnămÊ2022ÊvàÊ

2023,ÊnhưngÊmộtÊsốÊítÊnướcÊsảnÊxuấtÊquyÊmôÊlớnÊvẫnÊsẽÊtiếpÊtụcÊchiÊphốiÊdòngÊxuấtÊkhẩuÊtoànÊ

cầu,ÊkhiếnÊchoÊcácÊnướcÊnhậpÊkhẩuÊdễÊbịÊtổnÊthươngÊtrướcÊcácÊcúÊsốcÊtrongÊtươngÊlai. 
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PhụÊlụcÊ–ÊThôngÊtinÊvềÊmặtÊhàngÊphânÊbón 

1. MôÊtảÊmặtÊhàngÊPhânÊbón 

MặtÊhàngÊnghiênÊcứuÊlàÊcácÊloạiÊphânÊbónÊvôÊcơÊphứcÊhợpÊhoặcÊhỗnÊhợpÊvớiÊhaiÊthànhÊ

phầnÊchínhÊlàÊĐạmÊ(Ni-tơÊhoặcÊN)ÊvàÊLânÊ(P2O5),ÊtrongÊđóÊlượngÊNi-tơÊchiếmÊítÊnhấtÊ7%ÊvàÊ

lượngÊP2O5ÊchiếmÊítÊnhấtÊ30%. 

CácÊsảnÊphẩmÊnàyÊthuộcÊcácÊmãÊHS:Ê 

3105.1020;Ê 3105.1090;Ê 3105.2000;Ê 3105.3000;Ê 3105.4000;Ê 3105.5100;Ê 3105.5900;Ê

3105.9000 

Ø PhânÊbónÊDAPÊ(diammoniumÊphosphate): 

PhânÊbónÊDAPÊcóÊcácÊđặcÊtínhÊnhưÊsau: 

-ÊCôngÊthứcÊhóaÊhọc:Ê(NH4)2HPO4; 

-ÊHìnhÊdạng:ÊdạngÊhạt; 

-ÊHàmÊlượngÊlânÊtrongÊ1ÊkgÊDAPÊcóÊgiáÊtrịÊbằngÊ2,8ÊkgÊsupeÊlânÊhoặcÊlânÊnungÊchảy; 

-ÊDAPÊlàÊloạiÊphânÊtrungÊtính,ÊlânÊtrongÊDAPÊtanÊnhanhÊtrongÊnướcÊnênÊcâyÊdễÊhấpÊthu; 

-ÊMàuÊsắc:Êvàng,Êxanh,Êđen,Ênâu. 

Ø PhânÊbónÊMAPÊ(monoammoniumÊphosphate): 

PhânÊbónÊMAPÊcóÊcácÊđặcÊtínhÊnhưÊsau: 

-ÊCôngÊthứcÊhóaÊhọc:ÊNH4H2PO4; 

-ÊKhốiÊlượngÊphânÊtử:115,02g/mol; 

-ÊNhiệtÊđộÊnóngÊchảy:Ê190oC; 

-ÊHìnhÊdạng:ÊdạngÊbột; 

-ÊMàuÊsắc:ÊtrắngÊtrong,ÊtrắngÊngà,ÊtrắngÊxanh. 
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2. QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbón 

Ø NguyênÊliệuÊđầuÊvào: 

PhânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊđềuÊlàÊphânÊlânÊamoni,ÊsảnÊxuấtÊtừÊphảnÊứngÊgiữaÊaxitÊphotphor-

icÊ(H₃PO₄)ÊvàÊamoniacÊ(NH₃). 

NguyênÊliệuÊchính: 

-ÊAxitÊphotphoricÊ(H₃PO₄):ÊChiếtÊxuấtÊtừÊquặngÊapatitÊhoặcÊphốtphoritÊquaÊquáÊtrìnhÊhòaÊ

tanÊvớiÊaxitÊsulfuric. 

-ÊAmoniacÊ(NH₃):ÊDạngÊlỏngÊhoặcÊkhí,ÊcungÊcấpÊnguồnÊđạm. 

-ÊNướcÊvàÊphụÊgia:ÊĐiềuÊchỉnhÊđộÊẩm,ÊkiểmÊsoátÊpH. 

Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊchung: 

-ÊGiaiÊđoạnÊ1:ÊChuẩnÊbịÊnguyênÊliệu 

+ÊAxitÊphotphoricÊđượcÊlọcÊđểÊloạiÊbỏÊtạpÊchất,ÊđưaÊvềÊnồngÊđộÊphùÊhợp. 

+ÊAmoniacÊđượcÊhóaÊlỏngÊđểÊdễÊdàngÊkiểmÊsoátÊtrongÊquáÊtrìnhÊphảnÊứng. 

-ÊGiaiÊđoạnÊ2:ÊPhảnÊứngÊtạoÊphânÊDAP/MAP 

TùyÊtheoÊtỷÊlệÊamoniacÊsửÊdụng,ÊsảnÊphẩmÊthuÊđượcÊsẽÊlàÊMAPÊ(NH₄H₂PO₄)ÊhoặcÊDAPÊ

((NH₄)₂HPO₄). 

-ÊGiaiÊđoạnÊ3:ÊCôÊđặcÊvàÊtạoÊhạt 

+ÊDungÊdịchÊDAP/MAPÊsauÊphảnÊứngÊđượcÊcôÊđặcÊbằngÊnhiệt. 

+ÊQuáÊtrìnhÊtạoÊhạtÊbằngÊtạoÊviênÊtrongÊlòÊquayÊhoặcÊphunÊsấy. 

+ÊCácÊhạtÊphânÊđượcÊsấyÊkhôÊđểÊổnÊđịnhÊkíchÊthướcÊvàÊđộÊbền. 

-ÊGiaiÊđoạnÊ4:ÊSàngÊlọcÊvàÊđóngÊgói 

+ÊKiểmÊtraÊkíchÊthướcÊhạtÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊ(1-4Êmm). 
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+ÊLoạiÊbỏÊhạtÊquáÊnhỏÊhoặcÊquáÊto. 

+ÊĐóngÊgóiÊthànhÊphẩmÊvàoÊbaoÊbìÊ(25kg,Ê50kg). 

Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊDAP: 

DAPÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊquặngÊapatit,ÊamoniacÊvàÊH3PO4.ÊAxítÊH3PO4ÊđượcÊlấyÊtừÊphânÊ

xưởngÊsảnÊxuấtÊphốtphoric,ÊNH3ÊđượcÊlấyÊtừÊkhuÊlưuÊtrữÊamoniac,ÊnướcÊcôngÊnghệÊđượcÊđưaÊ

sangÊthiếtÊbịÊphảnÊứngÊkiểuÊống.ÊTạiÊthiếtÊbịÊnày,ÊtoànÊbộÊH3PO4ÊvàÊkhoảngÊ70%ÊlượngÊNH3Ê

cầnÊ thiếtÊđượcÊđưaÊvàoÊ trongÊ thiếtÊbịÊphảnÊứngÊ trungÊhoàÊđểÊ trungÊhoàÊ sơÊbộÊvàÊ tạoÊ raÊbùnÊ

amoniÊphốtÊphátÊvớiÊ22%Ênước.ÊBùnÊnàyÊsauÊđóÊđượcÊđưaÊtớiÊthiếtÊbịÊtạoÊhạtÊDAP.Ê 

TạiÊthiếtÊbịÊtạoÊhạtÊDAP,ÊbùnÊđượcÊphânÊphốiÊđềuÊvàoÊthiếtÊbịÊtạoÊhạt,ÊvàÊ30%ÊNH3ÊcònÊ

lạiÊcũngÊđượcÊcấpÊvàoÊthiếtÊbịÊnày.ÊĐâyÊlàÊthiếtÊbịÊvêÊviênÊthùngÊquay,ÊbênÊtrongÊthùngÊcóÊlắpÊ

cácÊcánhÊvàoÊthânÊhìnhÊtrụ.ÊDoÊlựcÊtrọngÊtrường,ÊbùnÊdiÊchuyểnÊvềÊđầuÊphíaÊsauÊvàÊđượcÊvêÊ

thànhÊviên.ÊCácÊhạtÊDAPÊẩmÊsauÊđóÊđượcÊđưaÊtớiÊthiếtÊbịÊsấyÊthùngÊquay,ÊtạiÊđâyÊnướcÊtrongÊhạtÊ

DAPÊẩmÊbịÊbayÊhơiÊvàÊphảnÊứngÊtạoÊDAPÊcònÊtiếpÊtụcÊtrongÊsuốtÊquáÊtrìnhÊsấy.ÊHạtÊDAPÊđápÊ

ứngÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊđượcÊđưaÊsangÊcôngÊđoạnÊđóngÊbao.Ê 

TrongÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuất,ÊbụiÊvàÊmộtÊsốÊkhíÊđộcÊthoátÊraÊnhưÊNH3,ÊHF,ÊSiF4ÊởÊtấtÊcảÊcácÊ

nguồnÊphátÊthảiÊnhưÊthiếtÊbịÊtrungÊhoàÊsơÊbộ,ÊthiếtÊbịÊtạoÊhạt,ÊmáyÊsấy,ÊgầuÊtải,ÊsàngÊphânÊloại,Ê

thiếtÊbịÊlàmÊnguộiÊDAPÊđềuÊđượcÊthuÊlạiÊvàÊđượcÊxửÊlýÊbằngÊhệÊthốngÊxửÊlýÊướt. 

Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊMAP: 

QuáÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ phânÊ bónÊ MAPÊ điÊ từÊ 2Ê nguyênÊ liệuÊ chínhÊ làÊ AmoniacÊ vàÊ axitÊ

photphoricÊ (H3PO4)Ê50%.ÊAxitÊH3PO4Ê50%ÊđượcÊgiaÊnhiệtÊ tớiÊ60oÊ–Ê 70oCÊnhờÊ thiếtÊbịÊgiaÊ

nhiệtÊaxitÊvớiÊtácÊnhânÊnhiệtÊlàÊhơiÊnướcÊởÊđiềuÊkiệnÊápÊsuấtÊ(P)Ê10Ê3atm.ÊAxitÊH3PO4ÊsauÊgiaÊ

nhiệtÊđượcÊbơmÊcaoÊápÊbơmÊlênÊốngÊphảnÊứngÊởÊđiềuÊkiệnÊnhiệtÊđộÊ60oÊ–Ê70oC,ÊápÊsuấtÊ13atm.Ê 

AmoniacÊđượcÊnhậpÊvềÊbằngÊxeÊbồnÊvàÊđượcÊnạpÊvàoÊbồnÊchứaÊAmoniacÊhìnhÊcầuÊcóÊ

khảÊnăngÊchịuÊápÊsuấtÊcao.ÊAmoniacÊlỏngÊđượcÊbơmÊsangÊthiếtÊbịÊhóaÊhơiÊamoniac.ÊTạiÊđâyÊam-

moniacÊlỏngÊđượcÊgiaÊnhiệtÊhóaÊhơiÊbằngÊhơiÊnướcÊtớiÊđiềuÊkiệnÊápÊsuấtÊcaoÊ13atm,ÊnhiệtÊđộÊ

40oÊ -Ê 50oC.Ê KhíÊ AmoniacÊ đượcÊ đẩyÊ tựÊ nhiênÊ tớiÊ ốngÊ phảnÊ ứngÊ tiếpÊ xúcÊ trựcÊ tiếpÊ vớiÊ axitÊ

H3PO4ÊđểÊtạoÊthànhÊsảnÊphẩmÊMAPÊtrongÊđiềuÊkiệnÊápÊcaoÊ6-10Êatm,ÊnhiệtÊđộÊ180oÊ-Ê200oC.Ê
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SảnÊphẩmÊsauÊđóÊđượcÊphânÊloạiÊđểÊđạtÊcỡÊhạtÊnhỏÊhơnÊ2ÊmmÊrồiÊchứaÊtrongÊxiloÊtrướcÊkhiÊđiÊ

đóngÊbaoÊvàÊđượcÊchứaÊtrongÊkhoÊthànhÊphẩm. 

THEOÊDÕIÊMẶTÊHÀNGÊVÁNÊGỖÊMDFÊNHẬPÊKHẨU 

1. TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊVánÊgỗÊMDF 

VánÊMDFÊlàÊ loạiÊgỗÊcôngÊnghiệpÊrấtÊphổÊbiếnÊởÊnướcÊ ta,ÊxuấtÊhiệnÊ trongÊhầuÊhếtÊcácÊsảnÊ

phẩmÊnộiÊthấtÊvớiÊgiáÊphùÊhợpÊcùngÊchấtÊlượngÊổnÊđịnh.Ê 

MDFÊ–ÊMediumÊDensityÊFiberboardÊhayÊcònÊgọiÊlàÊvánÊépÊsợiÊgỗ,ÊvánÊsợiÊmậtÊđộÊtrungÊbình,

…ÊCóÊthểÊnóiÊkhiÊnhắcÊđếnÊvánÊépÊcôngÊnghiệpÊlàmÊnộiÊthất,ÊrấtÊnhiềuÊngườiÊsẽÊnghĩÊngayÊđếnÊ

vánÊMDF.ÊLoạiÊvánÊsợiÊnàyÊkhôngÊchỉÊthuyếtÊphụcÊngườiÊdùngÊbởiÊngoạiÊhìnhÊđaÊdạng,ÊđẹpÊmắtÊ

màÊcònÊvớiÊmứcÊgiáÊphùÊhợpÊvớiÊkhảÊnăngÊchịuÊlựcÊtươngÊđốiÊtốt.ÊNhưÊtênÊgọi,ÊloạiÊvánÊnàyÊcóÊ

cấuÊtạoÊchínhÊtừÊsợiÊgỗ,ÊbộtÊgỗÊvàÊđượcÊphânÊloạiÊtheoÊkhảÊnăngÊnăngÊchốngÊẩm,ÊtheoÊxuấtÊxứÊ

hoặcÊtheoÊbềÊmặtÊphủ. 

CấuÊtạo: 

SợiÊgỗÊ (fiber):ÊSợiÊgỗÊ thườngÊđượcÊ sảnÊxuấtÊ từÊ cácÊ loạiÊgỗÊmềmÊnhưÊgỗÊ thông,ÊkeoÊhoặcÊ

bạchÊđàn.ÊCácÊsợiÊgỗÊnàyÊđượcÊnghiềnÊnhỏÊđếnÊkíchÊthướcÊnhấtÊđịnh. 

KeoÊdánÊ(adhesive):ÊKeoÊđượcÊsửÊdụngÊđểÊkếtÊdínhÊcácÊsợiÊgỗÊlạiÊvớiÊnhau.ÊLoạiÊkeoÊphổÊ

biếnÊnhấtÊlàÊkeoÊureaÊformaldehydeÊ(UF),ÊdoÊcóÊchiÊphíÊthấpÊvàÊhiệuÊquảÊcao.ÊNgoàiÊra,ÊcònÊcóÊ

thểÊsửÊdụngÊkeoÊmelamineÊureaÊformaldehydeÊ(MUF)ÊhoặcÊphenolÊformaldehydeÊ(PF)ÊtùyÊvàoÊ

yêuÊcầuÊkỹÊthuậtÊvàÊmụcÊđíchÊsửÊdụngÊcủaÊvánÊMDF. 

ChấtÊphụÊgiaÊ(additives):ÊĐểÊcảiÊthiệnÊcácÊđặcÊtínhÊvậtÊlýÊvàÊcơÊhọcÊcủaÊvánÊMDF,ÊngườiÊtaÊ

thêmÊvàoÊcácÊchấtÊphụÊgiaÊnhưÊchấtÊchốngÊẩm,ÊchấtÊchốngÊmốiÊmọt,ÊchấtÊchốngÊcháyÊhoặcÊcácÊ

loạiÊbộtÊkhoángÊchất. 

PhânÊloại: 

NhằmÊđápÊứngÊđaÊdạngÊnhuÊcầuÊcủaÊngườiÊdùng,ÊvánÊMDFÊcũngÊđượcÊsảnÊxuấtÊtheoÊnhiềuÊ

tiêuÊchuẩnÊvớiÊtínhÊchất,ÊđặcÊđiểmÊkhácÊnhau. 



 TRAV www.trav.gov.vn 97 

PhânÊloạiÊtheoÊtínhÊchất:ÊVánÊépÊlõiÊxanhÊchốngÊẩmÊvàÊvánÊthường 

PhânÊ loạiÊ theoÊxuấtÊxứ:ÊMDFÊTháiÊLan,ÊTrungÊQuốc,ÊĐàiÊLoanÊđangÊ làÊ nhữngÊ sảnÊphẩmÊ

đượcÊquanÊtâmÊvàÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊởÊnướcÊta 

PhânÊloạiÊtheoÊbềÊmặt:ÊPhổÊbiếnÊlàÊMDFÊphủÊmelamine,ÊlaminateÊvàÊacrylic 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊvánÊépÊcôngÊnghiệpÊMDF 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊvánÊMDFÊyêuÊcầuÊsựÊchínhÊxácÊvàÊkiểmÊsoátÊchặtÊchẽÊởÊmỗiÊcôngÊđoạnÊ

đểÊđảmÊbảoÊsảnÊphẩmÊđạtÊchấtÊlượngÊcao,ÊđồngÊthờiÊphảiÊtuânÊthủÊcácÊquyÊđịnhÊvềÊanÊtoànÊlaoÊ

độngÊvàÊbảoÊvệÊmôiÊtrường.ÊMỗiÊdoanhÊnghiệp,ÊnhàÊmáyÊkhácÊnhauÊsẽÊcóÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊ

khácÊnhau,ÊnhưngÊđểÊtạoÊraÊđượcÊmộtÊsảnÊphẩmÊđạtÊchấtÊlượngÊthìÊcầnÊtuânÊthủÊcácÊbướcÊsau: 

1/ChuẩnÊbịÊnguyênÊliệu: 

ThuÊgomÊgỗ:ÊSửÊdụngÊcácÊloạiÊgỗÊmềmÊnhưÊgỗÊthông,ÊbạchÊđàn,ÊcaoÊsu,ÊhoặcÊcácÊloạiÊgỗÊtáiÊ

chế,ÊphếÊphẩmÊtừÊcôngÊnghiệpÊchếÊbiếnÊgỗ. 

XửÊlýÊgỗ:ÊGỗÊđượcÊbócÊvỏ,ÊchặtÊthànhÊkhúcÊvàÊbămÊnhỏÊthànhÊdămÊgỗ. 

2/XửÊlýÊvàÊtinhÊchếÊdămÊgỗ: 

NghiềnÊdămÊgỗ:ÊDămÊgỗÊđượcÊđưaÊvàoÊmáyÊnghiềnÊđểÊtạoÊraÊcácÊsợiÊgỗÊcóÊkíchÊthướcÊnhỏÊ

hơn. 

TáchÊbộtÊgỗ:ÊCácÊsợiÊgỗÊsauÊkhiÊnghiềnÊđượcÊđưaÊvàoÊmáyÊtáchÊbộtÊđểÊloạiÊbỏÊcácÊtạpÊchấtÊvàÊ

cácÊthànhÊphầnÊkhôngÊđạtÊyêuÊcầu. 

3/TạoÊhỗnÊhợpÊkeoÊvàÊsợiÊgỗ: 

TrộnÊkeo:ÊSợiÊgỗÊsauÊkhiÊtáchÊbộtÊđượcÊtrộnÊvớiÊkeoÊUFÊhoặcÊMUFÊtùyÊthuộcÊvàoÊyêuÊcầuÊ

chấtÊlượngÊcủaÊsảnÊphẩm.ÊNgoàiÊra,ÊcóÊthểÊthêmÊcácÊchấtÊphụÊgiaÊkhácÊnhưÊchấtÊchốngÊẩm,ÊchấtÊ

chốngÊcháy. 
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ThêmÊchấtÊtạoÊmàu:ÊĐốiÊvớiÊvánÊépÊlõiÊxanhÊloạiÊchốngÊẩmÊsẽÊcóÊthêmÊbướcÊtạoÊmàuÊchoÊlõiÊ

ván.ÊChấtÊmàuÊnàyÊphảiÊđượcÊtrộnÊđềuÊđểÊđảmÊbảoÊmàuÊxanhÊđồngÊnhấtÊtrongÊtoànÊbộÊtấmÊvánÊ

MDF. 

4/ĐịnhÊhìnhÊsơÊbộÊvàÊépÊnhiệt: 

ĐịnhÊhìnhÊsơÊbộ:ÊHỗnÊhợpÊsợiÊgỗÊvàÊkeoÊđượcÊđưaÊvàoÊkhuônÊvàÊđịnhÊhìnhÊsơÊbộÊdướiÊápÊlựcÊ

thấpÊđểÊtạoÊthànhÊtấmÊvánÊMDFÊthô. 

ÉpÊnhiệt:ÊTấmÊvánÊthôÊđượcÊđưaÊvàoÊmáyÊépÊvớiÊnhiệtÊđộÊvàÊápÊlựcÊcaoÊđểÊtạoÊthànhÊtấmÊgỗÊ

côngÊnghiệpÊMDFÊhoànÊchỉnh.ÊThờiÊgianÊépÊnhiệtÊ thườngÊtừÊ5-10Êphút,ÊnhiệtÊđộÊkhoảngÊ50-

180°CÊvớiÊlựcÊépÊtừÊ25-30ÊMPa. 

5/LàmÊnguộiÊvàÊxửÊlýÊbềÊmặt: 

LàmÊnguội:ÊSauÊkhiÊépÊnhiệt,ÊcácÊtấmÊvánÊđượcÊlàmÊnguộiÊtựÊnhiênÊhoặcÊthôngÊquaÊcácÊhệÊ

thốngÊlàmÊnguội. 

XửÊlýÊbềÊmặt:ÊTấmÊvánÊMDFÊsauÊkhiÊlàmÊnguộiÊđượcÊmàiÊnhẵnÊbềÊmặtÊđểÊđạtÊđượcÊđộÊmịnÊ

vàÊphẳngÊtheoÊtiêuÊchuẩn.ÊBềÊmặtÊvánÊcóÊthểÊđượcÊphủÊthêmÊcácÊlớpÊmelamine,Êveneer,Êacrylic,

…ÊđểÊtăngÊtínhÊthẩmÊmỹÊvàÊđộÊbền. 

6/CắtÊvàÊhoànÊthiện: 

CắtÊván:ÊTấmÊvánÊépÊcôngÊnghiệpÊMDFÊđượcÊcắtÊthànhÊkíchÊthướcÊtiêuÊchuẩnÊhoặcÊtheoÊyêuÊ

cầuÊcủaÊkháchÊhàng. 

KiểmÊtraÊchấtÊlượng:ÊCácÊtấmÊvánÊđượcÊkiểmÊtraÊchấtÊlượngÊđểÊđảmÊbảoÊđạtÊcácÊtiêuÊchuẩnÊ

vềÊđộÊdày,ÊđộÊbềnÊcơÊhọc,ÊvàÊcácÊtínhÊchấtÊvậtÊlýÊkhác. 

ĐóngÊgóiÊvàÊlưuÊtrữ:ÊGỗÊMDFÊsauÊkhiÊkiểmÊtraÊchấtÊlượngÊđượcÊđóngÊgóiÊvàÊlưuÊtrữÊtrongÊ

khoÊđểÊchuẩnÊbịÊchoÊquáÊtrìnhÊphânÊphối. 

MặtÊbằngÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊmạnhÊsoÊvớiÊthángÊtrước.ÊĐâyÊlàÊthángÊthứÊ5ÊliênÊ

tiếpÊtăngÊgiáÊkểÊtừÊđầuÊnămÊtớiÊnay.ÊNguồnÊcungÊVánÊgỗÊMDFÊít,ÊcùngÊvớiÊnhuÊcầuÊtăngÊđộtÊ

biếnÊtừÊcácÊkháchÊhàngÊthươngÊmại.ÊSơÊbộÊsốÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊtrongÊthángÊ5/2024:Ê
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41.5KÊ(giảmÊ44,1%ÊsoÊvớiÊthángÊ4/2024)ÊtrongÊđóÊVánÊgỗÊMDFÊlàÊchủÊyếuÊvớiÊ29,8ÊngànÊtấnÊ

(ÊtăngÊ46,1%ÊsoÊvớiÊthángÊ4),ÊVánÊgỗÊMDFÊcũngÊtăngÊlênÊmứcÊ11,7ÊngànÊtấnÊ(ÊtăngÊ39,3%ÊsoÊ

vớiÊthángÊtrước)ÊvàÊlượngÊVánÊgỗÊMDFÊkhácÊkhôngÊđángÊkể.ÊSoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2022,ÊtổngÊ

lượngÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊvềÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊđàÊgiảmÊmạnhÊ52,8%.ÊTổngÊgiáÊtrịÊcácÊđơnÊ

hàngÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊthángÊ5ÊvàoÊkhoảngÊ26,3ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ

46,6%ÊsoÊvớiÊthángÊtrước. 

SơÊbộÊsốÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊlũyÊkếÊtừÊđầuÊnămÊđếnÊthángÊ5/2024:Ê255.4K.ÊTOPÊthịÊ

trườngÊnhậpÊkhẩuÊchínhÊcủaÊViệtÊNamÊ trongÊnămÊ2024:Ê IndonesiaÊ (70.4K),ÊAustraliaÊ (50K),Ê

MyanmarÊ(37.3K),ÊLàoÊ(33.2K),ÊTháiÊLanÊ(28.4K),ÊCampuchiaÊ(9.8K),ÊMalaysiaÊ(1.3K).ÊLũyÊ

kếÊtổngÊtrịÊgiáÊcácÊđơnÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊcủaÊViệtÊNamÊtừÊđầuÊnămÊđếnÊthángÊ4ÊvàoÊ

khoảngÊ159,5ÊtriệuÊUSD. 

+ÊMYANMAR: 

TrongÊ thángÊ5,ÊMyanmarÊ tiếpÊ tụcÊdẫnÊđầuÊvềÊxuấtÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊsangÊViệtÊNamÊvớiÊ

13,2ÊngànÊtấn,ÊtăngÊ10%ÊsoÊvớiÊthángÊ4.ÊMứcÊgiáÊcácÊđơnÊhàngÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtừÊMy-

anmarÊtrongÊthángÊnàyÊởÊmứcÊ675ÊUSD/tấnÊ(CFR)ÊvàÊmứcÊ642-650ÊUSD/tấnÊ(FOB). 

+ÊLÀO: 

TrongÊthángÊnày,ÊLàoÊvươnÊlênÊvịÊtríÊthứcÊ2ÊvềÊxuấtÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊsangÊViệtÊNamÊvớiÊ

khoảngÊ9,4ÊngànÊtấnÊVánÊgỗÊMDF.ÊTrongÊđó,ÊkhoảngÊ5,6ÊngànÊtấnÊlàÊVánÊgỗÊMDFÊvàÊ3,8ÊngànÊ

tấnÊVánÊgỗÊMDF.ÊMặtÊbằngÊgiáÊcácÊđơnÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊtừÊLàoÊtrongÊthángÊ5Ê

biếnÊđộngÊtăngÊnhẹÊsoÊvớiÊthángÊtrước,ÊdaoÊđộngÊquanÊmứcÊ630-640ÊUSD/tấnÊ(DAF),Ê620-661Ê

USD/tấnÊ(EXW)ÊvớiÊVánÊgỗÊMDFÊvàÊ620-687ÊUSD/tấnÊ(EXW)ÊvớiÊVánÊgỗÊMDF. 

+ÊTHÁIÊLAN: 

TháiÊLanÊtụtÊxuốngÊvịÊtríÊthứÊ3ÊvềÊxuấtÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊsangÊViệtÊNamÊtrongÊthángÊ5ÊvớiÊ

khoảngÊ8,5ÊngànÊtấn,ÊtăngÊ46,5%ÊsoÊvớiÊthángÊtrướcÊvàÊgiảmÊ49,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoái.Ê

MặtÊbằngÊgiáÊcácÊđơnÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊtừÊTháiÊLanÊtrongÊthángÊ5ÊcóÊxuÊhướngÊ

tăngÊnhẹÊsoÊvớiÊthángÊ5ÊvàÊdaoÊđộngÊquanhÊmứcÊ549-717ÊUSD/tấnÊ(CFR),Ê585-774ÊUSD/tấnÊ

(CIF). 
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MặtÊkhác,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊtiểuÊngạchÊcao,ÊnguồnÊvềÊítÊcũngÊlàÊmộtÊnguyênÊnhânÊhỗÊtrợÊgiáÊ

VánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtiếpÊtụcÊtăng. 

VánÊgỗÊMDFÊIndonesia 

GiáÊVánÊgỗÊMDFÊIndonesiaÊtiếpÊtụcÊtăngÊmạnhÊsoÊvớiÊthángÊtrước.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊtrongÊ

thángÊtăngÊliênÊtiếpÊkểÊtừÊđầuÊtháng.ÊMứcÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊtrongÊthángÊdaoÊđộngÊtừÊ19,200-

20,500Êđ/kgÊsoÊvớiÊmứcÊ18,300-19,100Êđ/kgÊthángÊtrước.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊtăng.ÊNguồnÊVánÊ

gỗÊMDFÊchủÊyếuÊđượcÊchàoÊbánÊtạiÊkhuÊvựcÊmiềnÊNamÊvàÊmiềnÊTâyÊlàÊchủÊyếu.ÊTuyÊvậy,ÊgiáÊ

VánÊgỗÊMDFÊcaoÊkhiếnÊgiaoÊdịchÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊyếu.ÊÊNếuÊnhưÊnửaÊđầuÊthángÊmặtÊ

bằngÊgiáÊtăngÊnhẹÊđềuÊđặnÊtựÊ300-400Êđ/kg,ÊđẩyÊgiáÊdaoÊđộngÊtrongÊkhoảngÊ19,000-19,600Êđ/

kg.ÊCuốiÊtháng,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊtăngÊđộtÊbiếnÊtrênÊmứcÊ20,000Êđ/kg.ÊTheoÊđó,ÊVánÊgỗÊMDFÊ

IndonesiaÊchàoÊbánÊtạiÊBiênÊHòaÊvàÊSàiÊGònÊvàoÊcuốiÊthángÊ5ÊđạtÊmứcÊtừÊ25,000-28,500Êđ/kgÊ

tạiÊkhoÊtrongÊkhiÊkéoÊvềÊmiềnÊTâyÊcaoÊhơnÊ200-300Êđ/kg. 

VánÊgỗÊMDFÊMyanmar 

CùngÊxuÊhướngÊvớiÊVánÊgỗÊMDFÊIndonesia,ÊVánÊgỗÊMDFÊMyanmarÊcóÊgiáÊtăngÊmạnhÊlênÊ

mứcÊ18,200-19,800Êđ/kgÊtạiÊkhuÊvựcÊmiềnÊNamÊvàÊmiềnÊTâyÊsoÊvớiÊmứcÊ18,100-18,200Êđ/kgÊ

thángÊtrước.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊtăngÊmạnhÊvàoÊgiaiÊđoạnÊcuốiÊthángÊ5ÊlênÊmứcÊ19,600-19,800Êđ/

kgÊsoÊvớiÊmứcÊ18,200-18,300Êđ/kgÊhồiÊđầuÊtháng.ÊLượngÊVánÊgỗÊMDFÊMyanmarÊđượcÊchàoÊ

bánÊnhiềuÊvềÊcácÊkhuÊvựcÊmiềnÊTây,ÊnhuÊcầuÊtiêuÊthụÊđều. 

VánÊgỗÊMDFÊMalaysia 

VánÊgỗÊMDFÊMalaysiaÊchủÊyếuÊdoanhÊnghiệpÊlớnÊchàoÊbán.ÊGiáÊcũngÊđượcÊchàoÊbánÊtăngÊ

liênÊtiếpÊtrongÊthángÊvớiÊmứcÊgiáÊdaoÊđộngÊtừÊ18,800-20,000Êđ/kg,ÊtăngÊtừÊmứcÊ18,700-18,800Ê

đ/kgÊthángÊtrước.ÊNhuÊcầuÊtiêuÊthụÊchậm,ÊnhiềuÊkháchÊhàngÊlựaÊchọnÊmuaÊhàngÊnộiÊđịaÊtừÊcácÊ

nhàÊmáyÊnhiềuÊhơn. 

3.4.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊtiểuÊngạch 

NguồnÊVánÊgỗÊMDFÊvềÊít,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊtăngÊcaoÊsoÊvớiÊthángÊtrước.ÊTrongÊthángÊgiáÊ

VánÊgỗÊMDFÊtiểuÊngạchÊliênÊtiếpÊtăngÊtạiÊcácÊkhuÊvựcÊmiềnÊtrungÊvàÊmiềnÊTây. 
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TạiÊmiềnÊtrung,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊtiểuÊngạchÊtăngÊcaoÊliênÊtục.ÊMặtÊbằngÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊ

nằmÊtrongÊkhoảngÊ18,000-19,000Êđ/kgÊsoÊvớiÊmứcÊ17,700-18,000Êđ/kgÊthángÊtrước.ÊGiáÊVánÊgỗÊ

MDFÊtiểuÊngạchÊliênÊtiếpÊtăngÊtrongÊcácÊthángÊqua.ÊDoÊcácÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊlàmÊchặt,ÊnguồnÊ

VánÊgỗÊMDFÊtiểuÊngạchÊvềÊítÊlại.ÊVánÊgỗÊMDFÊđượcÊchàoÊbánÊcaoÊtrênÊthịÊtrường. 

TạiÊmiềnÊTây,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊtiểuÊngạchÊtiếpÊtụcÊxuÊhướngÊtăngÊlênÊmứcÊ18,000-19,500Êđ/

kg.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊ tăngÊmạnhÊ trongÊnửaÊ cuốiÊ thángÊ 5Ê lênÊmứcÊ 29,400-30,700Êđ/kg.ÊMặtÊ

khác,ÊnguồnÊVánÊgỗÊMDFÊtừÊCampuchiaÊvềÊhạnÊchế. 

2. TìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

VềÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊtrongÊnước,ÊThịÊtrườngÊnộiÊđịaÊgiaoÊdịchÊkháÊchậm,ÊcácÊnhàÊ

máyÊraÊhàngÊít,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊđượcÊkéoÊlênÊcaoÊkhiếnÊcácÊđơnÊvịÊkhóÊmuaÊhàng.ÊCuốiÊtháng,Ê

nhiềuÊđơnÊvịÊngưngÊchàoÊbán,ÊnghỉÊlễÊsớmÊchờÊquaÊlễÊmớiÊchàoÊbánÊtiếp. 

VánÊgỗÊMDFÊRS 

TạiÊmiềnÊBắc,ÊcácÊNhàÊmáyÊphátÊgiáÊbánÊVánÊgỗÊMDFÊtăngÊliênÊtụcÊtừÊđầuÊtháng,ÊgiớiÊhạnÊ

lượngÊbánÊraÊít.ÊTrongÊđó,ÊVánÊgỗÊMDFÊNghệÊAnÊghiÊnhậnÊmứcÊtăngÊgiáÊmạnhÊtừÊmứcÊ18,430Ê

đ/kgÊhồiÊthángÊtrướcÊlênÊmứcÊ19,100Êđ/kgÊvàoÊcuốiÊthángÊnày.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊgiáÊkéoÊraÊbánÊtạiÊ

miềnÊBắcÊởÊmứcÊ19,400Êđ/kg. 

VánÊgỗÊMDFÊRSÊLamÊSơnÊcũngÊcóÊcùngÊxuÊhướngÊtăngÊtrongÊthángÊnàyÊkhiÊ tăngÊtừÊmứcÊ

19,300Êđ/kgÊtừÊđầuÊthángÊlênÊmứcÊ19,500Êđ/kgÊvàoÊcuốiÊtháng. 

VánÊgỗÊMDFÊSôngÊConÊchàoÊbánÊtạiÊNhàÊmáyÊtăngÊtừÊmứcÊ18,000-18,050ÊhồiÊđầuÊthángÊlênÊ

mứcÊ18,200Êđ/kgÊvàoÊgiữaÊtháng.ÊĐếnÊcuốiÊtháng,ÊcóÊTMÊchàoÊbánÊVánÊgỗÊMDFÊSôngÊConÊtạiÊ

NhàÊmáyÊởÊmứcÊ18,800Êđ/kg,Ê trongÊkhiÊ lượngÊVánÊgỗÊMDFÊcủaÊNhàÊmáyÊcònÊ rấtÊ ít,ÊkhôngÊ

chàoÊbán.ÊNiênÊvụÊnàyÊNhàÊmáyÊVánÊgỗÊMDFÊSôngÊConÊsảnÊxuấtÊđượcÊkhoảngÊ32ÊngànÊtấn,Ê

hầuÊhếtÊđãÊđượcÊcungÊứngÊhếtÊchoÊkhách. 

VánÊgỗÊMDFÊRSÊSơnÊLaÊ thángÊnàyÊcũngÊghiÊnhậnÊsựÊbậtÊ tăngÊmạnhÊvềÊgiá.ÊGiáÊVánÊgỗÊ

MDFÊRSÊSơnÊLaÊcuốiÊthángÊNhàÊmáyÊchàoÊtăngÊmạnhÊlênÊmứcÊ19,500Êđ/kgÊtuyÊnhiênÊchưaÊcóÊ

giaoÊdịchÊởÊmứcÊgiáÊnày,ÊcóÊthươngÊmạiÊchốtÊmuaÊđượcÊgiáÊ19,300Êđ/kgÊnhưngÊchỉÊmuaÊđượcÊ

lượngÊít. 
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TạiÊmiềnÊTrung,ÊVánÊgỗÊMDFÊQuảngÊNgãiÊphátÊgiáÊbánÊtăngÊmạnhÊVánÊgỗÊMDFÊAnÊKhêÊtạiÊ

cácÊkhuÊvựcÊsauÊmộtÊthờiÊgianÊÊdàiÊgiữÊgiáÊkhôngÊđổi.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊRSÊAnÊKhêÊtăngÊmạnhÊ

từÊmứcÊ18,100Êđ/kgÊ lênÊmứcÊ18,700Êđ/kgÊ tạiÊNhàÊmáyÊvàÊ tăngÊ lênÊmứcÊ18,750Êđ/kgÊ tạiÊkhoÊ

BìnhÊĐịnh,ÊtrongÊkhiÊtạiÊCNÊHCMÊtăngÊtừÊ18,200Êđ/kgÊmứcÊ19,100Êđ/kg.ÊLượngÊhàngÊNhàÊmáyÊ

chiaÊchoÊkhuÊvựcÊmiềnÊTrungÊkhôngÊđổiÊtrongÊkhiÊlượngÊhàngÊchiaÊchoÊkháchÊkhuÊvựcÊSàiÊGònÊ

ítÊhơn. 

TheoÊđàÊtăngÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊAnÊKhê,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊnộiÊđịaÊcácÊloạiÊcũngÊđượcÊkéoÊ

tăngÊliênÊtục,ÊcácÊnhàÊmáyÊraÊhàngÊít,ÊgiaoÊdịchÊchậmÊlại.ÊMặtÊbằngÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊđượcÊđẩyÊ

lênÊcaoÊcùngÊvớiÊđóÊlàÊcácÊNhàÊmáyÊraÊhàngÊít,ÊmộtÊsốÊNhàÊmáyÊnhưÊKonTum,ÊKCPÊhếtÊhàng.Ê

CácÊđơnÊvịÊthươngÊmạiÊchuyểnÊsangÊmuaÊVánÊgỗÊMDFÊAnÊKhêÊnhiềuÊhơn.ÊTuyÊnhiênÊNhàÊmáyÊ

cũngÊ raÊ hàngÊ ít,Ê cácÊDNTMÊcóÊnhuÊ cầuÊmuaÊhàngÊnhiềuÊnhưngÊkhôngÊ cóÊhàng,Ê cácÊ đơnÊvịÊ

thươngÊmạiÊchàoÊgiáÊtăngÊliênÊtục.ÊMộtÊsốÊđơnÊvịÊthươngÊmạiÊchàoÊbánÊVánÊgỗÊMDFÊRSÊAnÊ

KhêÊtạiÊkhoÊNhàÊmáyÊởÊmứcÊ19,300Êđ/kgÊnhưngÊlượngÊraÊrấtÊít,ÊtrongÊkhiÊmộtÊsốÊkhácÊgiữÊhàng,Ê

khôngÊbán. 

TạiÊmiềnÊNam,ÊNhàÊmáyÊVánÊgỗÊMDFÊTuyÊHòaÊchàoÊbánÊVánÊgỗÊMDFÊTuyÊHòaÊhạtÊtoÊởÊ

mứcÊ18,900Êđ/kgÊtạiÊNhàÊmáyÊtuyÊnhiênÊlượngÊbánÊraÊítÊsauÊđóÊNhàÊmáyÊngưngÊraÊhàngÊvàoÊ

cuốiÊtháng.ÊThươngÊmạiÊchàoÊbánÊVánÊgỗÊMDFÊTuyÊHòaÊtạiÊNhàÊmáyÊởÊmứcÊ19,300-19,350Êđ/

kgÊnhưngÊgiáÊcaoÊkhóÊraÊhàng.ÊVánÊgỗÊMDFÊKCPÊđượcÊthươngÊmạiÊchàoÊbánÊtạiÊkhoÊSàiÊGònÊởÊ

mứcÊ19,900Êđ/kg. 

 

CuốiÊtháng,ÊcácÊđơnÊvịÊTMÊkéoÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊRSÊAnÊKhêÊtạiÊSàiÊGònÊlênÊmứcÊ19,700-

19,950Êđ/kg,ÊtùyÊgiaoÊdịch,ÊlượngÊbánÊít.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊmộtÊsốÊDNTMÊđãÊchốtÊbánÊlẻÊVánÊgỗÊ

MDFÊRSÊAnÊKhêÊlênÊmứcÊ20,200Êđ/kgÊtạiÊSàiÊGòn. 

TạiÊmiềnÊTây,ÊVánÊgỗÊMDFÊCasucoÊcũngÊphátÊgiáÊbánÊtăngÊthêmÊ300Êđ/kgÊsoÊvớiÊcuốiÊthángÊ

trướcÊVánÊgỗÊMDFÊtrắngÊcácÊloạiÊvụÊcũÊvàÊmới.ÊTuyÊnhiên,ÊtheoÊthôngÊtinÊAgroMonitorÊcậpÊ

nhật,ÊlượngÊhàngÊcóÊrấtÊít.ÊMộtÊsốÊýÊkiếnÊchoÊrằngÊchấtÊlượngÊVánÊgỗÊMDFÊvụÊcũÊbịÊđánhÊgiáÊ

ẩm,ÊdateÊlâu,ÊgiảmÊchấtÊlượng.ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊvụÊmớiÊchàoÊbánÊcácÊloạiÊdaoÊđộngÊtừÊ19,600-

21,400Êđ/kgÊ(vụÊcũÊ18,500-18,900Êđ/kg). 
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MặtÊbằngÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊnộiÊđịaÊtạiÊmiềnÊTâyÊdaoÊđộngÊtrênÊmứcÊ19,000Êđ/kg.ÊTrongÊđó,Ê

VánÊ gỗÊMDFÊ PhúÊ YênÊ đượcÊ TMÊ chàoÊ bánÊ quanhÊmứcÊ 19,200-19,300Ê đ/kg.Ê VánÊ gỗÊMDFÊ

nhuyễnÊTTCÊchàoÊbánÊtăngÊliênÊtụcÊtrongÊtháng. 

CóÊcùngÊxuÊhướngÊgiáÊvớiÊVánÊgỗÊMDFÊRS,ÊgiáÊVánÊgỗÊMDFÊVàngÊtrongÊthángÊnàyÊchàoÊ

bánÊtăngÊliênÊtụcÊtạiÊcácÊkhuÊvực. 

TạiÊmiềnÊBắc,ÊVánÊgỗÊMDFÊVàngÊLamÊSơnÊtăngÊlênÊmứcÊ19,500Êđ/kgÊvàÊmứcÊ19,900Êđ/kgÊ

vớiÊVánÊgỗÊMDFÊVàngÊtúi.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊcóÊTMÊchàoÊbánÊVánÊgỗÊMDFÊVàngÊLamÊSơnÊtạiÊ

NhàÊmáyÊởÊmứcÊ19,250Êđ/kg.ÊVánÊgỗÊMDFÊVàngÊViệtÊĐàiÊđượcÊTMÊchàoÊbánÊtạiÊkhoÊNhàÊmáyÊ

ởÊmứcÊ19,100Êđ/kg. 

VánÊgỗÊMDFÊVàngÊNghệÊAnÊthángÊnàyÊNhàÊmáyÊchàoÊbánÊtăngÊlênÊmứcÊ18,900Êđ/kgÊtuyÊ

nhiênÊsauÊđóÊngưngÊchàoÊbánÊvàoÊcuốiÊtháng.ÊTuyÊnhiên,ÊcóÊđơnÊvịÊTMÊchàoÊbánÊVánÊgỗÊMDFÊ

VàngÊNghệÊAnÊtạiÊkhoÊNhàÊmáyÊởÊmứcÊ19,000Êđ/kg,ÊlượngÊbánÊraÊrấtÊít,ÊchỉÊkhoảngÊ1-2Êxe. 

TạiÊmiềnÊTrung,ÊVánÊgỗÊMDFÊVàngÊAnÊKhêÊđượcÊchàoÊbánÊtăngÊlênÊmứcÊ18,750Êđ/kgÊtạiÊ

khoÊBìnhÊĐịnhÊvàÊmứcÊ19,100Êđ/kgÊtạiÊCNÊHCM.ÊTạiÊmiềnÊNam,ÊVánÊgỗÊMDFÊVàngÊMimosaÊ

đượcÊchàoÊbánÊtạiÊkhoÊBiênÊHòaÊởÊmứcÊ19,800Êđ/kg. 

TạiÊmiềnÊTây,ÊVánÊgỗÊMDFÊVàngÊCasucoÊcũngÊđượcÊchàoÊbánÊtăngÊlênÊtạiÊNhàÊmáy.ÊTrongÊ

đó,ÊVánÊgỗÊMDFÊVàngÊvụÊmớiÊởÊmứcÊ19,100Êđ/kgÊ(vụÊcũ:Ê18,300Êđ/kg). 

VánÊgỗÊMDFÊRE:ÊGiáÊVánÊgỗÊMDFÊtăng,ÊcácÊđơnÊvịÊTMÊbánÊhàngÊraÊchậm.ÊTạiÊmiềnÊBắc,Ê

VánÊ gỗÊMDFÊREÊLamÊSơnÊ tạiÊNhàÊmáyÊ đượcÊ chàoÊ bánÊ tăngÊ lênÊmứcÊ 20,700Ê đ/kgÊ từÊmứcÊ

20,500Êđ/kgÊhồiÊđầuÊtháng.ÊTạiÊmiềnÊTrung,ÊVánÊgỗÊMDFÊREÊAnÊKhêÊchàoÊbánÊtạiÊNhàÊmáyÊ

tăngÊlênÊmứcÊ19,250Êđ/kgÊvàÊmứcÊ19,300Êđ/kgÊtạiÊkhoÊBìnhÊĐịnh.ÊTạiÊmiềnÊNam,ÊgiáÊVánÊgỗÊ

MDFÊREÊAnÊKhêÊchàoÊbánÊtăngÊlênÊmứcÊ19,650Êđ/kg.ÊCóÊmộtÊsốÊđơnÊvịÊTMÊkéoÊgiáÊVánÊgỗÊ

MDFÊREÊAnÊKhêÊtạiÊkhoÊNhàÊmáyÊtăngÊlênÊmứcÊ19,800-19,950Êđ/kg.ÊTrongÊkhiÊtạiÊkhoÊBiênÊ

Hòa,ÊVánÊgỗÊMDFÊREÊđặcÊbiệtÊBiênÊHòaÊđượcÊchàoÊbánÊtăngÊlênÊmứcÊ22,155Êđ/kg,ÊREÊtiêuÊ

chuẩnÊtăngÊlênÊmứcÊ21,945Êđ/kg. 

3. ĐánhÊgiá/khuyếnÊnghị: 

CácÊdoanhÊnghiệpÊnhậpÊkhẩuÊtạiÊViệtÊNam 
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DoanhÊnghiệpÊnhậpÊkhẩuÊVánÊgỗÊMDFÊtạiÊViệtÊNamÊtrongÊ1-17/5/2024,ÊngànÊtấn 

 

 

NgàyÊ28Ê thángÊ3ÊnămÊ2024.ÊCôngÊvănÊsốÊ783/QĐ-BCTÊcủaÊBộÊCôngÊThươngÊKếtÊquảÊràÊ

soátÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊmớiÊtrongÊvụÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

PhòngÊvệÊthươngÊmạiÊ(PVTM)ÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊcôngÊcụÊnhằmÊbảoÊđảmÊmôiÊtrườngÊcạnhÊ

tranhÊbìnhÊđẳngÊgiữaÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊvàÊhàngÊhóaÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtrongÊbốiÊcảnhÊmởÊ
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cửaÊnềnÊkinhÊtếÊvàÊđưaÊraÊcácÊcamÊkếtÊvềÊxóaÊbỏÊhàngÊràoÊthuế,ÊhàngÊràoÊphiÊthuếÊquan.ÊBaoÊ

gồmÊcácÊbiệnÊpháp:ÊTựÊvệ,ÊchốngÊbánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp.ÊĐâyÊcũngÊlàÊcôngÊcụÊchínhÊsáchÊ

đượcÊTổÊchứcÊThươngÊmạiÊthếÊgiớiÊ(WTO)ÊchoÊphépÊcácÊnướcÊthànhÊviênÊsửÊdụngÊnhằmÊbảoÊvệÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtrướcÊcácÊhànhÊviÊcạnhÊtranhÊkhôngÊlànhÊmạnhÊcủaÊhàngÊhóaÊnhậpÊ

khẩuÊnhưÊbánÊpháÊgiáÊhayÊnhậnÊ trợÊcấpÊtừÊchínhÊphủ;ÊhoặcÊ trongÊtrườngÊhợpÊhàngÊhóaÊnhậpÊ

khẩuÊtăngÊmạnhÊgâyÊảnhÊhưởngÊtớiÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịa.ÊChínhÊvìÊvậy,ÊcùngÊvớiÊsựÊphátÊtriểnÊ

củaÊthươngÊmạiÊtoànÊcầu,ÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊcũngÊngàyÊcàngÊđượcÊcácÊnướcÊ

sửÊdụngÊnhiềuÊhơn.ÊNhiềuÊnướcÊcoiÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ(PVTM)ÊlàÊ"vanÊanÊtoàn"ÊtrongÊchínhÊ

sáchÊngoạiÊ thươngÊđểÊổnÊđịnhÊ sảnÊxuấtÊ trongÊnước,ÊbảoÊvệÊ côngÊănÊviệcÊ làmÊcủaÊngườiÊ laoÊ

động. 

TrongÊbốiÊcảnhÊhộiÊnhậpÊkinhÊtếÊsâuÊrộngÊhiệnÊnayÊthìÊviệcÊgiaÊtăngÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊ

bảoÊhộÊđểÊbảoÊvệÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊlàÊxuÊhướngÊtrênÊtoànÊcầu.ÊQuyÊđịnhÊcủaÊWTOÊchoÊphépÊ

sửÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ(PVTM)ÊnhưÊlàÊcácÊcôngÊcụÊchínhÊsáchÊthươngÊ

mạiÊđểÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊkhỏiÊthiệtÊhạiÊdoÊsựÊgiaÊtăngÊcủaÊhàngÊnhậpÊkhẩu.ÊĐểÊ

ápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊcácÊnướcÊthànhÊviênÊphảiÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊtheoÊ

cácÊnguyênÊtắc,ÊquyÊtrình,ÊthủÊtụcÊđãÊđượcÊquyÊđịnhÊtrongÊcácÊhiệpÊđịnhÊliênÊquanÊcủaÊWTO.Ê 

BênÊcạnhÊviệcÊthựcÊhiệnÊcắtÊgiảmÊthuếÊquanÊtheoÊcácÊcamÊkếtÊtrongÊcácÊFTAÊđưaÊraÊmứcÊthuếÊ

nhậpÊkhẩuÊưuÊđãiÊđặcÊbiệtÊxuốngÊrấtÊthấp,ÊnhiềuÊdòngÊthuếÊởÊmứcÊ0%;ÊtìnhÊhìnhÊthươngÊmạiÊ

khuÊvựcÊvàÊtoànÊcầu,ÊxungÊđộtÊthươngÊmạiÊgiữaÊmộtÊsốÊnướcÊdiễnÊbiếnÊphứcÊtạpÊkéoÊtheoÊđóÊlàÊ

xuÊthếÊbảoÊhộÊthươngÊmạiÊtạiÊnhiềuÊnước;ÊđồngÊthờiÊchiÊphíÊnhiềuÊloạiÊhàngÊhóaÊdầuÊvào,ÊchiÊ

phíÊvậnÊtảiÊtăngÊcao…..ÊtrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊnhiềuÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊchịuÊthiệtÊhạiÊbởiÊ

hàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊđãÊđềÊnghịÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊvớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊ

khẩu.ÊViệcÊđiềuÊtra,ÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊtiếpÊtụcÊđượcÊđẩyÊmạnhÊđãÊgópÊphầnÊbảoÊvệ,Ê

tạoÊlậpÊlạiÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊbìnhÊđẳngÊchoÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtrongÊbốiÊcảnhÊ

nhiềuÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊcóÊdấuÊhiệuÊbịÊbánÊpháÊgiáÊhoặcÊđượcÊtrợÊcấp,ÊgâyÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊ

trọngÊchoÊmộtÊsốÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.ÊTínhÊđếnÊnay,ÊBộÊCôngÊThươngÊđãÊkhởiÊxướngÊ

điềuÊtraÊápÊdụngÊtổngÊcộngÊ25ÊvụÊviệcÊPVTM.ÊCácÊmặtÊhàngÊđiềuÊ traÊđaÊdạngÊgồm:ÊcácÊsảnÊ

phẩmÊkimÊloạiÊcơÊbảnÊ(nhôm,Êthép,ÊvậtÊliệuÊhàn),ÊhóaÊchấtÊ(sorbitol,ÊsợiÊfilament,ÊmàngÊBOPP),Ê

vậtÊliệuÊxâyÊdựngÊ(vánÊgỗÊMDF,ÊkínhÊnổi),ÊhàngÊtiêuÊdùngÊcơÊbảnÊ(bộtÊngọt,ÊđườngÊmía,ÊđườngÊ

lỏngÊHFCS),ÊtrongÊđóÊcóÊnhiềuÊsảnÊphẩmÊcóÊmốiÊquanÊhệÊmậtÊthiếtÊvàÊđặcÊbiệtÊquanÊtrọngÊtớiÊ
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đờiÊsốngÊcủaÊngườiÊnôngÊdânÊ(sảnÊphẩmÊđường,ÊbộtÊngọtÊ(liênÊquanÊtớiÊcâyÊmía),ÊsorbitolÊ(liênÊ

quanÊtớiÊcâyÊsắn).Ê 

CácÊvụÊviệcÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊgồm:ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ

đốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊkhôngÊgỉÊcánÊnguộiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊĐàiÊLoan-ÊTrungÊQuốc,Ê

In-đô-nê-xi-aÊvàÊMa-lay-xi-a;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊ

sảnÊphẩmÊtônÊmạÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊtônÊmạÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc;ÊVụÊviệcÊ

điềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊthépÊhợpÊkimÊhoặcÊkhôngÊhợpÊkimÊđượcÊcánÊphẳng,ÊđượcÊsơnÊhoặcÊ

quétÊvécniÊhoặcÊphủÊplasticÊhoặcÊphủÊloạiÊkhác;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊmộtÊsốÊsảnÊ

phẩmÊbằngÊnhôm,ÊhợpÊkimÊhoặcÊkhôngÊhợpÊkim,ÊởÊdạngÊthanh,ÊqueÊvàÊhìnhÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊnướcÊ

CộngÊhòaÊNhânÊdânÊTrungÊHoa;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊgỗÊvánÊMDF;ÊVụÊ

việcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊplasticÊvàÊsảnÊphẩmÊbằngÊplasticÊđượcÊlàmÊtừÊ

cácÊpolymeÊtừÊpropylene;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnguộiÊ

(épÊnguội)ÊdạngÊcuộnÊhoặcÊtấm;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊ

bộtÊngọtÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊIn-đô-nê-xi-a;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊ

vớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊsợiÊdàiÊlàmÊtừÊpolyesterÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốc,ÊẤnÊĐộ,ÊIn-đô-nê-xi-aÊ

vàÊMa-lai-xi-a;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊđườngÊlỏngÊchiếtÊ

xuấtÊtừÊtinhÊbộtÊngôÊ(HFCS)ÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊHànÊQuốc;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊhìnhÊchữÊHÊxuấtÊxứÊtừÊMa-lai-xi-a;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊđườngÊmíaÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTháiÊLan;ÊVụÊ

việcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊsorbitolÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốc,ÊIn-đô-nê-xi-

a,ÊẤnÊĐộ.Ê 

CácÊvụÊviệcÊtựÊvệÊgồm:ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổi;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊdầuÊthựcÊvật;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊ

đốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊbộtÊngọt;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊ

thépÊvàÊthépÊdài;ÊVụÊviệcÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊtônÊmàu;ÊVụÊviệcÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAP. 

CácÊvụÊviệcÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuế:ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊ

phápÊPVTMÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊdây/thépÊcuộnÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊvàÊ

vùngÊlãnhÊthổÊkhácÊnhau;ÊVụÊviệcÊđiềuÊtraÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊPVTMÊ

đốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊđườngÊmíaÊnhậpÊkhẩuÊtừÊVươngÊquốcÊCam-pu-chia,ÊCộngÊhòaÊIn-đô-
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nê-xi-a,ÊCộngÊhòaÊdânÊchủÊnhânÊdânÊLào,ÊMa-lai-xi-aÊvàÊCộngÊhòaÊliênÊbangÊMi-an-ma.ÊChoÊ

đếnÊnay,ÊhiệnÊmớiÊchỉÊcóÊ01ÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊđườngÊmíaÊ

cóÊxuấtÊxứÊtừÊTháiÊLan.Ê 

ThựcÊtếÊchoÊthấy,ÊcácÊbiệnÊphápÊPVTMÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊđãÊbảoÊvệÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnướcÊvàÊcôngÊănÊviệcÊlàmÊcủaÊhàngÊtrămÊnghìnÊlaoÊđộng.ÊNhờÊviệcÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊ

PVTMÊhợpÊlý,ÊphùÊhợpÊvớiÊcamÊkếtÊquốcÊtế,ÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊđượcÊbảoÊvệÊtrướcÊ

nhữngÊhànhÊviÊcạnhÊtranhÊkhôngÊbìnhÊđẳng,ÊtừÊđóÊtạoÊđiềuÊkiệnÊđểÊcácÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

nướcÊphátÊtriển,ÊtạoÊthêmÊviệcÊlàmÊvàÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊchoÊnềnÊkinhÊtế. 

TuyÊnhiên,ÊđiềuÊnàyÊchỉÊcóÊthểÊ thựcÊhiệnÊđượcÊkhiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊhiểuÊvàÊbiếtÊcáchÊsửÊ

dụngÊcácÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđượcÊphápÊluậtÊquyÊđịnh. 

 


